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1. 


NI n N2 vi~ 


* Ý nghĩa: NI là N2 

* Cách dùng : 

- Danh từ đứng trước là chủ đề hoặc chủ ngữ trong câu. 

- 'ỮỶ' được sử dụng cuối câu khẳng định, biểu lộ sự lịch sự đối với người nghe. 

- Đứng trước "Cỷ* là một danh từ hoặc tính từ. 

<* Chú ý: khi là trợ từ được đọc là wa, không phải ha 

■ Ví dụ: 


1) £>tz.Ln o Tôi là Tanaka. 

2) t>fc Lỉi Tôi là sinh viên. 


2 . 


Nlfi N2 ẳ-tìr/ưo 


* Ý nghĩa: NI không phải là N2 

* Cách dùng: 

- 'Cỉỉẩb <0 ầ-tìrẢ/ là dạng phủ định của vi~. 

- Trong hội thoại người ta có thể dùng <0 ẳ ít /V thay cho <0 ẳl tÁv 

■ Ví dụ: 


yĩtểÁsli (D-^) h *9 'ẳiỂr/ưo Anh Rao không phải là kỹ sư. 


*> Chú ý : Trỉt đọc là de wa 


3. 


s + 


1) Câu hỏi nghi vấn (câu hỏi có Không) 

* Cách dùng: 

- Để tạo một câu hỏi chỉ cần thêm vào cuối câu. 


- Câu trả lời cho loại câu hỏi này luôn phải có (vâng, đúng) hoặc V'V'Ầ. (không, 
không phải ). Nếu giản lược đi bị xem là thất lễ. 
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■ Ví dụ: 


Giải thích văn phạm 

Bạn Mai là người Việt Nam phải không? 
... Đúng, (bạn ấy) là người Việt Nam. 


2) ¥-tkV'Ỳ'ử\ Bạn Mira là học sinh phải không? 

^^"CUtẩb 'o 'ầbt/vo ...Không, (bạn ấy) không phải là học sinh. 

2) Câu hỏi có từ để hỏi 
* Cách dùng: 

- Vị trí đặt từ để hỏi chính là chỗ có từ mà bạn muốn hỏi. 

- Cuối câu hỏi đặt thêm trợ từ 

■ Ví dụ: 

ẩbcoXut t€.ịi~tĩ'Ỳ'ừ\ Người kia là ai? 

... Du p| è /vft= ...(Người kia) Là anh Yamada. 

*> Chú ý: Khi nói thì lên giọng ở trợ từ /ò* 


4. 


N b 


* Ý nghĩa: N cũng 

* Cách dùng: TrỢ từ b được sử dụng thay cho ut khi những thông tin về chủ đề của 

câu giống với những thông tin của chủ đề trước đó. 


■ Ví dụ: 

t-5/c Lỉỉ ^ hU~-^X ~C~f~o Tôi là người Việt Nam. 

2yềAyb 22 AẨ tto Anh Tân cũng là người Việt Nam. 


5. 


NI (D N2 


* Ý nghĩa: N2 của Nl, N2 thuộc về NI 

* Cách dùng: 

- TrỢ từ CO dùng để nối 2 danh từ. 

- NI làm rõ nghĩa cho N2. 

- Trong bài này, NI là một tổ chức, một nhóm mà N2 thuộc vào đó. 

■ Ví dụ: 


Lỉi FPT±|è<D^^'C''1"o Tôi là sinh viên của trường Đại học FPT. 
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6 . 


~ è hu 

* Cách dùng: 

- Trong tiếng Nhật sử dụng chữ è hu đứng ngay sau tên của người nghe hoặc người 
thứ 3 để bày tỏ sự kính trọng đối với người đó. 

- Chữ è hu không bao giờ sử dụng sau tên của chính mình. 


■ Ví dụ: 

ibThbỉỉ fcừ:fr'V'Ỳ o Tôi là Tanaka. 

h(Dh^tz.\'ì. ềtĩb ềhu~ĩ:"Ỳo Vị kia là Kimura. 

<* Chú ý: Khi trao đổi trực tiếp thì người Nhật ít sử dụng 'btttc khi đã biết tên của người 
nghe, mà sẽ dùng tên để gọi. Ngoài ra, ở Nhật khi gọi một người nào đó thì gọi 
nguyên cả tên và họ hoặc chỉ cần gọi họ là đủ. Chỉ gọi tên trong những trường hợp 
bạn bè quen thân hay người thân trong gia đình. 


* Cách dùng: 

- Khi nói về tuổi thì thêm chữ ề V ' (cách đếm tuổi) sau số thứ tự. 

(Bảng đếm tuổi tham khảo trang 8) 

- Khi hỏi tuổi sử dụng nghi vấn từ &ẢyềV\ Trường hợp lễ phép hơn dùng từ 

■ Ví dụ: 

ihTềèẢyỉỉ /cÈẢyểv > ' Tri - cô Suzuki bao nhiêu tuổi? 

... (bfcUỈ) 29 ...(Tôi ) 29 tuổi 

... 29 T'-fo ...29. 
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Vd\j\ 10 ữ 



Giải thích văn phạm 


l.Các từ chỉ thị 


1 ) 

* 

* 

- Đây là các danh từ chỉ thị. 

- Được sử dụng như một danh từ. 

- Không có danh từ đi liền sau chúng. 

- T-ti dùng để chỉ vật ở gần người nói, xa người nghe (Trong phạm vi người nói) 

dùng để chỉ vật ở gần người nghe, xa người nói (Trong phạm vi người nghe) 
hti dùng để chỉ vật ở xa cả hai người. 

■ Ví dụ: 

1) ^Trỷ~/Ồ\, Đây là quyển sách à? 

Ỹtuí/ h ... Không, đó là quyển vở. 

2) \0t' 5 Kia là cái ô tô. 


ịt N T"f 

Ý nghĩa: cái nàỵ/cái đó/cái kia là N 

Cách dùng: 


2 ) 


©N/f® N/&CD N 


* Ý nghĩa: cái N này/đó/kia 

* Cách dùng: 

- C.Ơ)' -ĩr<£\ h(0 là các từ chỉ thị bổ nghĩa cho danh từ. về tương quan khoảng 
cách thì giống với cti' Ỹtu foti nhưng khác về cách sử dụng vì luôn phải có 
danh từ đi liền đằng sau. 

-"0.(0 N" dùng để chỉ vật hoặc người ở gần người nói, xa người nghe. 

"Ỹ® N" dùng để chỉ vật hay người ở gần người nghe, xa người nói. 

"hco N" dùng để chỉ vật hay người ở xa cả hai người. 

VD: ẩb<©Xỉỉ |ỉ I Ể Người kia là anh Yamada. 

(^) Câu hỏi với từ để hỏi &Ả/ 

N ỉỉ t£Áv~C"Ỳrì\ N là cái gì? 

Chú ý: là từ để hỏi dùng cho vật, tcịi là từ để hỏi dùng cho người. 
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■ Ví dụ: 

\/'1rxir 0 

*> Chú ý: Khi một vật ở gần cả hai người 


Giải thích văn phạm 

Đây là cái gì? 

... Đó là cái ghế. 

Người này là ai? 

... Người đó là anh Tanaka. 
lì cả hai người đều có thể dùng hay Z.(D 


2 . 


Ỹ 5 5 V 'ầ-ịt/ư 


* Cách dùng: 

- Ỹ 5 được sử dụng để trả lời câu hỏi nghi vấn mà tận cùng là danh từ. 

- Trong câu khẳng định dùng: ỉỉt\ Ỹ 5 X"Ỳo 

Trong câu phủ định dùng: ỸõTríỉ (C^) h 'ầ-ĩtẢvo 

<* Chú ý: Trong trường hợp câu nghi vấn mà tận cùng là động từ hay tính từ thì không 
sử dụng Ỹ 5 X"Ỳ hay Ỹ 5 VHh 'o ầ-tirÀ/ để trả lời. 


■ Ví dụ: 

1) rtm o 

...ỉỉv\ Ằ.ẢyƯOT r "t'o 

Hoặc...ỉỉv\ Ỹ 5 tto 

2 ) 

...V'V'Ẩ, N KT?ỉảfo!9 ẳÌỄTẢyo 

Hoặc Ỹ 5 *9 ẳiỂT/vo 


Đây là cái bút chì phải không? 

...Vâng, đó là cái bút chì. 

...Vâng, đúng vậy. 

Đó là cái thẻ điện thoại phải không? 
...Không, không phải cái thẻ điện thoại. 
...Không, không phải thế. 


3 . 


Nl-e1“JỜ\ N2T"f/^ 


* Ý nghĩa: NI hay là N2 ? 

* Cách dùng: 

- Đây là loại câu hỏi lựa chọn, được cấu tạo bởi hai câu đơn, dùng khi phân vân, 
không biết rõ đối tượng là cái gì (có thể vì hình dạng khá giống nhau) 


- Mỗi mệnh đề trước chữ /ò> đều là một câu hỏi về cùng 1 đối tượng 

■ Ví dụ: 


ỸtLỈỈ v'-y— Đó là cái bút bi hay là bút chì kim? 

...Là cái bút bi. 

*t* Chú ý: Khi trả lời câu hỏi này không dùng hay 
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4. 


NI <D N2 (tiếp) 

* Ý nghĩa: N2 của NI 

* Cách dùng: Ở bài trước, NI là một tổ chức mà N2 thuộc vào đó. Ở bài này trợ từ <D có ý 

nghĩa chỉ sự sở hữu. N2 thuộc sở hữu của NI 


■ Ví dụ: 


T-tUỈ L<Z) ỉỉ/ưtto Đây là quyển sách của tôi. 


* Chú ý: 

- N2 đôi khi được lược bỏ khi đã được nhắc đến trước đó hay đã rõ nghĩa. 

- Khi N2 là một từ chỉ người thì không được bỏ. 


■ Ví dụ: 

1) htu~± t£tl<Dfrị'ỉ/v'VỲfr o 

... bfcLOT*to 

... ỹ^-ế/viDVỊtẳbV ẳlỄrẢ/o 

3) IMCCOL^V^-e-r^o 

... ỈỈV\ IMC © 

(Không dùng : IMC CDVi~) 


Kia là cái cặp của ai? 

... Là của tôi. 

Cái bàn đó là của Rao phải không? 

... Không, không phải của Rao. 

Mira là nhân viên công ty IMC phải không? 

... Vâng, (anh ấy) là nhân viên công ty IMC. 


5. 




* Ý nghĩa: Ra vậy 

* Cách dùng: sử dụng khi người nói nhận được thông tin mới và thể hiện 
rằng đã hiểu về nó. 


■ Ví dụ: 

A: CCD^ếỉỉ cái ô này là của bạn à? 

B: ỷ yề ÁyCOVỲo ...Không, của anh Tân. 

A: Ỹ) "e-ỷ~ỳò\, À, ra vậy. 
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TctAế/u tỳ 



Giải thích văn phạm 


1. 


vL • fe-?T ỉỉ N( địa điểm) 'C"ỷ' 


* Ý nghĩa: Chỗ này/đó/kia là N 

* Cách dùng: 

- CC' là các đại danh từ chỉ nơi chốn. 


- T. T. chỉ chỗ của người nói. (Trong phạm vi của người nói) 

CcC là chỗ của người nghe. (Trong phạm vi của người nghe) 
ẩbỸT. chỉ nơi xa cả hai người. 

■ Ví dụ: 

ccct ề X. 5 toTỶo Đây là phòng học. 

ỉăXhb^^'V'Ỳ ũ Đó là nhà vệ sinh. 

^ ỉỉ L T < C' 5 ~C"Ỳ c Kia là nhà ăn tập thể. 

*> Chú ý: Khi người nói và người nghe ở cùng một địa điểm thì cả hai người đều 
sử dụng T. T. . 


2 . 


N (địa điểm) ỈT 




* Ý nghĩa: N ở chỗ này (chỗ đó, chỗ kia) (chì vị trí, tồn tại) 

■ Ví dụ: 

n h"— rỉ Hành lang ở đây. 

Cầu thang máy ở chỗ kia. 

ỡỉtoỉtỉỉ Tiếp tân ở chỗ đó. 

(^) Câu hỏi cho địa điểm: 

N (địa điểm) ỉí Ỉ£Z 1 'V'Ỳ'Ỉ)\ N ở đâu? 

<* Chú ý: Có thể mở rộng trường hợp này cho địa điểm tồn tại của người và vật. 

N 1 ( người hoặc vật ) ỉả N 2 (địa điểm) ~C"Ỳo NI ở N2. 

■ Ví dụ: 


1) ytrề/cU 5 ÍjT?ì“o 

2 ) 

3) iỂTẢyiỂrvưi ậ cfc 5 L-Otto 

4) ■vỉ) Tể/uli 

...iz£>Vto 


Anh Rao ở nhà. 

Bạn Mai ở đằng kia. 

Cô giáo ở trong phòng học. 
Bạn Maria ở đâu? 

...Ngoài sân. 
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3. 

* 

- Nghĩa tương đương với y d • C:Z. • hCzl 1 • cc. nhưng trang trọng, lịch sự hơn. 

- Nghĩa gốc của chúng là các đại danh từ chỉ phương hướng. 

■ Ví dụ: 

1) 'VÁjt)ỉ'ỉ c h iòV-Ỳửy Điện thoại ở đâu nhỉ? 

... &>hhVi~o ... Ở đằng kia. 

2) (&) < dỉí Ch Đất nước của bạn là ở đâu? 


ch h • Ỹ h h • <ỉó h h * Ch h 

Cách dùng: 


... ... Việt Nam. 

<* Chú ý: Với câu hỏi ì h hvi~}ồ\ J thì có thể hiểu theo 2 
nghĩa: công ty bạn ở đâu? và công ty bạn tà công ty nào? (tên công ty). 
Nhưng phần lớn được hiểu theo nghĩa thứ 2. và ở đây, quy định là hiểu theo 
nghĩa thứ 2. 

■ Ví dụ: 

fot£tz.ơ)tN' Ch h h"ỲZ)\ công ty của bạn là công ty nào? 

... FPT -e-fo ... FPT. 


4. 


Jy • Zrti • hti NI <D N2 T-fo 


* Ý nghĩa: cá/ này/cái kia/cái đó là N2 của NI 

* Cách dùng 1: 


fh • • hfi ỉả NI (địa danh...) <D N2 


Dùng khi muốn nói 1 đồ vật nào đó có xuất xứ từ đâu, do nước nào hoặc 
công ty nào sản xuất ra 


Ví dụ: 



1) ẩbtuỉ ơ) 'yy — Kia là bút chì kim của Nhật. 

2) ỸtUỈ ơ) v~ c ưtto Đó là tivi của Sony. 

Câu hỏi 09 

• Ỹtl/ • Fỉ cc 0 N2 


Là câu hỏi cho mẫu câu trên, dùng để hỏi xuất xứ của đồ vật, muốn biết đồ vật đó có 
nguồn gốc từ đâu, do nước nào, công ty nào sản xuất. 

■ Ví dụ: 

ccco ZCb Đây là ôtô của nước nào/của công ty nào? 


SoCÍHn-t. Ôtô của Nhật. 
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* Cách dùng 2: 


• Ỹti • hti NI (Loại hình, thể loại) ơ) N2 T'iho 


Dùng khi muốn nói về thuộc tính của đồ vật: thuộc lĩnh vực gì, về chuyên 
ngành nào, tiếng nước nào... 


■ Ví dụ: 



1) z t' 5 (D ịỉ./wX"Ỳo Đây là quyển sách về xe ôtô. 

2) -ĩrthiỉ KiỉÁvG:' (D tẢ/^/ưtto Đó là tờ báo tiếng Nhật. 

Câu hỏi 

rịL • Ỹti/ • hti tỉ ừ/v ©N 


Là câu hỏi cho mẫu câu trên, dùng để khi muốn hỏi 1 vật nào đó thuộc lĩnh vực gì, về 
chuyên ngành nào, viết bằng tiếng nước nào... 

■ Ví dụ: 

è"o Đây là tạp chí gì? 

... -ĩrtut yưx. — ỹ^~(DVi~ 0 Đó là tạp chí (về) máy tính. 

®" Mở rộng: có thể dùng để nói 1 công ty nào đó hoạt động trong lĩnh vực nào 

■ Ví dụ: 

1) FPT tỉ =1 yư — /0*1' FPT là công ty máy tính. 

2) xytchỲi. t£faơ) /0*1 ' L^T*Ỷo Hitachi là công ty gi? 

.... Tl/LO ... Là công ty sản xuất TV 


6 . 


Nỉả l/K 


* Ý nghĩa: N bao nhiêu tiền 

■ Ví dụ: 

:©ếoL V'< 

... 1 0 ORT-to 


Cái áo này bao nhiêu tiền? 
...100 Yên 
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Chỉ thị đại 
danh từ 

Chỉ thị tính từ 

Đại danh từ 
chỉ nơi chốn 

Đại danh từ chỉ phương hướng 

Cái này 
Cái đó 
hti cái kia 

G.(D này 

ỸO đó 

N 

) 

&>(D kia 

> + 

Chỗ 

này 

Ỹ r Chỗ đó 
'b%zG. Chỗ kia 

Hướng này, phía này, chỗ này 
b Hướng đó, phía đó, chỗ đó 
hhb Hướng kia, phía kia, chỗ kia 

ỉfti Cái nào 

Eơ) + N 

ỉf G Chỗ nào 

ỉfhb Hướng nào 



~ ẳ ( Tuổi) 

~ N ( Yên ) 

~ lé ( Tâng ) 

1 

V'o ểV' 

V ^ 'ệ? ẩl/ư 

V^oM' 

2 

ỉ-ềV' 

Ỉỉl Ằ.Ả/ 


3 


è A/ Ằ_ A/ 

è Ả/ỉá* V ' 

4 

ct hj è V ^ 

cfcx./ư 


5 


~'Ằ.A/ 


6 

6< ếv' 

5 < Ằ.Ả/ 

•5) o /Ò : *V'' 

7 

ừừềìí' 

ừừ/L/u 


8 

ỉỉ O è V ^ 

\ì~^ò7Lhj 

ỈÍO/Ò^V'' 

9 

ề <4> 5 ề 

Ề <4> 5 Ằ.A/ 

ặ 5 /^I' 1 

10 

ểV' 

5 Ằ.A/ 

C-^O/Ò^V' (DoM') 

11 


5 V^Ầ.Ả/ 

5 V^o^^V'' 

14 

Cvặ 5 iẢ/ ề 

Cvặ 5 <£ Ằ.A/ 

Cvặ 5 

16 

Cvặ 5 5 < è 

Cvặ 5 ó < Ằ.A/ 

c Iậ> 5 ỗoM' 

20 

ntch 

5 Ẩ.A/ 


100 

‘s ề l' 1 

< Ằ.A/ 


1000 

iỂ: À/ è V ^ 

•ìẩr/ưẦ.A/ 

Hẩr Ay Ã 5 *!/ ^ 

10000 

V' 

V ^ "^3 'ẳ A/ Ằ. A/ 

V ^ ẳ /ư/ò^v ^ 

9 


V'< 
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tì' 





1. 


I ' ẳ D 

~ BỆ 


~ 4 


'Vir 


* Ý nghĩa: z?<3/ giờ là ~ giờ ~ phút. 

* Cách dùng: - D đặt sau số đếm, dùng chỉ giờ. 

- -S>A/ {Ằp-Av) đặt sau số đếm, dùng chỉ phút. 

Bảng đếm giờ 


Oh 

D 

lh 

V ^ ị) D 

2h 

3h 

ế /Ty D 

4h 

ct c 

5h 

rx 

6h 

7h 

8h 

9h 

lOh 

llh 

ó< D 



< c 

C^) 5 c 

5 D 

12h 

z<4> 5 D 

7 

T£ Ả/ D 

3:30 

è A/ D ỈỈẢy 

6 a.m 

r'^ỗ< D 

7 p.m 

Drx-DD 



Bảng đếm phút 


1 

2 

3 

4 

5 

V ' o -ầ>A/ 

A/ 

ể Ả>-ồ^Ảy 

£Á^/ư 

D' ìv 

6 

7 

8 

9 

7 


Tè TễTp/l/ 

tỉo.|pÀy 

ậ ^ 5 TpA/ 

Tè hjts*hj 

10 

20 

30 

40 

50 

D tặ> o *s>/ư 

ỈT. D tặ> o*S>Ả/ 

è hj D o*S>À/ 

cfc A/ c o -Ẫ*À/ 

DD^o^Ảy 

D o »ầ^/ư 

In Do 

ể Ả/ Co^/ư 

dt A/ D O^Ấy 

rco^Tu 


■ Ví dụ: 

% g Bây giờ là 8 giờ. 

t 5 # X 5 ỉi 4 9 ễf 3 0 St-To Tokyo bây giờ là 9 giờ 30 phút - 


4 ừAvz (ừ/v&/v) Trf^ 

*> Chú ý: ~CỈỈÀy : sử dụng khi nói giờ rưỡi. 

9 Bây giờ là 9 rưỡi. 



câu hỏi: T£/ưC (ừẢv&Áv) T?i 


Dùng để hỏi giờ giấc 
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2 . 


IM (danh từ chỉ ngày) H tto 


Giải thích văn phạm 

(Cách nói thứ ngày tháng) 


* Ý nghĩa: N là thứ 
■ Ví dụ:131313131313 


1) 


# i i /J> Ị5 

ìkM 0 XiTo 


2 ) mề ; ltKii# 0 X"t 

3) èèoTỉttBSP^o 


Hôm nay là thứ ba. 
Ngày mai là thứ tư. 
Ngày kia là thứ năm. 


(V) N (danh từ chỉ ngày) ỉỉ fpJBÌ H xjrfì\ N là thứ mấy? 

■ Ví dụ:131313131313 


... ±B8H-ƯÌ-o 


Ngày kia là thứ mấy? 
Thứ bẩy. 


3. 


y (Động từ dạng ỉb i~) 

* Cách dùng: ~ẳ'f là một dạng động từ, biểu thị thái độ lịch sự với người nghe, thể hiện 
một hành động ở thì hiện tại hoặc tương lai. 


Ví dụ: 


h Ltc b Ềltc Ngày mai tôi sẽ làm việc. 

ầvưíA/ X 5 lầto Hàng ngày tôi đều học bài. 


4. 


y ẳ-r/v ttk / y £ Ltc/Y 


(Cách chia thời của động từ) 


Cách chia thể (khẳng định, phủ định) và thời (hiện tại, quá khứ, tương lai) của động từ 
dạng được thể hiện ở bảng sau: 



Quá khứ 

Hiện tại/ Tương lai 

Khẳng định 

ẳl tc 

£1- 

Phủ định 

'È.ìt/vXL tc 

ầÌỂTẢy 


9 Lầto 

<ft> L fz. ct 5 LẳiỂrẢyo 

$òbb\' X. 5 Lẳiẩ:Ảy-CLfco 


Hàng ngày tôi đều học bài. 
Ngày mai tôi sẽ không học bài. 
Hôm qua tôi đã học bài. 

Hôm kia tôi đã không học bài. 
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5. 


N (chỉ thời gian) ỉo+v 


(Cách nói 1 hành động xảy ra vào 1 thời điếm) 


* Ý nghĩa: làm gì vào lúc nào 

* Cách dùng: Để chỉ thời điểm tiến hành một hành động ta thêm trợ từ ỉo sau danh từ chỉ 

thời gian. Chú ý: nếu thời gian không biểu hiện bằng những con số thì không 
thêm ịc. 


■ Ví dụ: 


LGt 6 fcặ|ỷ 0 Hàng sáng tôi dậy lúc 6 giờ. 

Ề60 5 60 7 NG0 L/óo Hôm qua tôi ngủ lúc 7 giờ. 

hLtc ẳiko Ngày mai tôi sẽ làm việc. 

*> Chú ỵ/Tuy nhiên, sau danh từ là các thứ trong tuần ta có thể có K hay không đều được. 

■ Ví dụ: 


PRlH Go) s<Avề T 0 Lầ-tìrẢyo Chủ nhật tôi thường không học bài. 


(Cách nói khoảng thời gian, khoảng cách, từ túc nào đến túc 
nào, từ đâu đến đâu) 

* Ý nghĩa: Từ ~ đến ~ 

* Cách dùng: trợ từ biểu thị điểm bắt đầu của thời gian hay nơi chốn, trợ 

từầT' biểu thị điểm kết thúc của thời gian hay nơi chốn 

■ Ví dụ: 

8 h ặlto Tôi làm việc từ 8 rưỡi đến 5 rưỡi. 

*> Chú ý: /ò* b và % "C không nhất thiết phải sử dụng cùng nhau. 

■ Ví dụ: 

9B#JỒ*Ê> T ỏ Lầto Tôi học từ 9 giờ. 

5 =t 5 Ltto Tôi học đến 5 giờ. 

Không giống như K phải có động từ đi sau, ta có thể sử dụng “C"f ngay sau~^Cu ~ 
hay ~/ò>C)~:ẳ7:\ 

■ Ví dụ: 

1) :: 5 ềGi 8 1 1 Bài giảng sẽ từ 8 rưỡi đến 11 rưỡi. 

2) HSfil 60 -<ÀyỀ X 5 ỉả 8 T> 4 Hrpii; Tt*to Học tiếng Nhật từ 8 giờ đến 4 giờ. 


6 . 
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7. NI t N2 (Cách dùng trỢtừ t, nghĩa là "với, và, cùng") 

* Ý nghĩa: NI và, với, cùng với N2 

* Cách dùng: TrỢ từ t dùng để nối 2 danh từ . 

■ Ví dụ: 

0 ±01 0 t 0 01 0 Tto Buổi nghỉ của ngân hàng là thứ 7 và CN. 


8 . 


(câu văn) ~te 


* Cách dùng: 

- te Được đặt ở cuối câu để truyền đạt cho người nghe tình cảm của mình hoặc kỳ 
vọng người nghe đồng ý với những gì mình nói. 

- te sẽ được phát âm dài và giọng xuống thấp. 

■ Ví dụ 


A: ịìtc b Bạn làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? 

B: 7 5 Cteteầ-e-eteo Từ 7 rưỡi đến 5 rưỡi. 

A: /cV^Ảy"Cteteo Bạn vất vả nhỉ! 
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7cAC' ừ 



Giải thích văn phạm 


1. 


NỈ2 ~B(fc£>re*ỷ- 0 

* Ý nghĩa: N là ngày ~ tháng 

■ Ví dụ: 


( Cách nói ngày tháng ) 


lt)iSoỉ 5 

Ề X 5 ỉi ATI A 0 T'Ao Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7. 


h L 12 0 tto Mai là ngày 12. 



Câu hỏi??? ị Cách hỏi ngày, tháng, thời điếm ) 


IM (ã IM là bao giờ? 

IM ỉầ fặTTl N là tháng mấy? 

N li ỀLẼ.Vi~^ò\ IM là mùng mấy? 


■ Ví dụ: 

fz/ưCj:5ưỉt 

Iib&otvo i)' 
ỉSMSo 

r.ẢTfoỉi fi4J=l Ai" /Ao 

... loltto 


I 

hLtcn 

Cij> 5 J;oÃ> 


Sinh nhật bạn là bao giờ? 
.... Mùng 7 tháng 7. 

Tháng này là tháng mấy? 

...Tháng 10. 

Ngày mai là mùng mấy? 
... Ngày 14. 


*> Chú ý : 

- Cách nói ngày tháng năm của Nhật ngược so với tiếng Việt. Phải nói NĂM, sau 
đó đến THÁNG và cuối cùng là NGÀY 

- V^o có thể dùng thay thế cho các từ để hỏi có nghĩa tương tự như 
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(Cách nói hành động di 
chuyển, đi đâu, vê đâu) 


* Cách dùng: N là danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm. (đọc là e) là trợ từ chỉ phương 
hướng di chuyển. Đi sau cùng là động từ mang nghĩa di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác. 

■ Ví dụ: 


N (Danh từ chỉ địa điểm) ^ 'ằ"ẳ'ỷ' 

iò> 7 L <0 ~ầir 

* Ý nghĩa: Đi/Đến/ Vê đâu đó (địa điểm N) 


-^4 èẢyỉi r. ềầto 

Ltỉ 5 *9 ẳto 


Tôi đi đến trường. 
Bạn Mai đến đây. 
Tôi trở về nhà. 



Câu hỏi??? ( Cách hỏi đi đâu, đến đâu, về đâu) 

~(Động từ) 


■ Ví dụ: 

Ề X 5 <D r' r' 

... /N— ^ 

ỉstbi' 

... 


Chiều hôm nay bạn sẽ đi đâu? 
Tôi sẽ đi đến siêu thị. 

Hôm kia bạn đã đi đâu? 

Tôi đã đi đến ngân hàng. 



Câu phủ định hoàn toàn (Cách thể hiện ý không đi đâu, đến đâu cả) 


Eb M I^#ầ-ÌỂ:ẢA, 

(Không đi đâu cả / Chỗ nào cũng không đi) 

- TrỢ từ b + thể phủ định của động từ: dùng để phủ định tất cả những gì trong 
phạm vi mà từ để hỏi bb đưa ra. có thể dùng b hoặc để cả ^ t) đều được, nhưng 
dùng thì ý nghĩa phủ định sẽ mạnh hơn. 

■ Ví dụ: 


... bbb V^ậẳ-ÌỂTẢA, 

Ề<DÒ 

... 


Chiều hôm nay bạn sẽ đi đâu? 
Tôi sẽ không đi đâu cả. 

Hôm qua bạn đã đi đâu vậy? 
Tôi (đã) không đi đâu cả. 
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3 . 


* 


Ý 


tẳ-r 

'o 


(Cách nói cách thức di chuyển, 
đi lại bằng phương tiện gì) 

nghĩa: Đi/đến/về bằng N (phương tiện). 


Trong đó: 

- N là DT chỉ phương tiện giao thông, phương tiện đi lại. 

- V là trợ từ, mang ý nghĩa xác định cách thức, phương tiện, có thể dịch tiếng Việt 


là "bằng~", "bởi' 


rr 


■ Ví dụ: 

Lỉỉ z t' 5 Tôi đi đến bệnh viện bằng ôtô. 

ỹbrềẢvịT. t)fc Lơ) 5 ếtto Bạn Rao đến nhà tôi bằng xe buýt, 

ẳ ề Ảytt X>C 5 ề"C < V tto Bạn Maiko về nước bằng máy bay. 

*> Chú ý: Trường hợp muốn nói là "đi bộ" thì sử dụng và không dùng T 5 . 

ỉ/'ềlt 0 Hàng ngày tôi đi bộ đến trường. 


~ (động từ) 3&\, 

(Đi/đến đâu bằng phương tiện gì?) 

■ Ví dụ: 

ỪÂy"C ềl tíi^o Bạn (đã) đến đây bằng gì vậy? 

... ẩbồV^T ỀẳLfc„ Tôi (đã) đi bộ đến. 



cáí/ hỏi??? (Cách hỏi đi đâu, đến đâu, vê đâu bằng cách nào, bằng 
ohươna tiên aìì 


(Cách nói làm hành động gì cùng 
với ai) 

Trong đó: N là danh từ chỉ người; t là trợ từ có ý nghĩa xác định đối tượng cùng tham 
gia hành động, có thể dịch tiếng Việt là "cùng, với, cùng với" 

■ Ví dụ: 

bbĩỉĩòt Ềlto Tôi đến trường cùng với bạn. 

‘Mb ÍTỀẳiho Tôi đi đến bách hóa cùng với mẹ. 

*> Chú ý: Trường hợp muốn nói làm gì đó "một mình" thì dùng từ x>b V V và không có b 
T> b *9 T? < <9 ^ LfCo Tôi đã về nước một mình 


4 . 


N (Danh từ chỉ người) b vtt 


* Ý nghĩa: Làm gì cùng với N. 


? Câu hỏi??? ( Cách hỏi làm gì với ai) 
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tz.fl t ~ (động từ) Jồ\, 
(Làm gì vói ai?) 


■ Ví dụ: 

fzfit tzt\ 

... 'Jb 1'ỀÍL tZo 


Bạn đã đi đến ngân hàng cùng ai? 
Tôi đã đi với John. 


5 . 


Sentence + ct 
* Cách dùng: 

- ct được đặt ở cuối câu để nhấn mạnh về 1 sự việc mà người nghe chưa biết hoặc để 
bộc lộ sự phán xét hay ý kiến bản thân một cách chắc chắn. 

- Không nên nói quá mạnh sẽ khiến người nghe có cảm giác bị ép buộc. 

■ Ví dụ: 

dCi/Xỉi GiapBat^ ÍTềXiXo Xe buýt này đi đến Giáp Bát phải à? 

...V^VX, 21 ỉíẢylỂXTXcto Không. Đường số 21 cơ. 
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7 5ì5o ừ 



1. 


IM ỉr V ẳl - 


(Cách sử dụng động từ với trỢ từ ) 


* Trong đó: 

N: Danh từ (đối tượng của hành động) 

V: Tha động từ (ngoại động từ) 

& : TrỢ từ (chỉ đối tượng tác động của hành động) 

■ Ví dụ: 


TTỉỉẢyậr Tôi ăn cơm. 



Tôi đã đọc sách. 

(Cách đặt câu hỏi: ai đó đã /sẽ làm cái gì? ) 

V Làm cái gì (ăn gì, uống gì, đọc gì...)? 


Câu hỏi chung cho tất cả các động từ là: 

Bạn làm cái gì? 


■ Ví dụ: 

á* 

ỉtế 

... LfCo 

t L cfc fộT 'ẵr 

... 

* Chú ý: + t) được thay cho ềr khi cù 
nhau (cùng V nhưng khác N) 

TẮỈỈ ừW^£r OẶtto £ 


Sáng nay bạn đã mua gì thế? 

Tôi đã mua rau. 

Bạn làm gì ở thư viện. 

Tôi đọc sách.. 

ig chung một hành động với 2 đối tượng khác 

ểỉtti (D^t.'to 


Tôi uống bia. Uống cả rượu nữa. 

+ t đươc dùng để nối 2 danh từ cùng làm đối tượng của hành động trong câu. 
ề t tcÈ. Tôi ăn cá và trứng. 


2 . 


V ẳiầr/ư 


(Cách nói phủ định hoàn toàn ) 


* Ý nghĩa: Không làm gì cả 

* Cách dùng: Khi trợ từ b đi sau từ để hỏi và đi cùng với thể phủ định thì có nghĩa phủ 

định hoàn toàn mọi đối tượng trong phạm vi từ để hỏi. 
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■ Ví dụ: 

ỉtế ị) tc^-glt/ưVLtCo 

ừtz 

hLtc (nít) LẳiỂTẢyo 


Giải thích văn phạm 

Sáng nay tôi đã không ăn gì cả. 

Ngày mai tôi sẽ không làm gì cả. 


(Cách nói 1 hành động xảy ra tại 
địa điểm nào ) 

* Ý nghĩa: Làm ~ ở/tại Nl. 

* Trong đó: 

Nl: Danh từ chỉ địa điểm diễn ra hành động 

N2: Danh từ chỉ đối tượng tác động của hành động (Tân ngữ trực tiếp) 

"C : TrỢ từ chỉ địa điểm diễn ra hành động 

■ Ví dụ: 

CỊtÁyỉ: tc'<'Ỳ o Tôi ăn cơm ở nhà hàng. 

L T L/io Tôi đã đọc sách ở thư viện. 

(Cách đặt câu hỏi: ai đó đ ã/sẽ làm gì ở đâu? ) 

■ ví dụ: 

ỉfc~c C(D t 0 Bạn đã chụp bức ảnh này ở đâu? 

... T. 5 ẴLÁsTr t 'O ầ L fc 0 Tôi chụp ở công viên. 



3. 


Nl T? N2 ẫr vtt 


5. 




(Cách nói khi muốn mời, rủ ai 
cùng làm gì ) 


* Ý nghĩa: cùng làm ~ nhé! 

* Cách dùng: Đây không phải là câu phủ định, mà là câu mang ý mời mọc, rủ rê người 

khác cùng làm việc gì đó với mình. 


■ Ví dụ: 

ư — Cùng uống bia nhé! 

... ii, ... Vâng, tốt quá! 

... ... Xin lỗi. Nhưng mà... (cách từ chối khéo) 

Khi muốn từ chối lời đề nghị thì dùng ... 'ỷ'^ẳiỂ:Ảy ũ % T o t ... "T> ± o t " đi cùng 
với giọng điệu ngập ngừng hàm ý mình có việc gì đó. 
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6 . 


Vttip 

* Ý nghĩa: cùng làm ~ nhé! 

* Cách dùng: Cũng là một lời để nghị cùng làm với mình nhưng trên cơ sở đã biết người 

kia sẽ đồng ý -> mang tính chất thoả thuận, hô hào mọi người cùng làm 
(một điều đã giao hẹn, thoả thuận từ trước) 
khác VỚÍM LLr/u/L/ dùng khi chưa biết người kia có đồng ý hay ko. 


■ Ví dụ: 

ỈỈLồòẳ Li 5o 


Chúng ta hãy nghỉ ở hành lang nhé! 
Nào, chúng ta bắt đầu nào! 


7. 


I. 


ừ/u/ừìG 

cả 7fe/v và đều có nghĩa là "cái gì", đều viết chung 1 chữ Hán là ÍBĨ. Nhưng 
cần lưu ý các trường hợp phân biệt cách dùng, cách đọc như sau: 

Đọc là ỉyh 


1) Khi {rJ đứng trước một từ bắt đâu bằng "d, n hay t" 


cái gì vậy? 
Công ty gì vậy? 


2) Khi đứng sau là các từ chỉ cách đếm. 

• íẹrềl' 

• íẹripư 

• fnj \z.tò 

II. Các trường hợp khác thì fnj đọc là ừư 

fpjẳr fz y <'È.'Ỳ'ổ\ Bạn ăn gì? 

fộTt> L/Co Tôi đã không uống gì 
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Vz\,\w& tỳ 



Giải thích văn phạm 


1. 


N X V 'ầ-ị' 


(Cách thể hiện làm gì đó bằng phương cách, công cụ gì) 


■ Trong đó : 

N: Danh từ chỉ phương tiện, công cụ 

X\ trợ tự chỉ phương tiện, phương thức, phương pháp thực hiện hành động 

■ Ý nghĩa : Làm ~ bằng N 

■ Ví dụ : 

• ỉiLT' Tôi ăn cơm bằng đũa. 

• =t y Ư^L—ỹ—X L ềr /ò*ề"ẳi“o Tôi viết báo cáo bằng máy tính. 



Câu hỏi??? (Cách hỏi làm gì bằng phương tiện, công cụ, hình thức gì ) 


V Làm ~ bằng gì? 


■ Ví dụ : 

X <0 Á/X& ề <0 Bạn cắt táo bằng gì thế? 

... tTTt ề ẳiLo Tôi cắt bằng dao. 

*> Chú ý: Ngoài ra, trợ từ X cũng chỉ cả phương tiện ngôn ngữ. 

■ Ví dụ : 

H itp T' Xhĩptp Tôi nói chuyện điện thoại bằng tiếng Nhật. 


2 . 


2ÍT Ùi hj 

(Từ/Câu) ~mx fàxlrfr 


( Cách thế hiện, hỏi 1 từ, 1 cụm từ nào đó 
nói như thế nào trong tiếng nước khác) 


■ Ý nghĩa: "Từ/Câu" trong tiếng~ là gì? 

■ Cách dùng: dùng để hỏi cách nói một từ hoặc câu bằng một thứ tiếng nào đó. Khi viết, 
từ/câu được hỏi thường để trong dấu r J (dấu ngoặc kép trong tiếng Nhật) 


■ Ví dụ: 

(1) <0 as t 5 J n Mầx fàxirZ)\ 

... TThankyouj X"Ỳo 

(2) r T ết J a p¥f|-c 

Li ĩiỉo 

... r&iẺĩn v-to 


"h 'o t 5 " trong tiếng Anh là gì thế? 
...là "Thank you". 

"Tết" tiếng Nhật là gì? 

...là r&iEỈT] 
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bƯHLlr 

(Cho, tặng, biếu) 

Nl(người, công ty, quốc gia)(^^N2 ẫr 


(Cho vay, cho mượn) 


(Viết) 


áo 

L 

. (Dậy, chỉ bảo) 


(Cách nói làm gì đó cho ai, hướng tới đối tượng nào) 

■ Ý nghĩa: Làm ~ cho NI 

■ Cách dùng: ịz. trợ từ chỉ hướng đến của hành động -> "cho ai" 

■ Ví dụ: 

^ Tôi sẽ viết thư cho bạn. 

2) h Tôi sẽ tặng quà cho mẹ. 

(^) ( Cách đặt câu hỏi làm gì cho ai, hướng tới đối tượng nào) 

Ịtf\ÁC _ V Làm ~ cho ai? 


■ Ví dụ 

fz.ịi\G 0^fi-§r Bạn dậy tiếng Nhật cho ai? 

... ... Dậy cho bạn Tân. 


*> Chú ý: Với động từ hư "ầ~Ỳ, NI không được dùng là t>tc L 


4. 


Nl(người) 



N2 ỉr 




'ẳt' 




(Nhận được) 
(Vay, mượn) 
(Học) 


■ Ý nghĩa: (Nhận được) ~ từ NI 

■ Cách dùng : Nl: chỉ xuất xứ của thứ hoặc vật mà chủ hành động nhận được/vay mượn 
được/học được; N2: chỉ thứ hoặc vật mà chủ hành động nhận được/vay mượn được/ học 
được. 

■ Ví dụ: 

1) TM^tểẢyỉỉlilH ếÁvtGlểỉ: ị) íbl^ Lfc 0 Chị Kimura đã nhận được hoa từ Yamada. 

2) ềvíỉưỀ-ịG 0 LtCo Tôi đã học tiếng Nhật từ cô Suzuki. 

*> Chú ý: Khi NI không phải là người mà là một cơ quan/tổ chức nào đó, sẽ dùng trợ từ 
thay cho K. 
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■ Ví dụ: 

ioỉ&ầ 19 Tôi sẽ vay tiền từ ngân hàng. 

b ~7 ưi£ Tôi đã nhận được quà từ trường đại học 

(^) ( Cách đặt câu hỏi:) 

tỉti ịG V ~ từ ai? 

■ Ví dụ: 

tctiịG r. ơ) B#nf ềr b íbv^ Lfc/Ồ\ Bạn đã nhận chiếc đồng hồ này từ ai vậy? 
... SiG t)feV^L 7 d 0 ... Tôi nhận từ mẹ tôi. 


5 . 


b 5 & ~ầfđ 

■ Ý nghĩa: b ô +v ẳ Ltc : đã ...rồi 

ẳfd : vẫn/chưa, chỉ một hành động hay trạng thái chưa xảy ra, chưa hoàn 
thành ở thời điểm nói. 

■ Cách dùng : với câu hỏi b 5 V ẳ L fz.fr? câu trả lời như sau: 

- Câu trả lời khẳng định : ỉiv\ ị) 5 V ầ LfCo 

- Câu trả lời phủ định: 'ầfzVi~o 

(Không trả lời 'ẳ tí V 'ẳ-tìr/vT' L/d) 


■ Ví dụ: 

... ỉẳv\ t 5 Lfco 

... ầ/d'T'-To 


Bạn đã ăn cơm rồi à? 

... Vâng, tôi ăn rồi. 

... Không, tôi vẫn chưa ăn. 
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tỳ 



Giải thích văn phạm 


1. Giới thiệu về tính từ trong tiếng Nhật 


ft-Adj & V Adj 


Tính từ trong tiếng Nhật bao gôm 2 toại: 

* Tính từ đuôi V V Có đuôi tận cùng là ì / ' 

• Ví dụ : /hểKnhỏ), Aặ v^(to), #&t^(nóng), ^l^lạnh), ĩ^v^cao, đắt) 


* Tính từ đuôi ừ : có đuôi tận cùng là ử 

• Ví dụ : {to (đẹp trai), L Ảy-tìro {to (tốt bụng), 

LTA (to (yên tĩnh), {to (thuận tiện) 

*> Chú ý: - Không giống tính từ đuôi V \ do một số chức năng về ngữ pháp mà đuôi tỉ. 
có lúc xuất hiện có lúc không xuất hiện trong từ và câu. vì thế, về mặt thể 
hiện, người ta hay để đuôi tỉ. trong ngoặc đơn. 

- Một số từ dễ nhầm với tình từ đuôi {to (đẹp, sạch), oo tỉ. 

(nổi tiếng), {to (ghét, không thích) 

2. Các mẫu câu vối tính từ 

2.1. Câu khẳng định 

N ịt ừ-Mị tmtcr 
N n V^-Ad] ÃÃ 

* Cách dùng: Tương tự mẫu câu với danh từ, trong đó"C-f~dưỢc đặt sau tính từ 
trong câu khẳng định để biểu thị sự lịch sự đối với người nghe. 

Chú ý: Tính từ đứng trước nếu là tính từ đuôi V' thì giữ nguyên V' còn nếu 
là tính từ đuôi t£ thì sẽ không có ừ 


■ Ví dụ : 

1) hSÍíỉ L/ưtotto 

2) i±w iẳV'T?1“o 

3) ^/ưỉỉ thfz.fz.O\'T:"Ỳo 

4) ẩbOAỈỈ 5 


Thầy Takaka tốt bụng. 

Núi Phú Sĩ cao. 

Hà Nội ấm áp. 

Người kia nổi tiếng 
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2.2. Câu phủ định 
* Cách dùng: Trong câu phủ định 

+ Đối với tính từ đuôi 4: Biến đổi như với trường hợp danh từ. Tức là đổi Ti - 
thành V ẳiỄr/ư hoặc V 'ầtt/u 

■ Ví dụ : 

f§- TTktẩb 'O ẳiẩr/Vo Hà Nội không yên tĩnh, 

ẳ-tìr/ư) 

+ Đối vôi tính từ đuôi V': đổi cụm l^Trỷ* thành < 4v > 'T"ỷ‘ 

■ Ví dụ : 

r.co^Iiĩỉỉ £5^ L5 < Bộ phim này không hay. 

*> Chú ý: Trường hợp đặc biệt tính từ V ^ V ^ sẽ đổi V'»V''C'ỷ' thành J; < /cÊV^Ti - 

Bảnu tính từ ở thời hiên tai và tương lai 


Adj 

V'-Adj 

4-Adj 

Khẳng định 

V^-Adj 

4-Adj 

Phủ định 

A < 4TT'-f 

4-Adj E^l Tiỉẩb *9 'È.ttAv 


(^7^) (Cách đặt câu hỏi với tính từ: cái gì đó thê' nào?) 

N Ỉ3: ỉ£ 2 ~€'Ỳfì\ N thế nào? 

■ ỉf 5 là từ để hỏi cho tính chất, cảm tưởng về vật, sự vật, người 

■ Ví dụ : 

ẹTcoĨỈÌíì ìỉbx-n 5>„ Cuộc sõng ở Nhật thễ nào? 

... ... Rấtvui. 

(Cách dùng tính từ để bổ sung ý nghĩa cho 
danh từ) 

* Cách dùng: - Tính từ được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó 
- Khi đứng trước danh từ: 

+ Tính từ đuôi 4 giữ nguyên tì. 

+ Tính từ đuôi V ^ thì giữ nguyên 


3 . 


4- Adj 4 N 

V N - Adj (~V'0 N 
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■ Ví dụ : 

1) ì?ayề/vìi$ Ảtt, 


% t õ S>o V- 

2) ^Pỉỉ 


Giải thích văn phạm 

Anh John là người đẹp trai. 

Hôm nay là một ngày nóng. 


3) Anế hìi. 5 t>i: T'to Bạn An là người nổi tiếng. 

4) idttuỉả Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao. 


4 . 


. . phủ định của tính từ 


* Ý nghĩa: Không ~ lắm / Không ~ mấy 

* Cách dùng: V đứng trước tính từ dạng phủ định thể hiện sự phủ định một phần. 

■ Ví dụ : 


1) ht.Ỵ) &V'L< ^V'-C-ỷ- 0 

2) bt. <9 ẳiẩr/ưo 

3) pỉùếtt II LV^-e-r^o 

ẩbẳ <9 í L< 


Đồ ăn này không ngon lắm. 

Quyển từ điển này không tiện lợi lắm. 
Tiếng Nhật khó phải không? 

... Không, không khó lắm. 


(^) (Cách đặt câu hỏi: một cái gì đó có tính chất như thế nào?) 

NI ỉả ỉ£Av?£ N2 NI là N2 như thế nào? 


■ Ví dụ : 

Hue ỉỉ 

... iW 


Huế là thành phố như thế nào? 
Là thành phố yên tĩnh. 
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5. 


ỉ? 0 /ìĩkitỉ. 


* Cách dùng: 

ỉ£ 5 • ỉ£Ảs?£ đều là nghi vấn từ để hỏi về cảm tưởng, tính chất, tình trạng của người hay 


vật. 


N {'ỉ t' 5 X~Ỳh\ N như thế nào? 

NI fỉ N2 X"th\ NI là N2 như thê nào? 

Tuy nhiên, cần chú ý, ỉ£ 5 thì hỏi trực tiếp vào tính chất của danh từ (không có danh từ 
đằng sau) còn ỉ£Ávừ: thì hỏi 1 danh từ nào có tính chất gì (phải có danh từ đi sau) 

■ Ví dụ: 


1 ) ỉf 5 

2) ỉfẢvừ ẢTt^o 

LÂ/-fro x>t 

..MWz ẢT*t. 


Món ăn Nhật thế nào? 
...Ngon nhưng đắt. 
Suzuki là người thế nào? 
...Chị ấy là người tốt. 


6. 


Sentencel Sentence2 


(Cách nói 2 vếngược nghĩa) 


* Ý nghĩa: SI nhưng mà S2 

* Cách dùng: TrỢ từ ìn có nghĩa là "nhưng", dùng để nối 2 mệnh đề có ý nghĩa tương 

phản nhau 


■ Ví dụ : 

ỉĩ ^ 

0 t' 5 xlrteo 

... r^V^T'-f"o 


ĐỒ ăn Nhật như thế nào? 
... Ngon nhưng đắt. 


7. 


Sentencelo ỸtT Sentence2 


(Cách nói 2 vế có nghĩa tương đồng) 


* Ý nghĩa: Sl. và S2 

* Cách dùng: 

- f Lĩ là liên từ có nghĩa là "và" 

- f LT" dùng để nối 2 câu có nội dung tương đồng 

■ Ví dụ : 

^ Í3V^Ll^T'Ì"o ỸLT, £v^T'Ì~o 

Đồ ăn Việt Nam ngon, và rẻ nữa. 

* Chú ý: cách dùng -ĩr LX khác với <t (<t dùng đê\\o\ 2 danh từ) 
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8 . 


* Y nghĩa: N là cái nào? 

* Cách dùng: 

cty I : là từ để hỏi có nghía là "cái nào" 

- Sử dụng để yêu cầu người nghe chọn một trong số những cái đưa ra (từ 2 thứ 
trở lên). 

■ Ví dụ : 


... èáoi' 

... <DVir o 


Đồng hồ của Yamda là cái nào? 
... Đồng hồ mầu xanh. 

... Cái mầu xanh 
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tỳ 



Giải thích văn phạm 


1. 


N h 'o 'o ẳ-ỷ" 


-r ib 



* Cách dùng: 

- Trong những bài trước đã học trợ từ đi với động từ là ^ hoặc Nhưng trong bài 

này trợ từ của các động từ >9 *9 'ầir là & 

- Một số tính từ như Ềbv\ bi cũng sử dụng trợ từ 


Ví dụ: 


1) t>fc Lỉỉ 'T y V Ẻỉề Vi~o Tôi thích món ăn Ý. 

2) % (Dĩ£Aít trĩ)' v ) Người yêu tôi hiểu được tiếng Anh. 

3) /Mỹổ 5 ỉ)9ẳto Anh Tanaka có xe máy. 

*> Chú ý: Động từ h 'O ^.'Ỳ chỉ sự sở hữu chỉ dùng với đồ vật, không dùng cho 
người và động vật. 


2 . 


ỉ£/vừ N 

* Cách dùng: Ngoài cách sử dụng đã học ở bài 8, ỉ£k>t£ còn được sử dụng để yêu 
cầu người nghe lựa chọn 1 thứ trong nhóm mà danh từ sau tk/tỉ. 
đưa ra. 


■ Ví dụ: 

1) EAjừ £F#T?i“/õ>o 

... ỉĩềvi-o 

2) k ’ỉx*irì)\ 

... ỈTTto 


Bạn thích đồ ăn thế nào? 
... Tôi thích cá. 

Bạn giỏi môn thể thao nào? 
... Tôi giỏi Tennis. 
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3. 


I~r 


* Cách dùng : - Đây là các phó từ đặt trước động từ/ tính từ để chỉ mức độ của chúng. 

- Các phó từ ẩbầ 'o „ thường sử dụng với thể phủ định. 


1) «t < t>fr \) £Ì“o 

2 ) o 

3) >9 ẳiỂr/uo 

4) :fb'iv> < è Ả/ í> *9 ẳi" o 


Tôi rất giỏi tiếng Nhật. 

Tôi biết tiếng Anh cũng đại khái thôi. 
Tôi không biết tiếng Pháp nhiều lắm. 
Tôi có nhiều tiền. 


4. 


5) ề ỉ 5ỈỈ 

Sl ' b „ S2 (Cách nói lý do) 


Hôm nay hơi lạnh. 


* Ý nghĩa: vì SI nên S2 

* Cách dùng: - để nối 2 câu có mối quan hệ nhân quả. 

- được đặt sau câu chỉ nguyên nhân. 


1 ) feì9 ẳ-ìỂTẢy/ò^, fTt"Ỳ ẰầiỂTẢyo vì không có thời gian nên tôi 

không xem ti vi. 

2) @0 Llkiho Vì thích thể thao, nên ngày nào 

tôi cũng chơi. 

(Câu hỏi lý do / nguyên nhân) 


* Cách dùng: - ỉf 0 LT là từ để hỏi lý do. 

- Câu trả lời sẽ thêm vào cuối câu. 

“ Ví dụ: 

^ 5 LT < /dV£ Lầiẩr/ư^o vì sao bạn không | àm bàj t ập ? 

...0ặfỀ^ h V ẳiỂTẢy/ò^o Vì tôi không có thời gian. 

<* Chú ý: Câu hỏi E 5 Là câu hỏi lý do chung nghĩa là "Tại sao lại thế?" 

■ Ví dụ: 

bUttí Stt* **£-*-,, Ngày mai tôi sẽ nghi làm 

... è* 5 UTT*1 -i\ - T ?' sao thé? 

5 h Vì tôi có việc. 


5. 


ỉf 5 LT+Sentence t\ 


* Y nghĩa: Tại sao 
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ĩcl/\ D KD o ti' 



1 om 


1. 


* 

* 




(Cách thể hiện sự sở hữu (người và đồ vật) 


Ý nghĩa: có N 

Cách dùng : - Hai động từ h V để chỉ sự sở hữu. 

- h 'o sử dụng khi N là đồ vật 

sử dụng khi N là người và động vật 


■ Ví dụ: 

1) =1 'SƯ foỵ)t.-to 


2) V'£Ì“o 


Tôi có máy vi tính. 
Tôi có anh trai. 


(Cách thể hiện sự tồn tại 
(người và đồ vật) 
ơ" nhân mạnh vào vị trí 

* Ý nghĩa: Có N2 ở NI / Ở NI có N2 

* Cách dùng: - Đây là câu miêu tả một sự thật (như quang cảnh, vị trí...) 

- NI là địa điểm tồn tại của N2 và được xác định bằng trợ từ K 
-Nếu N2 là đồ vật: dùng h V nếu N2 là người, động vật: dùng 


Nl(địa điểm)ỈT N2 & M ì£-f/Vì£ 


■ Ví dụ: 

h tc L ~ ^ X- h fr> 

1) mễ&h i 0'ầ't o 


Trong phòng tôi có cái điện thoại. 


2) è < <0 tto 


Ở ngoài sân có cây hoa Anh đào. 


3 ) ỆịcMtG Trong phòng học có bạn Tanaka. 

0 ( Cách đặt câu hỏi cho sự tồn tại của người, đô vật) 

N ^ h ự ) Ở IM (nơi chốn) có cái gì? 

N \z. Ở IM (nơi chốn) có con gì? 

N Ở N (nơi chốn) có ai? 

Ví dụ: 

1)’ «í,c Trong cặp có gì thẽ? 

UẢJ ... CÓ sách và bút... 

... h 'O 
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2 ) 

l/^ỉù 

... ^ l^-fo 
3) 

'Ỷ"”l 3ì #' ; ìỄrA/’ìỀ:V , ‘ 

... v^i"o 


Giải thích văn phạm 

Ngoài sân có con gì thế? 

... Có con chó. 

Trong phòng học có ai thế? 

... Có cô Suzuki. 


3. 


(Cách thể hiện sự tồn tại 
(người và đô vặt ) 

CT nhấn mạnh vào chủ thể 

* Cách dùng: - Đây là câu chỉ về nơi tồn tại của người hay vật. 

- NI được đưa lên làm chủ đề của cả câu 


NI ỈT N2 (địa điểm) ịz. h V 
* Ý nghĩa: NI ở N2 


■ Ví dụ: 

1) ỹyểÁyCoMsỄit 5 ỉtoỉtỉỉLfo 'O ẳto 

2) è!)lto 

3) V^Ì~o 

4) UxềẢste ẮằV V^i"o 


Điện thoại của Lan ở quầy tiếp tân. 
Máy Laptop ở văn phòng. 

Con chó ở ngoài sân. 

Cô Suzuki ở phòng ăn. 


❖ Chú ý: thỉnh thoảng được sử dụng thay thế cho động từ chỉ vị trí h 'o ~È. • 

khi những động từ đó đã được nói đến hoặc đã xác định. 

■ Ví dụ: 

Dam Sen ỈT CL ịc ẩb Đầm Sen ở đâu? 

... Sai Gon X"Ỳo ... Ở sài Gòn. 


(Cách thể hiện 
tương quan vị trí) 

■ Ví dụ: 

^ „ > >. _ Trên bàn 

1) o < x.<£> _h 

2) iLỉtóOi Trước thư viện 

3) t /V<r> 1 'o Bên cạnh ị-5a n hà 

* Cách dùng: cả cụm "NI (D N2" được sử dụng như một danh từ chỉ địa điểm. 

■ Ví dụ: 


4. 


NI (vật, người, địa điểm) co N2 (danh từ chỉ vị trí) 
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ò 7L ỈĨẢ/ 


1) o< X.Ỡ ) _hfcl ^5è>í9^i"o 


Giải thích văn phạm 

Ở trên bàn có quyển sách. 


2) tUMBÌt ở trước thư viện có công viên. 


3) m<Dì&< x 


Tôi gặp bạn ở gần nhà ga. 


5. 


N1^N2 

* Ý nghĩa: NI và N2 

* Cách dùng: 

- dùng để nối các danh từ 

- Khác với b dùng để liệt kê toàn bộ, chỉ liệt kê mang tính chất tượng trưng. 

Ví dụ: 


1) 

2 ) 


ậ T 5 L 'DơitpịG o< h <0 %i~0 


teip ỊĨAy 

frịtk>ơ)tpịz. h v )'ầir Q 


Trong phòng học có bàn, ghế... 
Trong cặp có bút, sách... 


- Đôi khi tỉ. ỉ£ được đặt sau danh từ cuối cùng để nhấn mạnh thêm là vẫn còn 
những vật khác nữa. 

■ Ví dụ: 

1) ậ cfc 5 Loo?i: o< *.* h 0 ỉt. Trong phòng học có bàn ' ghế - 

2 ) frịt/v<D%\c &Vl£Ì-o Trong cặp có bút, sách... 
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(Lesson 11 - Lesson 20) 


FU - 2009 

ằ I 


rỊỊỊ^ỊTMỊỊ FPT University 

lapanese Language Training Division 


TclHyKDCí^-D 



1 1 m 


Giải thích văn phạm 


SỐ đếm 

* là số đếm chung cho đồ vật đến 10. Từ 11 sử dụng như đếm số 
thông thường. 

* Các trỢ từ số đếm: Là những từ được đặt sau số để đếm các đồ vật, người... ( chi tiết 
xem thêm trong tài liệu đính kèm ) 

- X dùng đếm người (đặc biệt đếm 1, 2 người dùng t> t ty , Ầ>tc ty ) 

- ĩ>ề ‘ưề dùng đếm con vật kích thước nhỏ 

- dùng đếm những vật mỏng như giấy, đĩa, áo... 

- iu dùng đếm số lần. 


* Cách dùng: 

- Số đếm thường đứng ngay trước động từ mà nó bổ nghĩa, (giữa số đếm và động từ không 
có trợ từ đứng giữa) 

- Tuy nhiên, với các từ chỉ khoảng thời gian lại được đặt ở mọi vị trí trong câu (trừ cuối câu) 

■ Ví dụ: 

1) tyẢv^^ 4o Tôi mua 4 quả táo. 

2) Ă>fcty '/'tto Có 2 sinh viên người Nhật. 

3) HT:' 2 /ATI 0 ầr M ÍỈỀ L1£ Lfc 0 Tôi đã học tiếng Nhật ở trong nước 2 tháng. 

1. Các từ để hỏi cho số đếm 


* Từ để hỏi: 


- V' < o là từ dùng để hỏi cho đồ vật đếm bằng ~o 

- Các cách đếm khác dùng fr/ư+trỢ từ số đếm. 

■ Ví dụ: 


1) 

... 7 0 

2) ỀotẾ Xli' 

... 5ífc MV^-To 


Bạn đã ăn bao nhiêu quýt? 
... Tôi đa ăn 7 quả. 

Bạn mua mấy cái tem? 

... Tôi mua 5 cái. 
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3. 

... N (lượng thòi gian ) < (bV'' (CibV'') V Jc”f~ 0 

* Cách dùng: 

ỉ£ (D c ^V'' là từ để hỏi cho khoảng thời gian 
- Thường đi kèm với động từ V ẳ^Nghĩa là: Mất bao nhiêu lâu ) 

< b • <" b đứng sau từ chỉ số lượng, có nghĩa là "khoảng" 

■ Ví dụ: 

1) t'(D <;' 3â Lầ Lfcồ\ Bạn đã học tiếng Nhật bao nhiêu lâu? 

... M ềả L'ẳ L/do ... Tôi đã học khoảng 2 năm. 


2) /'/4 Ăk TNT.ỏậT 5 Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh đi 

(D c b V ' ‘ồ^Ỵ)'È.'Ỳ'ồ\ bằng máy bay mất bao nhiêu lâu? 


— T#fff|< /0^*9 ...Mất khoảng 2 tiếng. 


4. 


N tm 


* Cách dùng: tcứ đứng sau danh từ, có nghĩa là "chỉ" 
■ Ví dụ: 


1) 

2 ) 


fcVtfs< ^Ả/ 

5fttz.ứ /toồ>»9£Ì“o 


K % í 5 ơ 

BPlB/dìỷ-C-To 


Từ nhà tôi đến trường chỉ mất 5 phút. 
Ngày nghỉ chỉ có chủ nhật. 
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/cl/U^KDÕC tỳ 



Giải thích văn phạm 


Các thì của câu kết thúc bởi danh từ và tính từ đuôi 



Hiện tại 

Quá khứ 

Khẳng 

định 

N 

&-adj 

Li* /ồ*. 

■ci" 

N 

&-adj 

ẩb ỉờ 
Li* ã*. 

T?L tc 

Phủ định 

N 

&-adj 

ẩbồộ 

Li* 

Vỉt$> V MẢy 
(L*) 

N 

&-adj 

ẩb iờ 
Li* 

(L*) 


■ ví dụ: 

1) ế® 5 li jreụfc. Hôm qua (đã) mưa. 

2) ậ 5 ìUÈệi-e^ẩb <0 ẳiỂr/ưT' LtCo Kỳ thi hôm qua (đã) không đơn giản. 


1. Các thì của câu kết thúc bằng tính từ đuôi V' 



Hiện tại 

Quá khứ 

Khẳng định 

v^-adj 

v^-adj fr'ofz'V'Ỳ 

Phủ định 

v^-adj < 

v^-adj < ừti^otcv-t 


■ ví dụ: 


1) s^ofctto Hôm kia (đã) lạnh. 

2) tòt -i — ỉỉ Bữa t ịệ c h 5 m |^j a không 

ht. ì 9ẩL< f£frotzX"t 0 vui lắm. 

(Cách nói so sánh hơn, kém) 


* Cách dùng: Đây là câu so sánh hơn. Trong đó, NI được đưa ra so sánh với N2. 

■ Ví dụ: 

1) LNT.5ỀỈỈ Máy bay nhanh hơn ô tô. 

2) i 0 Anh Tanaka cao hơn tôi. 


4 . 


NI fô: N2 £ V Adj tto 


* Ý nghĩa: NI ~ hơn N2 
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(Cách hói và nói so sánh hơn, 
kém giữa 2 vật) 

* Ý nghĩa: NI và N2 cái nào ~ hơn? 


5. NI t N2 b Adj 

...N1(N2)(DỈĨ 5 305 Adj tto 


...Nl ( N2) ~ hơn. 

* Cách dùng: Luôn sử dụng từ để hỏi ịf h b khi muốn so sánh giữa 2 vật hay người. 

■ Ví dụ: 


1) ỉfh Tennis và bóng đá cái nào thú vị hơn? 


14 s hề -t 

2 ) ébìkb bhb^ũĩềv-t^o 
..ẴẰ<DU5tf ỉfềx*1r 0 


...Bóng đá thú vị hơn. 

Mùa xuân và mùa thu bạn thích mùa 
nào hơn? 

... Tôi thích mùa thu hơn. 


( Cách nói so sánh 
cao nhất) 

* Ý nghĩa: Trong phạm vi NI thì N2 ~ nhất. 

* Cách dùng: 

- Đây là câu so sánh cao nhất 

- Trong đó: N2 thuộc phạm vi của NI và có tính chất [Adj] nhất trong phạm vi đó. 


N2 V A/ Adj ~C"t 0 


Ví dụ: 


1) <fcb(D(DừfrX\ <0 I^ÍÍA, i~ềvi- a 

2) X/tT 'ỳ f 'C X y X ' V N T? ỈÍẢ/ đo b c ò V '' _ c r ''ỷ’ 0 

(Cách đặt câu hỏi so sánh cao nhất) 



Trong các loại quả, tôi thích nhất táo. 
Trong các môn thể thao, bóng đá thú 
vị nhất. 


N[(Dừfr]X V'*>ÍÍẢ, Adj 

Trong phạm vi N thì cái gì/nơi nào/ai/khi nào thì Adj nhất? 


■ Ví dụ: 

liạx Trong 1 năm khi nào lạnh nhất? 

V^ÍÍÀ, Sv'T*-r„ - Tháng 2 lạnh nhất - 


ỳ 7 7X tiịith V^ỈÍA/ TrV^T'ih Trong lớp, ai trẻ nhất? 


... An ề/u X"to 


Bạn A (trẻ nhất) 
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7clU>K tỉ' 



1 3 §s 


Các/ĩ thể hiện mong muốn 
(muốn có cúi gì) 

* Ý nghĩa: (Tôi) muốn/ muốn có/ mong có N 

* Cách dùng : - Dùng để nói về ước muốn, ham thích của người nói 

- (T L V A là tính từ đuôi V \ 


1. 


k>tc L 


■ Ví dụ : 

1) 'Síi tii-ỹiỷ iỉLV'-t*-f 0 

2) ¥Ẳ« ISCV'T-1-o 

3) ‘Ệỉtt ¥&& isL<ừv'-e-fo 


Tôi muốn có máy ảnh. 
Tôi muốn có bạn bè. 

Tôi không muốn có con. 



1) 


2 ) 


Cách đặt câu hỏi về mong muốn của ai đó 

fpj^ fêLl N Xrỷ“/ồ\> Bạn mong muốn, muốn có cái gì? 

■ Ví dụ : 

bHíÈ. 0 (31 íẵ LV Vào ngày sinh nhật bạn thích gì? 

t ỉỷ V' 


4 v^íí/ư 


...Tôi muốn cái đồng hồ. 

Bây giờ bạn muốn cái gì nhất? 


../yn ^ (T LV^tto -Tôi muôn có máy tính. 


2 . 


(mt) N£ )>ộ;-f-+fcivc 


Cách thể hiện mong muốn làm gì đỏ 


* Thể 'ẳ'Ỷ' của động từ : Là thể của động từ khi bỏ đuôi ẳ ~Ỳ . 

Ví dụ: 



► 

50*1 ' 

tc^-t 

► 



► 

ct 


* Ý nghĩa: (Tôi) thích, muốn làm ~ 

* Cách dùng: - Câu này thể hiện mong muốn làm việc gì đó của người nói. 

- Có thể dùng trợ từ ẵr hoặc &(& dùng nhiều hơn). Các trợ từ khác 
((" N ^ t ■ ■ ■ ) giữ nguyên, không thay đổi. 

- Động từ thể ẳỶ " +fz I/ ^ được coi như một tính từ đuôi V \ Vì thế, cách 
biến đổi sang thể phủ định hay quá khứ đều giống với tính từ đuôi V \ 
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■ Ví dụ: 

1) ỈT 0 ^^ ÍT # tz. V ^ "C^o Tôi muốn đi Nhật 

2 ) (T (/ò^) Tôi muốn mua ô tô 


V'í >SK fc 

3 ) 'ÍtT - ềr ''T:"Ỳ'Ồ * 0 Bây giờ, bạn muốn ăn gì? 

...fpJC> ...Tôi chả muốn ăn gì cả 

c/iíí ý: ÍT L l ^ "C v ỷ' hay ~ fc V ^ 'Cỷ' không sử dụng để nói về mong muốn 

của người thứ ba. 

■ Ví dụ: Không dùng như sau 

(X ) ỹ^ềẢvịt. — N — ^ ITLV^Tnho 


3 . 


N (Địa điểm)" 


v-£i“ 


N 


ỉỉ: tr Ề t. i~/ầ 'ầ tvis >9 3 r i" 


* Ý nghĩa: Đi/đến/về N để làm ~ 

* Cách dùng: - Đây là mẫu câu sử dụng để nói về mục đích đi đến/ về đâu đó để thực 
hiện hành động nào đó. 

- Động từ chỉ mục đích để thể ẳ ~Ỳ, danh từ chỉ mục đích là những danh 
động từ. 

■ Ví dụ: 

1) TT x-/3-^ h ịỉit 

(Tôi đã đi siêu thị (đế) mua quần áo) 

2) ỀaTếVìi !*»*• Ềlẳuc ỂỉLt 

(Anh Tanaka đến Nhật (đế) học tiếng Nhật ) 

3) 0*- Bttvỹấĩí ẳít fc„ 

(Anh Tanaka đến Nhật (đế) học tiếng Nhật) 

*** Chú ý: Danh từ trước 1T cũng có thế là các sự kiện như lễ hội, buối hòa nhạc... Khi 
đó, ý của người nói là việc xem hay tham gia vào sự kiện đó. 

■ Ví dụ: 

Giang Vo ^ w ơ)Up ÍT Ề ẳ L fc o 

(Tôi đi đến Giảng Võ để tham gia vào Lễ hội Hoa anh đào) 
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4 . 




* Ý nghĩa: ỉ£ ?L /ò* nghĩa là “ chồ nào đó, nơi nào đó ” không xác định rõ 

ỉ 31 nghĩa là “ cái gì đó, 1 cái gì đó ” không xác định rõ 

* Cách dùng: - ỉ£ 31 được dùng như một danh từ chỉ địa điểm 

được dùng như một danh từ chỉ đồ vật, sự việc 
- Cả 2 từ khi đứng trước các động từ đi với các trợ từ ^ /f\ •ềr thì các 
trợ từ này có thể được lược bỏ. Các trợ từ khác vẫn giữ nguyên 


■ Ví dụ: 

...m\ íĩềầLto 
2 ) (£) 


Nghỉ hè, bạn có đi đâu không? 

Có, tôi có đi. 

Vì trời nóng nên tôi muốn uống gì đó 
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7cl/M/tí>õ<£/i/ tỉ' 



1 4m 


1. Các nhóm của động từ 

Động từ trong tiếng Nhật được chia làm 3 nhóm theo cách chia sang các thể của chúng. 

(1) Nhóm 1 

Bao gồm các động từ đứng trước đuôi X ~Ỳ là các chữ cái thuộc hàng “i” 

Ví dụ : (DfyXÌ~ 

(2) Nhóm 2 

Hầu hết các động từ thuộc nhóm này có dạng đứng trước đuôi 'Ỷ' là các chữ cái thuộc 
hàng “e”. 

Ví dụ: fyXXX 

Tuy nhiên cũng có một số động từ đứng trước đuôi ầ 'Ỳ là các chữ cái thuộc hàng “i” 

Ví dụ: fyt.iT teề tỸ' 

(3) Nhóm 3 

Bao gồm 2 động từ: (làm) Ề t 'Ỳ (đến) 

2. Thể X của động từ 

Các động từ kết thúc bằng X N X được gọi là thể X . Cách chia của thể X phụ thuộc vào 
các nhóm động từ. Cách chia như dưới đây: 

(1) Nhóm 1: 



Cách chia 

V X 

Nghĩa 




V XX — > V ì/ ' T 

► 




Viết 


ỀỀt-t 





Nghe 


V 


V ề*xx~> V 

V 


Vội 



(Dfyt'Ỳ 




XXX 


Uống 


XfyXÌ~ 

V 9 V A/ c 



X XX 


Đọc 




xxxtir 



XXX 


Gọi 




XXX 


Chết 



(V) 

(t>) 

XoX 

Mua 


koT 

Nói 

t V Xi~ 

t o X 

Lấy, cẩm lấy 

& V 

ỔòoT 

CÓ 


lot 

Đợi 


V'oT 

Đi 



/Ỏ^LầỶ' 


V ĩ. XX— >v ì 

» 

X LX 


Cho mượn 


ìXừ xtir 


ị' 

iừ XT 


Nói chuyện 
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(2) Nhóm 2 



Cách chia 

V X 

Nghĩa 


V(e)£-r > v (e) r 

Ik^x 

Ăn 


ỷo c Xx 

Dạy 


hưx 

Cho, tặng 


ux 

Ngủ 



V(i)ẳi- > v (i) r 

ẠT 


Xem 


V^T 


Có (ở) 

áoậ 'ẳ'Ỷ' 

&ềx 


Thức dậy 


frị)X 


Mượn 


(3) Nhóm 3 



Cách chia 

V X 

Nghĩa 

't-Asề ± 5 Lt.-Ỳ 

Cẳ-r -> Lt 
N C^1~->N LX 

ch 0 LT 

Học 

Co L 0 Lẳ 

i~ 

c o L 0 LT 

Thực tập 

Ct.Ỹ' 


Mua sắm 


ỉỷ^ott 

Tham quan 


ề&lr 

ề'ầ't~-> ềx 

ỀX 

Đến 


Chú ý: Khi chia sang thể X , ý nghĩa của động từ không thay đổi. Thể X là 1 thể của 
động từ, dùng để cấu thành các mẫu câu khác nhau. 


CÁC MẪU CÂU VỚI ĐỘNG TỪ THẺ X 


3. 


VT< tl ếV' 


Câu nói sai khiến, nhờ vả lich sư 

/ • • 


* Ý nghĩa: Hãy làm Vui lòng làm ~ 

* Cấu tạo : Động từ để thể X thêm <c tỉ. ế V ^ 

* Cách dùng : Mau câu này dùng khi yêu cầu, nhờ ai đó làm gì một cách lịch sự. 


■ Ví dụ: 

1) h 

2) UÚ& ÃCTC/CèlX 

3) ^o < <0 ỀoT <fcềl\ 


Vui lòng/Xin hãy chờ một chút. 

Vui lòng/Hãy cho tôi mượn quyên từ điên 
Vui lòng/Hãy nói chậm lại. 
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4 . 


VTV^t 


Cách thể hiện thời tiếp diễn 


* Ý nghĩa: Đang làm ~ 

* Cấu tạo: Động từ thể X thêm V ^ ẳ 'Ỳ 

* Cách dùng: Mầu câu này dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm 
nói. 

■ Ví dụ 

1 ) Ki 1 !' ế /wị± 0 Ậ<ũuXỀ)j4 Ltỉ/^ỶO Bạn Tanaka đang học tiếng Nhật. 


V' ỈẾ áb ồờ Ầ* 

2) 4 m* 


Bây giờ trời đang mưa. 


5 . 


V (thểẳl - ) 


Cách thể hiện 1 lời đề nghị được làm giúp ai 
đó việc gì 


* Cách dùng: Sử dụng khi người nói ngỏ ý làm gì đó giúp cho người nghe 

■ Ví dụ 

Tôi gọi taxi cho bạn nhé! 

...Xin lỗi. Bạn giúp tôi nhé! 


1) 

2) 5/ồ'o 

ỉtor^ttc 


Tôi cầm hành lý giúp bạn nhé! 
...Không, tôi làm được rồi. 
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Japanese Language Training Division 


TcI^DkdoC' tỳ 



Giải thích văn phạm 


CÁC MẪU CÂU VỚI ĐỘNG TỪ DẠNG T(tiếp) 

Cách nói ý cho phép làm gì, làm 
gì thì được 

* Ý nghĩa: Có thể làm ~, được phép làm làm ~ cũng được 

* Cấu tạo : Động từ thể T thêm u V X 

* Cách dùng : Mau câu này ám chỉ một sự cho phép làm gì đó 

■ Ví dụ: 

ỸíOplỉMl:' V ''V 'X"Ỳ Được phép hút thuôc ở phòng đó. 

** Chú ý: Thể nghi vấn của mẫu câu này được sử dụng như một câu xin phép làm gì đó 


1. 


VT&V'VVT?1“ 


■ Ví dụ: 

\zX'Xi~o 

2) 

o VMỷẳdỂr/ư o 


Tôi chụp ảnh ở đây có được không? 
...Vâng, được. 

Tôi hút thuốc có được không? 

...Xin lỗi. Không được. 


2 . 


VTỈÍ V^t^-tìrA/ 


Cách nói ý cẩm đoán, không 
được làm gì 


* Ý nghĩa : Không được làm ~ 

* Cấu tạo : Động từ thể X thêm ịtt V ^ 1' ỷ ẳ iẩrẢy 

* Cách dùng: Mau câu này sử dụng khi muốn nói ý không được phép làm gì. 

■ Ví dụ: 

1) r Không được hút thuốc ở đây. 


2) ::T 

WỷầdỂ:/ưo 


Tôi chụp ảnh ở đây được không? 
...Không, không được. 
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Giải thích văn phạm 


3. 


VTV^-ỷ- 


Cách nói và ỷ nghĩa khác của động 
từ dạng tiếp diễn 

* Cách dùng (1): - Ngoài cách dùng đã được nói đến trong bài 14 thì mẫu câu này còn 

thể hiện ý một hành động nào đó đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại 
vẫn còn tiếp diễn, kết quả của nó vẫn hiển hiện trong hiện tại và tưong 
lai. 

- Một số động từ luôn chia ở thể tiếp diễn mặc dù hành động đã thực 
hiện trong quá khứ: {ÌẢy-CV 

In 


■ Ví dụ: 

1) *Ệỉfò Hlt LTl^l-o 

2) lui ảotv^ỉtc 

3) ềot^ẳto 

4) Ề/ư“CV^i“o 


Tôi đã kết hôn (đã, và đang có gia đình). 
Tôi biết cô Suzuki (đã và đang biết). 

Tôi có máy ảnh (đã và đang có). 

Tôi sống ở Hà Nội (đã, đang và sẽ) 


*** Chú ý: OoTk ầ ~Ỳ ỏ đây mang nghĩa sở hữu. 

* Cách dùng (2): - Thể tiếp diễn còn được sử dụng để biểu thị những tập quán, thói 

quen, những hành động được lặp đi lặp lại trong thời gian dài. 

■ Ví dụ: 

* , , , 

1) FPT kt n ^ k°;x' — ỹ'— y 7 b FPT sản xuât phân mêm máy tính. 

2) CMC "C IÈịVtI^^o Tôi làm việc ở CMC. 

3 ) FPT^k *¥ 'V ỀỂẩ LTV^Ẻto Tôi học ở trưòng đại học FPT. 
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/cXUvKDCí^o U 



1 6m 


Giải thích văn phạm 


Cách nối 2 hay nhiều động từ 
( thể hiện ý liệt kê hành động) 

* Ý nghĩa: Làm VI rồi làm V2,... 

* Cách dùng: - Mau câu sử dụng để liệt kê các hành động xẩy ra theo trình tự thời gian, 

hành động đứng trước xẩy ra trước. 

- Thì của cả câu được chia ở động từ cuối cùng. 

■ Ví dụ: 

1) SU — 

(Hàng sáng tôi chạy bộ rồi tắm sau đó đến trường.) 

2) Ề x> 0 Vicom^rìroT, L/2 o 

(Hôm qua tôi đến Vincom, gặp bạn và xem phim.) 


1. 


VÍT, V2T...Vầ1~ 


Cách nối 2 hay nhiều tính từ với 
nhau, 2 hay nhiều danh từ với nhau 


* Cách dùng: - Khi nối 2 hay nhiều tính từ của cùng 1 chủ thể, nếu đi trước là tính từ 
đuôi V A thì đuôi l A sẽ được bỏ đi thay thế bằng < T , các tính từ có thể 
được cách nhau bởi dấu phẩy ( , ). 

rìcậl' 1 0rLV > ' ► Xề < T, ỆíLV'' (to và mới) 

/rì è V ^ lẺjT ^ ► /rì è <c T , rìf V N (nhỏ và cũ) 

*t* ặrV'' ► ck <s T, (tốt và rẻ) 

- Khi nối 2 hay nhiều tính từ của cùng 1 chủ thể, nếu đi trước là tính từ 
đuôi X thì đuôi X sẽ được bỏ đi thay thế bằng T, các tính từ có thể được 
cách nhau bởi dấu phẩy ( , ). 

tòm. (X) ÍĩT'' ► tẽMT, ÍT" 1 (khỏe và trẻ) 

XX (X) (X) ► XX X\ Ề rìiv ' (nổi tiếng và đẹp) 

- Cách nối đó có nghĩa là “ và ” vì vậy không sử dụng để nối 2 câu có ý 
nghĩa trái ngược. 

- Thì của cả câu được chia ở câu đứng sau. 


2 . 
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■ Ví dụ: 

1) ííìAỜ/At 1<T, ;ủxí'Ci' : 

2) ^/4lt A^ÌAT, 

3) ỹ^ềẢvìt AyfẰ-c\ ầBxfo 

4) Hue ỉỉ iIatá ậM^ÈĨ-eAo 

5) HAè/AỈ IaAA\ 


Giải thích văn phạm 

CÔ Suzuki trẻ và khỏe mạnh. 

Hà Nội đông người và nhộn nhịp. 

Anh Rao đẹp trai và tốt bụng. 

Huế là thành phố yên tĩnh và đẹp. 


Anh Tanaka là người Nhật và là lưu 
học sinh 

*** Chú ý: Riêng cấu trúc với danh từ, không nhất thiết chỉ sử dụng khi có cùng chủ 
ngữ, có thể là 2 câu có chủ ngữ khác nhau (trong trường hợp này, nó sẽ trở thành 
cách kết họp 2 câu với nhau) 

■ Ví dụ: 

A y A è Ảvìt t y r ế Mt 

(Karina là tu nghiệp sinh còn Maria là vợ.) 


4. 


VlT/^iA V2ầ1~ 


Cách nói làm gì sau khỉ làm gì 


* Ý nghĩa: Làm V 1 rồi làm V2 / Sau 

* Cách dùng: - Mầu câu này cũng diễn tả sự liên tiếp của hành động nhưng nhấn mạnh 

hành động thứ nhất kết thúc rối mới đến hành động 2. 

- Thì của cả câu được quyết định ở cuối câu. 

■ Ví dụ: 

1) 

Sau khi về nước tôi sẽ làm việc ở công ty của bố. 

2) — uxhỹyv MịítẳLAo 

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn âm nhạc tôi đã ăn ở nhà hàng. 


5. 


NI ít N2 & Adj 


* Cách dùng: Mầu câu này dùng để miêu tả cụ thể một thành phần, một bộ phận của 1 
vật hoặc người. 

■ Ví dụ: 

1) Hue it áolA HcCAo Đồ ăn Huế ngon. 


2) ^y Tè/ưít iA^eA 

3) HAềAA 


Maria có mái tóc dài. 
Bạn Tanaka cao. 
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Giải thích văn phạm 


6 . 




* Cách dùng: 

Đây là từ đê hỏi cho cách làm, phương thức làm một việc nào đó và có nghĩa là “ Làm 
thế nào” Đe trả lời cho câu hỏi này thường sử dụng mẫu câu số 1 

■ Ví dụ: 

Đen trường bạn đi thế nào? 

lól iAV^ỉdloT, 

...Tôi đi bộ khoảng 5 phút đến bến xe bus, lên xe số 16 và xuống ở đằng trước trường. 


7. 


ỉf(D N 


* Cách dùng: - Trước đây đã học các từ <7\ Ỹ Ợ) s ẩb (D và ỉ£ (D là từ để hỏi cho 
các từ đó và có nghĩa là “nào”. 

- Đằng sau ỉ£ (D luôn là một danh từ. 

■ Ví dụ: 

}l(D o Tanaka là người nào? 

< T n 31$* ...Là người cao và tóc màu đen. 
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7cl/M/tí>õfèS: ty 



1 im 


Giải thích văn phạm 


1 Y Cách chìa và các mẫu câu với động 

từ phủ định dạng ngan ( thể 

* Động từ đi vói f £\ ' được gọi là thể V ^ (còn gọi là động từ phủ định dạng ngắn) 

* Cách chia 

■ Nhóm I : là các động từ đều có vần [-Ì] đứng trước 'ầ 'Ỳ. Đe chuyển sang thể ty V A 
chỉ cần thay thế [4] bằng vần [-a]. Trường hợp đặc biệt, những động từ có đuôi là 


V ' thì chuyển thành t) . 

Ví dụ: 

t 'O 

■ Nhóm II:bỏ [-'ẳ'ỷ'1 thêm 

Ví dụ: 

■ Nhóm III: (là 2 động từ đặc biệt nên phải nhớ) 
Ví dụ: 

L-ầl- -> L-&V' 




CÁC MẪU CÂU VỚI ĐỘNG TỪ DẠNG ừ V ' 

CỔM sai khiến, nhờ vả, khuyên bảo lịch sự ở 
dạng phủ định -ỳ hãy đừng. . xin đừng. . . 

Ỷ nghĩa: Xin đừng. . . 

Cách dùng: khi muốn khuyên hay yêu cầu ai không làm gì việc gì đó 

■ Ví dụ: 

1) Vtt 'Uềrẹtfrb. SELftv'-c- <tiề\\ 

(Tôi khỏe lắm nên đừng lo lắng ) 

2) Ểk&vv-C <fđèv\ 

(Xin đừng chụp ảnh ở đây) 


2 . 


V&V'-? <fcềk' 
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3. 


V ừ Í9 ìkiỂrẢy Cách nói bắt buộc 

4 phái làm gì 

* Cách chia: động từ chia sang thê \ bỏ V ^ + lỷtuí ừ V ẳiẩr/ư 

* Ý nghĩa: phải. . bắt buộc phải. . . 

* Cách dùng: - Mau câu này biểu thị một việc coi như nghĩa vụ phải làm, bất chấp ý 

hướng của người làm. 

- Chú ý: Mặc dù động từ chia ở dạng phủ định nhưng cả câu không mang 
nghĩa phủ định (thực chất là phủ định của phủ định -> “ không làm gì thì 
không được”) 

■ Ví dụ: 

1) M £ V 'ầ-ìtÀSo 


ị Phải uổng thuốc ) 

2) lỉốlềr M)ÚẰ Lừứỳlịtừ <0 ẳ-ìỄT/Co 

(Hàng ngày (tôi) phải học tiếng Nhật.) 


Cách nói cho phép ở dạng phủ định 
4 không làm gì cũng được 

* Ý nghĩa: không cần . . . cũng được 

* Cách dùng: biểu thị sự không cần thiết của hành vi mà động từ diễn tả. 

■ Ví dụ: 

1) Uề ềừ<xb VMC7rfo 

(Ngài mai bạn không đến cũng được) 

2) ±110 £>44 Wỉi Cừ<xb v^-c-fo 

( Chiều thứ 7 không học cũng được) 

Mở rộng: Áp dụng mẫu câu này ở thể nghi vấn, ta sẽ được câu hỏi, xin phép không 
làm gì có được không. 

■ Ví dụ: 

1 ) mề ầừ<xb r ^Xi~7)\ 

( Ngài mai không đến cũng được chứ ạ?) 

2) íMẵơbậầ ẼU Lừ<xb 

( Chiều thứ 7 không học cỏ được không ạ?) 


4. 


\ừ<xb 


18 


[ỊỊJ^WMịỊ FPT University 

Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm 


5. 


N (tân ngữ) ỉí 


Cách nói nhấn mạnh vào tân ngữ 


* Ý nghĩa: đưa tân ngữ lên làm chủ đề nhằm nhấn mạnh ý muốn diễn tả 

* Cách dùng: vì được đưa lên làm chủ đề nên trợ từ ẫr của tân ngữ được thay bằng ỉầ 

■ Ví dụ: 

1 ) 3L 31 131 Hí V '''V' <c tz. ế V \ (Đừng để hành lý ở đây) 

— > ĨbT^IÍ 31 31 ỉ 31 <c /cè V\ (-> Hành lý thì xỉn đừng để ở đây) 

2 ) ^£h<Z) ik M: 31'ỉd:Ảy_|ị3 'ễ£ y< Ìc.'Ỳ o (Tôi ăn cơm trưa tại nhà ăn công ty) 

— > M: êliOD ik ^ ~v ~Ỳo (-> Com trưa thì tôi ăn tại nhà ăn cty) 


6 . 


N(thòigian)^TÌC V 


Trợ từ chỉ giới hạn, hạn định 


* Ý nghĩa: chậm nhất, trễ nhất, trước (thời điểm) 

* Cách dùng: chỉ rõ thời gian cuối mà một hành động hay một công việc phải được tiến 

hành. Có nghĩa là, hành động hay công việc phải được tiến hành trước 
thời hạn được chỉ định bởi 'ẳ “C ỉ 31 

■ Ví dụ: 

1) *ề'Án ầt>ỵ)t,i- 0 

( Cuộc họp sẽ kết thúc trước 5 giờ) 

2) ỈBỈẩẳTI- Mềừứtiltừ V 'ầ-ĩt/oo 

(Phải trả sách trước thứ 7) 


❖ Chú ý: phân biệt 'ẳ “CỈ31 với trợ từ ẳ 'V' và trợ từ (31 
(D ẳT' : chỉ thời điểm chấm dứt một hành động 

1 1 2BỈ-C lỵỂẳrÌ^LS-to 

(Buôi trưa, tôi học đến 12 giờ) 

(2) (31 : chỉ thời điếm mà một hành động diễn ra. 

ầ esk 

(Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ) 
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7 Cl/M>tì>õlẳ6 ừ 



1 88 


Giải thích văn phạm 


ĐỘNG TỪ THẺ TỪ ĐIỂN (Vỗ)& MẪU CÂU 

1. Thể nguyên mẫu (thể từ điển) của động từ 

Thể nguyên mẫu (còn gọi là thể từ điển) là thể cơ bản (động từ gốc) của động từ, trong 
sách từ điển các động từ được trình bày ở thể này. 


(1) Nhóm 1 -ỳ Ký hiệu GI hoặc (I) 

Là các động từ có kết thúc bởi các âm sau: 

[-5]], [-OK [-£] Mm H&K 


Ví dụ : 

(t <Q 

GtừL^-t 


) ử* 0 

) lo 

) t ồ 

) i~ỉĩ 

) Lồồ 

) 

) 

) 

) áo T c 


[-«£] 


MbL [-<], [-<"] 


(2) Nhóm 2 -ỳ Kỷ hiệu G2 hoặc (II) 

Là các động từ có dạng [-e ồ ] [-Ĩ ò 1 

■ Ví dụ: 

<—) Tc^-ò (ăn) 
(fyÌé.'Ỳ <— ) (xem) 

Trừ một số động từ đặc biệt: 

(/Ỏ^X. 'ẳ"ỷ' <— ) /ồ ồ (trở về) 

( L “9 ầ 'Ỷ' <— ) LỖ (biết) 

(3) Nhóm 3 -ỳ Ký hiệu G3 hoặc (III) 

Bao gồm 2 động từ: 

(L -kir -0 

(# ẳlh — >) < ỗ 
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TỪ THẺ TỪ ĐIỂN 
Cách thế hiện khả năng 


CÁC MẪU CÂU VỚI ĐỘNG 


2 . 


N 

\òz.b 




* Ỷ nghĩa: có thể làm. . biết làm. . . 

* Cách dùng: 

a) Trường họp danh từ: danh từ được sử dụng phải có tính động tác (tức là những 
danh từ có thể ghép với L ẳ® để trở thành động từ có nghĩa tương ứng ) như: 

ỈSỆẼU H V y y Ns (-> gọi chung là danh động từ) ... Ngoài ra, các danh từ 
chỉ về những khả năng như 0 ^fồ\ k°T y N cũng có thể sử dụng. 

- Ví dụ : 

1) ỈÁÌầ& ' 'Cậầto 

(Tôi biết/có thể lái xe) 

2) ề/Gỉỉ 

(Anh Miler biết tiếng Nhật ( có thê nói tiếng Nhật)) 

b) Trường họp động từ: khi biếu thị một khả năng có thế làm được một chuyện gì thì 
phải thêm H t sau động từ thể nguyên mẫu để biến thành một nhóm danh từ. 

(-> danh từ hóa) 

■ Ví dụ: 

(Anh Miler biết/có thê đọc được chữ Hán) 

2) ýj~— K"C ÌẰ 5 ^ t & ' ẳ-ỷ* o 

( Có thế thanh toán/trả tiền bằng thẻ) 


Chú ý: Nghĩa của động từ "C Ề ẳ 'Ỷ' 

® Năng lực 

& tmỉí t "Cềẳ Ì~o ( Biết đọc chữ Hán ) 


(D Khả năng 

ỳ ị /' — ậr Ppip b ỈA tậẳ Ì~o (-> Có thể gọi taxi tại quầy lễ tân) 
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3. 


%co attttí N Ị 





Cách thể hiện sở thích 


* Ý nghĩa: sở thích (của tôi) là. . . 

* Cách dùng : - Nói về sở thích. 

- Khi một danh từ không thể biểu hiện đầy đủ ý nghĩa thì ta có thể diễn 
tả dùng cách danh từ hóa để trình bày rõ, cụ thể hơn 

■ Ví dụ: 

1) ^60®p£ỉd; (Sở thích của tôi là hội họa) 

2 ) ^iV^/lỄPỹtlỉT lê^tiii C t ~C"Ỳ 0 (Sở thích của tôi là (việc) vẽ tranh) 

3 ) V-VOlỄOtlỉT lêềr ò T t T:"Ỳ 0 (Sở thích của tôi là (việc) ngắm tranh) 


Cách nói câu “ trước khi 
làm gì thì làm gì ” 


* Ý nghĩa: làm V2 trước..., trước khi làm VI . .. 

* Cách dùng: 

a) Động từ 

- Hành động thứ 2 diễn ra trước hành động thứ nhất. 

- Không thay đổi theo thì của động từ. Nghĩa là khi thì của động từ thứ 2 là quá 
khứ hay tương lai thì thì của động từ 1 luôn ở thể từ điển. 

■ Ví dụ 

1) 0^^ HUỈ^ ẩ ỉẩ Lẳ Lfz 0 

(Tôi đã học tiếng Nhật trước khi đến Nhật) 

2 ) Ếò 

(Trước khi đi ngủ, tôi đọc sách) 

b) Danh từ 

- Thêm trợ từ 60 ở giữa danh từ và ẳ Ằ. ^ 

- Danh từ đứng trước ầ ẨL lu là những danh từ biểu thị hành động 

■ Ví dụ 

1) ^(D ẳẰ.[I> 

(Trước bữa cơm/Trước khi ăn cơm, (tôi) rửa tay. 

2) miầ<D ' ẳiỉv frot<f£ếv\ 

(Hãy đến văn phòng trước giờ học) 

c) Số tự (thòi gian) 

- Đứng sau danh từ chỉ số thì không cần 60 

■Ví dụ 

1 ) 3 ỉ 31 „ ỆpịỆ L ẩl Cfc 0 (Tôi đã kết hôn cách đây 3 năm) 

2 ) H ^ è hj ỉỉ 1 itírìo, Í±Ị /òNỷ "ẳ L fz.o (T anaka đã ra ngoài cách đây 1 tiếng) 


Võ 3 


N60 

ỵ V2 

Số tự (thòi gian) J 
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5 . 




* Ý nghĩa: mãi mà không. . . 

* Cách dùng: luôn đi với động từ ở dạng phủ định 

■ Ví dụ 

1) j§£r 'ưậẳiẩr/ưo 

( ơ Nhật, mãi mà tôi không thê nhìn thây con ngựa nào) 

2) ÌẳiỂr/ưo 

(Xe buýt mãi mà không thấy tới) 


Giải thích văn phạm 


6 . 


d£ĩ> 


* Ý nghĩa: nhất định 

* Cách dùng: - được dùng để biểu thị sự hy vọng hay yêu cầu 

- thường đi với các dạng câu 15 L V ^ ~V"Ỳ S V fz. V ^ 'V"Ỳ^ V T <c ế V ^ 
với ý nghĩa nhấn mạnh sự biếu thị 

■ Ví dụ 

1 ) iỂft> ÍT Ề o (Tôi rất muốn đi Hokkaido (nhất định sẽ đi)) 

ẩbỸ ề 

2 ) iỂr'í> >1<:T <c tz. ế V \ (Bạn nhất định phải đến nhà tôi chơi đẩy nhé!) 
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ty 



1 9 m 


Giải thích văn phạm 


ĐỘNG TỬ QUÁ KHỨ DẠNG NGẮN (V tt) & CÁC MẦU CÂU 


1 . Cách tạo động từ thể fc: -> giống y như thể X 

Chỗ nào chia là X và X thì thay bằng tz_ và tí. 

Nhóm I: 

(DhX -> (DAvtc 

Nhóm II: 

tc^x — tc^tc 

X X -> Nti 

Nhóm III: 

ỀX -> ề 1t 

LX -> L 1t 


CÁC MẪU CÂU VỚI ĐỘNG TỪ THỂ ft 


Cách thế hiện kinh 
nghiệm trong quá khứ 

* Ý nghĩa: đã từng (làm)... 

* Cách dùng: nói về một kinh nghiệm đã gặp, đã từng trải qua trong quá khứ. 

■ Ví dụ: 

54 ro 

1 ) H 13L fz. X <b X tb 0 X 'Ỳo (Tôi đã từng cưỡi ngựa) 

è< b H 

2 ) tlc •ẵr Xtz T h ỉt to V X ~Ỳo (Tôi đã tìmg nhìn thấy hoa anh đào) 

♦♦♦ Chú ý: thể câu văn này khác cơ bản với thể câu văn muốn diễn tả một hành động 
chỉ đơn thuần xảy ra ở quá khứ. 

■ Ví dụ: 

ỉSoM'ir'5 5 4 ro 

1) XX 'ItìkỳtẺN' Hln X. 0 ẳ L tCo (Năm ngoái tôi đã cưỡi ngựa ở Hokkaido) 

5 è < È> b- 

2 ) % M \it X X ẳ L Xo ( Tuần trước, tôi đã nhìn thấy hoa anh đào) 

Câu hỏi: câu hỏi của mẫu câu này sẽ có nghĩa là hỏi xem ai đó đã từng làm gì đó hay chưa 

■ Ví dụ: 

0 ũ o tc X <h to ty X ”t~/Ò V (Bạn đã bao giờ đi Nhật Bản chưa ) 

ẩb V 3 IH ẩb V XXo (Có, đã từng/cỏ, đã 3 lần) 

ro 

to 0 'V “SU to 0 X dỄT /Vo (Chưalầnnào) 
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Cách liệt kê hành động (nhưng không 
quan tâm đến thử tự diễn ra) 

* Ý nghĩa: lúc thì. . . lúc thì. . . và... 

* Cách dùng: - dùng khi muốn biếu hiện một vài hành động đại diện trong số nhiều 

hành động mà chủ the thực hiện mà không cần biết cái nào xảy ra trước, 
cái nào xảy ra sau 

- thì của mẫu câu được biểu thị ở cuối câu. 

■ Ví dụ: 

1) miEm L Èỉỉẫã: ktcỴ) Lầto 

( Chủ Nhật, lúc thì tôi chơi tenis, lúc thì xem phim.) 

2) xẻ LILb 

(Hôm qua, lúc thì tôi đi mua sắm, lúc thì nghe nhạc ) 

♦> Chú ý: không nhầm với câu văn sử dụng X để nổi câu đã học ở bài 16. 

1) 1301 Em L Uỉủx ktcV Ltto 

( Chủ Nhật, lúc thì tôi chơi tenỉs, lúc thì xem phim.) 

2) 011 Em LT, ịxmx XXX o 

(Chủ Nhật, tôi chơi tenis, xong roi xem phim.) 

Ớ câu 2 ý nghĩa là hành động xem phim diễn ra sau khi chơi tennis. 

Ở câu 1 không có mối quan hệ về mặt thời gian giữa hai hành động. Trong rất 
nhiều các hoạt động diễn ra vào ngày chủ nhật sẽ bao gồm hai hành động chơi 
tennis và xem phim. Và sẽ không tự nhiên khi dùng đê liệt kê những hành động 
mang tính chất hàng ngày của con người như ngủ dậy, ăn cơm hay đi ngủ... 


3. 


\ TgO s YtcV LXX 


4. 

A -> ~< 



A X-XX\ -> X 

r ừ*) XX 


NX J 



Cách nối tính từ với động từ 
4 hiến tính từ thành phó từ 


* 

* 


Ý nghĩa: trở nên (được) 

Cách dùng: chỉ sự thay đổi một tình trạng hay một điều kiện. 

ềtỉ ètỉ 


1) 


x^xx 



XV XX 


ìf hề 

2 ) 


3) 25ẩ 


r&j 


Ư hề 

25ẩh 


XV XX 
XV XX 
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LDkdoo tỳ 



1. Thể văn thông thường và thể văn lịch sự 

- Thể lịch sự: là cách nói mà kết thúc câu luôn là -desu (với tính từ, danh từ) và -masu 
(với động từ) và các dạng phái sinh của nó (-deshita, -dewa arimasen, -masen, -mashita) . 

- Thế thông thường: là cách nói không có -desu hay -masu. Dùng luôn dạng cơ bản, 
dạng gốc và các dạng phái sinh dạng ngắn của các loại từ đó. 

■ Cách dùng: 

Thể lịch sự Thể thông thường 


p 

© Người lón tuổi 
© Người gặp lần đầu tiên 
(3) Cấp trên 

© Mình là nhân viên mới 
© Trong các sự kiện nghiêm túc (họp 
hành, phát biểu...) 


p 

a. Người kém tuổi 

b. Người ngang tuổi 

c. Bạn thân 

d. Người trong gia đình 


Chú ý: 

(1) Trong trường hợp từ © đến © mà sử dụng thể thông thường thì bị coi là thất lễ. 

(2) Người Nhật đối với người nước ngoài hay nhân viên lâu năm khi chỉ đạo, hướng dẫn nhân 
viên mới để thể hiện sự thân mật tùy thuộc vào ý đồ vẫn có thể sử dụng được thể thông 
thường. 

(3) Từ a~d, cũng tùy thuộc vào trường họp vẫn có thể sử dụng thể lịch sự 
Ví dụ: a: muốn giáo dục con nhỏ 

b: trước khi gặp gỡ biết nhau 
d: xưng hô với bổ mẹ 
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2 . 


Trình bày về thể văn lịch sự và thông thường 


a. Thể văn lịch sự và thông thường của động từ, tính từ, danh tù’ 



Thể lịch sự 

Thể thông thường 

Động từ 

L tz 

/Ồ* <c (thể từ điển) 

(thể /2) 

/ò^/ỏ^/ồ^o tz (thể ừl"' quá khứ) 

Tính từ -i 
Tính từ -na 
Danh từ 

feoV^'t 

(bỏ "Cl") 

fco< 

ầbo< 


í>Ẻtt 

ẳiár/ư 

t>ẳ-mẩóí9 tz 

T>tLtz 

-Oẳ-m&i' 

x>t.'Vfèf£fr'Dtc 


b. Thể văn lịch sự và thông thường của các nhóm từ ngữ theo sau 


Thể lịch sự 

Thể thông thường 

Ý nghĩa 

Bài 


ÍT< 

Muốn uống 
Đi uống 

13 

< fzề\t' 

*V^T 

Xin hãy viết 
Đang viết 

14 


l'V' 

#/Ò^Ừ<Tt V'V' 

Có thể viết 
Không cần phải viết 

15 

#V'Tfoỉfẳ1- 
b ỊbV^I" 

#V'Tfoỉf ồ 
IrV^T í) 1) 5 
#V'T < tlồ 

Sẽ viết giúp cho 
Nhờ viết giúp 
Viết giúp đi 

24 

ÍT^&ỉttUte “9 ẳÌỄTẢy 


Phải đi 

17 

t^ỗrỉr-et 


Có thể ăn 
(là) để ăn 

18 

%%Avfz^b^h v ) l£i~ 
ĩthlt^ , #V^CÍ9 Lầ‘f 

1 ỀẢvtc^ brì^tbò 
BẢstcỴ), 

Có đọc 

Đọc, viết và... 

19 
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Giải thích văn phạm 


Chú ý: 


Khi đổi những câu được nổi với nhau bằng hay N ỉ ỷ y (thường sử dụng trong hội 
thoại) thành thể văn thông thường thì tất cả các từ lịch sự trong câu phải được đổi sang thể 
thông thường. 


2) 

-> B%(ĩ)1k-<ỉê)ịi áoV^bv^ Sv\ 

3. Câu nghi vấn ở thể văn thông thường 
* Cách dùng: 

- bỏ trợ từ chỉ sự nghi vấn là /ò* ở cuối câu, thay vào đó đọc cao giọng chữ ở cuối câu để 
biểu thị sự nghi vấn. 

■ Ví dụ: 

1 ) 3 — k — £ fxtĩjỷ ( ) 


*** Chú ý: cũng có những câu nghi vấn ở thể văn thông thường mà không bỏ chữ ở 
sau như: /Ò\ .., nhưng chỉ được sử dụng giới hạn trong phạm vi nam 

giới khi người trên hỏi người dưới hoặc những người quá thân nhau (như cha hỏi 
con trai) 

- Đối với câu nghi vấn danh từ hay tính từ thì chữ fz thể thông thường của "C v ỷ' được 





o 


V'<o 




giản lược. 


■ Ví dụ: 


^Bj& Bi? 

Bi (/-££) 


•••5 5 Ảa BgTrỉteVV 


••• 5 5 Ảa 

Khi đàm thoại thường dùng ỈSy&t' 1 
- Trợ từ trong câu nghi vấn ở thể văn thông văn cũng thưòưg được lược bỏ 

Ví dụ: 


1) r"i£ r^j 


b L ít ềiõt 


2) 0 r^j 


3) rfé:j 

4) yyịx r^j ẩbã ? 
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- Trong thể thông thường, chữ V ^ trong mẫu câu VTV''Ỗ cũng thường được lược bỏ 

Ví dụ 

1) S¥lk ếot IV j 5 ? 

■■■ 5 Aa ếot rv'j 

•••5 5 Ả/, ỉloT rv'j 


4. Thể thông thường của rỉ V \ v^v^x. 

ỉãV' — > 5 /V 

— ► 9 5 /V (phát âm 



n 


) 
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tỊunivĩrs/ĩy^ 


DREAM OF INNOVATION 
JAPANESE ELEMENTARY III 

GRAMMAR 

EXPLANATION 

(Lesson 21 - Lesson 30) 


FU - 2009 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 



CÁC MẪU CÂU VỚI THÊ THÔNG THƯỜNG 


FPT University 

DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division 


(cách thể hiện suy nghi ' quan điểm 
của cá nhân) 

* Ý nghĩa: (tôi) nghĩ rằng ~ / (tôi) cho rằng ~ 

Thể hiện sự phỏng đoán, ý kiến chủ quan của cá nhân về một vấn đề, sự việc nào đó. 
Nội dung phỏng đoán, ý kiến đưa ra được xác định bởi trợ từ t 

* Cách dùng: 


Thể thông thường + <b $0 ị) V ' ẳ to 


Động từ 







Tính từ đuôi i 








Tính từ đuôi na 
Danh từ 


dạng 

ngắn 



o 

t 





~/ỉ: 





Ví dụ: 

® K 0 M© Ĩ>ẶÒ b Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa. 

© t V t / u ị± ịj ộ ỊjỊ/c t /S V ^ ik to Tôi nghĩ bé Teresa chắc là đã ngủ rồi. 

(3) 0 ^fn t /Sv^-ỷr Tôi nghĩ anh ấy không biết tiếng Nhật. 

© ề)ơ)jj y 7 ữ ,h \ ty l ^ h © l x È. to Tôi nghĩ cái máy ảnh kìa không tốt. 

© © B ttt t M V ^ ìk to Tôi nghĩ cô ấy là người Nhật Bản. 

© 0 cfc 5 0 © t>ìk fz. t Tôi nghĩ Chủ Nhật thì rỗi. 


Chú ý: 

(ỉ) Khi nói câu phủ đỉnh, có 2 cách thê hiên 
Xem ví dụ sau: 

0 t-mkddt N' V ỉỉ y 9 ~ct to Bài kiểm tra tiếng Nhật thế nào? 

" ® • • • L <c V ^ b s V ^ ầ to Tôi nghĩ là không khó. 

— © ••• 'h y t'/j "' L V © /S-V^ẳiỂr/uo Tôi không nghĩ là khó. 

Cả 2 đều thế hiện sự phỏng đoán, ý kiến ở thế phủ định, nhưng về ý nghĩa có chút khác biệt. Cách 
nói thứ © có ý nghĩa phủ định mạnh hon. 

Tuy nhiên, trong sơ cấp và trong bài này, chúng ta chỉ dùng cách nói (Đ 
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(2) Cách nói ngan khi đồns V hay không đồng ý với quan điếm của ai đó: 

h 5 

A: y y y 7' ỉ;t {l®lj ~ị~ bẰ 0 Máyỷax thuận tiện thật đấy nhỉ! 

totzl- isb 

B: bL ị) Tôi cũng nghĩ như vậy 

totcC Ỉ5Í) 

C: Ấ : L ỉ ỉ Ỹ 5 [fỉ] @1 ^ dỀT hj Tôi thì không nghĩ là như vậy 

(3) Câu hỏi: khi muốn hỏi quan điểm của ai đó về 1 vấn đề nào đó, ta dùng mẫu câu 

#3 í) 

~® b' 5 Sv ' ẳ Ì"#* (không cần trợ từ b sau b' 5 nữa) 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


Ví dụ: 

Ẻbtc b 


0T OV^T ì£ 0 Bạn nghĩ thế nào về sân bay mới? 

Tôi nghĩ rằng nó đẹp nhưng giao thông hơi bất tiện. 


2 . 


—\ 

V' 

“Sentence” 

1 b m^-r 

Dạng thông thường 

Lfc o 


(cách trích dẫn trực tiếp hoặc gián 
tiếp 1 câu nói, 1 ý kiên mà ai đó đã 
đưa ra) 


* Ý nghĩa: (ai đó) nói rằng / đã nói rằng ~ 

* Cách dùng: Nội dung trích dẫn được xác định bởi trợ từ b 



Có 2 kiểu trích dẫn: 


c 1 ) Trích dẫn trưc tiếp: nhắc lại chính xác nội dung câu nói để nội dung đỏ trong ngoặc kép r ] 

to ÌẲ V' 

® Số tu® ể V''J b Trước khỉ đi ngủ thì nói “Chúc ngủ ngon”. 


6V'Liỉ> 5 k õề i 5 

~7 ' ể A/ ỉỉ r 5js: im j(€ 3Ĩ3 - 


X 5 V' 

ttì b 


Ông Miler đã nói rằng “Tuần sau tôi sẽ đi công tác Tokyo ”. 

(2) Trích dẫn gián tiếp: sử dụng thể thông thường trước trợ từ b . 

Thì của câu trích dẫn không bỉ ảnh hưởng bởi thì của câu chính. 

b ò ề ± ỏ L tyrìhiLÒ V' 

>7" èẢATt 7Ỉ5M ]ỆÍ 3Ĩ3 ^ út) ’M.~f~'ẫb 

Ông Miỉer đã nói rằng tuần sau ổng ẩy sẽ đi công tác Tokvo. 
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V 1 

“ thể thông thường 


3. 

V' — Adj „ 




'õ 5 

< 

1 

thể thông thường 

► "C u i 5 


N 

~x J 



(cách xác nhận 1 thông tin nào đó với 
mong muốn người nghe tán đồng với 
ý kiến của mình) 


* Ý nghĩa: ~có đúng không? / ~có đúng không nhỉ? -ỳ giống câu hỏi đuôi trong tiếng Anh 

* Cách dùng: dùng khi kỳ vọng rằng người nghe cũng biết hoặc có sự hiểu biết về chuyện mình nói 

và mong muốn người nghe sẽ tán thành ý kiến của mình. "C L =t 5 được đọc lên 
giọng giống như 1 câu hỏi để xác nhận sự đồng tình của người nghe. 

* Cách chia: trước T'Li 5 là thể thông thường. Tuy nhiên đối với tính từ đuôi -t£ và danh từ, 

bỏ tỉ và ghép thẳng với "CL ỉ 5 . 

Ví dụ: 

íb L fc 

® ẸỊkỊ 0 S'?' 4 — IdÍT < b h 0 ? Ngày mai bạn đi partv chứ nhỉ? 

• • • Ẳ. X ÍT Ề "ẳ Xo ừ, đi chứ. 

© XXiĩĩỉỉ 'M i) ' o ỲL ự' b ,1; 9 o Hokkaỉdo chắc là lạnh lắm nhỉ? 

ềtí 

• • • V ^ V ^ X X /b ÍT <c XXo ẾTỶO Không, không lạnh đến thế đâu. 

(3) Tlr )ti ỉỉ X ặ' /j X b J; õ ? Khu Shinjuku nhộn nhịp lắm nhỉ? 

• • • bt V \ ( T Ề? X X "í' Xo Vâng, rất nhộn nhịp. 


* Ý 

* Cách dùng: khi N2 là các sự kiện như bữa tiệc, buôi hòa nhạc, ngày hội, vụ tai nạn hay thảm họa. . . 
thì lúc đó ẩb ) ẳ X có nghĩa là được tố chức, diễn ra. 

Ví dụ: 

1. h^t©ỹiv/vơ) XtX-pxxì fo«9£Xo 

ơ Tokyo sẽ (có) diên ra trận bóng đá giữa Nhật Bản và Braxỉn 

2. Xềk' mé& ẩó^L/ho 

ớ Kobe đã (có) xảy ra trận động đất lớn 


NI (địa điểm)-? N2 ip h 0 ẳ X o 
nghĩa: ở NI được tố chức, diễn ra N2 
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Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


ĐỊNH NGỮ 

1. Các cách bổ nghĩa cho danh từ: 

Đã học: bố nghĩa bằng đơn vị từ 


— ề/v(D 

5 h 

% 

Ngôi nhà của anh Miler (bài 2) 


ò h 


§T Llr 

% 

Ngôi nhà mới (bài 8) 


ò h 

% 

Ngôi nhà đẹp (bài 8) 


Bài này học: bổ nghĩa bằng đơn vị câu với động từ (-> định ngữ) 
2. Cách cấu thành định ngữ: (bố nghĩa danh từ bằng câu động từ) 


Động từ 


dạng ! 
ngắn 

VỒ'V fz i tỊỳ 

1 

DANH TỪ 

ft< A 


Người sẽ đi Kyoto 




Người không đi Kyoto 


ffo7tÀ 


Người đã đi Kyoto 



tr s tỉ. ỉ ) s o tz. A Người đã không đi Kyoto 

V 


Các danh từ đóng vai trò là các yếu tố khác nhau trong câu có thể được chọn ra và bố nghĩa bằng chính 
động từ của câu đó -> định ngữ: 

Ví dụ: 


ioit L Ầ. l' b- 

(D Mẳr 


Tuần trước tôi đã xem phim. 

Xĩtõ V'Ả/ ìítch 

® ựyẻAste âấí f& v'TV'£1-o 

ông Wang làm việc tại bệnh viện 

b L fc títíh áb 

(3) ĩUi iB ếV^-fo 


Ngày mai tôi sẽ gặp bạn tôi 


fc>tc L -£ÁjL<4>ò b- 7L V' 

ÍẮ itp 5te M IM 


Bộ phim mà tuần trước tôi đã xem 

(4fcỀ> ƯJ;5V'^ 

-> f® ITTITÓ m 1 % 

Bệnh viên nơi ông Wang làm việc 

btL ^ hvt. h tbtih 


Người bạn mà ngày mai tôi sẽ gặp 


Chú ý: Khi các danh từ được bố nghĩa thì các trợ từ "C, ÍT ở câu gốc sẽ không cần nữa 
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I — \ Là 1 vị ngừ 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 

Định ngữ (danh từ được bố nghĩa bằng câu động từ ) có thể ở nhiều vị trí trong câu, đóng vai trò nhiều 
thành phần của câu (như 1 danh từ bình thường) 

-ị- 5 

Ví dụ: với định ngữ s (ngôi nhà ông Miler đang ở) ta có thể có: 

-Ỳ 5 % 

Dùv là ngôi nhà ông Miller đang ở. 

© ^ ỹ — & fì ' ÒM. ÍỈ 

Ngôi nhà ông Mỉlller đang ở thật là cũ. 

(3) ÌTrẳM {ÌÁsVl'òịỉ : ề: 

Tôi đã mua căn nhà mà ông Mỉller đang ở. 

■f 5 í> •ỷ* 

© íidỉ — (iĩềTto 

Tôi thích căn nhà mà ông Mỉller đang ở 

-ị- òh íar 

© % ỹ ^ ỈS /vih {ỀLẢvXN^ÒỊỆ. ịC IeS/ỏ'^ V''ẳLfc ũ 

Đã có một con mèo ở ngôi nhà ông Mỉller đang ở. 

© ©J7ni£ Áy& ỊÊAỵVỊN à ÍTO fc r. t © Mỉt, 

Tôi đã từng đến ngôi nhà mà ông Mỉỉỉer đang ở. 


I * ) Là 1 chủ ngữ 


I \ Là 1 tân ngữ 


Là 1 danh từ 
chỉ vị trí 


Là 1 danh từ 
chỉ địa điểm 


3. 


Nas 


* Cách dùng: khi câu động từ bố nghĩa cho 1 danh từ (tạo ra định ngữ) thì chủ ngữ (chủ thể của 
hành động) trong câu bố nghĩa đó được xác định bởi trợ từ ^ 

- Ví dụ: 

ỹ'— ểẢríẳ loầUo 


I — \ Câu bình thường 


Ông Mỉller đã làm bánh ngọtỵ 

— rtựi ^7-ếẢy/ íĩofc(r-ẩri:'to 

Đây là cái bánh ngọt ông Miller đã làm. 


I \ Câu định ngữ 


Ềẳr ỈỀầb/ỉ: 


I \ Câu bình thường 


Chị Carina đã vẽ tranh. 

— Ỉ^TcỀẻI ẫềX"to 

Tôi thích bức tranh mà chị Carina đã vẽ. 


I — \ Câu định ngữ 
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Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


1. 




(cách thể hiện ý nói: khi (làm gì) thì (làm gì)) 


* Ý nghĩa: khi ~, lúc ~ 

* Cách dùng: -> giống hệt cách tạo 1 định ngữ. về bản chất, t ề cũng là 1 danh từ, vì vậy, cách 
cấu thành mẫu câu này áp dụng toàn bộ quy tắc bố nghĩa danh từ hay tạo 1 định ngữ (đối với 
động từ) 


Động từ dạng ngắn 


V õ-VftV'-Vfc 

Tính từ đuôi i 

©> 


Tính từ đuôi na 


Danh từ 




o 


tề 


Ví dụ: 

® mểmv 

Khi mượn sách ở thư viện cần có thẻ. 

Khi không biết cách sử dụng thì hãy hỏi tôi. 

(3) 'It L V 1 ] ế Ềlto 

Khi bận rộn thỉ làm cho đến khoảng 10 giờ. 

(D t ề , 

Bạn sẽ đến nhà tôi chơi khi rảnh roi chứ? 

© mấotề, Si±£ 

Khi vợ ốm tôi sẽ xin nghỉ làm 

© Ằ< ĩiĩ-e 

Hồi còn bé / Khi còn là trẻ con, tôi rất hay bơi trên sông. 

© lrV^Ề\ ẳbtlO iỉ ẩbẳiỂ:ẢyT'Lfc 0 

Khi còn trẻ, tôi không học hành mấy. 

Chú ý: thì của câu tính từ và câu danh từ bổ nghĩa cho t Ề không bị ảnh hưởng bởi thì của mệnh đề 
chính trong câu. (ví dụ 6 và 7) 
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2 . 


Vỗ 1 


vít J 

b ề\ ~ 


(phân biệt giữa Vó + t và Vfc + tề) 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


* Cách dùng: đều có nghĩa là “khi” nhưng nếu thì của động từ trước t ề khác nhau thì nghĩa của câu 
cũng khác nhau. Cụ thể: 

V ò : biểu thị một hành động chưa hoàn thành. 

V fc: biểu thị một việc, hành động hay tình trạng đã hoàn tất 

Ví dụ: 

® tỀ, tCo 

Tôi đã mua chiếc cặp này khi đi Tokyo 

© Sv^Lfc„ 

Tôi đã mua chiếc cặp này khi đi Tokyo 


I — ^ Chiếc cặp này được mua 
trên đườns đi đến Tokvo 


Chiếc cặp nàỵ được mua 
sau khi đã đến Tokvo 


( cách nói giả định, giả sử 
loại 1: về 1 sự việc chần chắn sẽ xảy ra ) 

* Ý nghĩa: Nếu... thì...; cứ ... thì sẽ... 

* Cách dùng: câu giả sử kiểu này dùng khi diễn tả 1 tình huống mà ở đó, do kết quả của 1 hành 

động nào đó mà 1 hành động, 1 sự việc khác chắn chắn sẽ xảy ra . Trợ từ t (mang 
nghĩa là “nếu”) được đặt ở giữa đế nối 2 câu và đóng vai trò xác định mệnh đề giả sử. 

Ví dụ: 

(D tỉầh ® 

Nếu bấm nút này thì tiền thừa sẽ chạy ra. 

© Gịit MI- ^ ±ề< ừ <9 ầ®o 

Nếu vặn cái này thì tiếng sẽ to lên. 

© 

Neu rẽ phải thì sẽ có một cái bưu điện. 

Nếu không biết tiếng Nhật thì sẽ khó khăn đẩy. 

Neu không cố gắng hcrtì nữa thì sẽ không thế đo được 


3. 

Vò Ị 



V&I' ỉ 
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♦> Chú ý: mệnh đề đứng sau ~ t không sử dụng đế biếu hiện một ý hướng, một hy vọng, một sự 
rủ rê hay một sự nhờ vả. 


X hòt, 

Neu có thời gian 


^lỉSr ẰiTÍT ặẳiỄrẢ^o 
•— 'h X o t T < tí ể V \ 


thì sẽ đi xem phim, ( ý hưởng) 
thì muốn đi xem phim, (hy vong) 
thì có đi xem phim không? (rủ rê) 
thì hãy giúp một chút, (nhờ vả) 


Kiếu giả sử này chúng ta sẽ học ở bài 25 với mẫu câu r~7h b J 


4 . 


N Jồ* Adj/V 


* Cách dùng: khi biếu thị một tình trạng hay một quang cảnh như nó vốn có, thì trợ từ được sử dụng 



sau chủ ngữ sẽ là 


Ví dụ: 



(Đ 


Tiếng nhỏ. 

© 

ẸẸỊ ò K V h LtCo 

Thời tiết trở nên quang đãng. 


rơ) Ỉầ-To 

Neu bấm nút này thì vé sẽ ra. 


5 . 


N (địa điểm) < 2 ) y (động từ di chuyển) -< 


hò # 'ẳ'ỷ' : đi bộ 
t>tc >9 băng qua 
ể LìÈ-ỷ' : đi dạo 


* Cách dùng: được sử dụng để chỉ địa điếm, vị trí nơi mà 1 người hay 1 vật nào đó đi qua. 


Ví dụ: 


G) 

S& ẩỌầl' o 

Đi qua cầu. 

® 

ỉẵttto 

Đi dạo trong công viên. 

(3) 

íỉịTA/ ĩỉ-€ & 

Rẽ phải ở ngã tư. 
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/cio 



24 É 


(cách thể hiện hành động ai đó cho, tặng 
mình hoặc người thân trong gia đình mình cái gì ) 

* Ý nghĩa: cho (người nói) 

* Cách dùng: về ý nghĩa, <c trẳ *f“ giống với ầ 'Ỳ học trong bài 7 nhưng điếm khác biệt là ở 

chỗ ẩb i ~f ẳ 'Ỳ chỉ dùng khi thế hiện việc người nói tặng cho ai, người nào đó tặng cho người khác 
chứ không dùng đế thể hiện việc ai đó tặng, cho người nói hoặc người thân trong gia đình người nói. 

Ví dụ: 

Tôi đã tặng hoa cho chị Sato. 

© tĩéèẢyỉỉ 

Chị Sato đã tặng quà cho bạn Kim 

(3) {ẾĩéèẢytt tòu: - Kẵr hư^ầ\ 

Chị Sato đã tặng thiệp giáng sinh cho tôi 
Trong trường hợp này, chúng ta dùng động từ <c thay thế. 

® {ẾĩéèẢyỉi %\z 

Sato đã tặng tôi một tấm thiếp Giáng Sinh. 

© m ỉ- <ịilbt 

Sa to đã tặng kẹo cho em gái tôi. 


[=) OK 


tư 


n=> SAI 


I=> OK 


N£< 


BIẺU HIỆN CỦA HÀNH ĐỘNG CHO VÀ NHẬN 



hư^-t 

V X 





Cả <( itrầ "ỷ - đều dùng để thể hiện hành động cho, tặng, biếu, nhận 1 vật 

nào đó. Chúng cũng được sử dụng đế thể hiện sự cho và nhận các hành động: ai làm gì đó cho ai đồng 
thời bao hàm trong đó tình cảm, thái độ của người thực hiện hành động. Trong trường họp này, hành 
động được thế hiện bởi động từ dạng -te 
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2. V X h i~ (cách nói làm gì đó cho ai) 


* Ý nghĩa: (làm cái gì) cho ai 

* Cách dùng: ai đó làm cho người khác một việc với ý nghĩa thiện chí, lòng tốt, thân thiện 
Ví dụ: 

t>tz.c ị ti Ê> (ĨẢ/ a* 

(D ilte f lt ề)ỉfẳLfc„ 

Tôi đã cho chị Kỉmura mượn sách. 

( 2 ) ílỉỉ êtẰ-X 

Tôi đã dạy cho anh Rao chữ Hiragana. 

Chú ý: - Khi người nói là người thực hiện hành động và người nghe là người nhận hành động, thì cách thế 
hiện này có thế gây cảm giác người nói đang ra vẻ bề trên. Vì vậy, cần chú ý tránh sử dụng cách nói này 
đối người lớn hay cấp trên, người không mấy thân thiết, chỉ nên sử dụng với người thân thiết. 

- Khi muốn nói ý tương từ đối với người không thân thiết thì sử dụng mầu câu vf L ỉ 9 /j : \ 


Ví dụ: 


(D V V 'y— ỉr Li 9 Ly Đế tôi gọi taxi cho nhé. 


( 2 ) X V^ẳLct 0 


Đê tôi giúp một tay nhé. 


V X ị> b V ' ẳ i~ (cách nói nhận được việc gì đó do ai làm cho) 


* Ý nghĩa: nhận (việc gì) từ ai; được ai đó làm gì cho 

* Cách dùng: - biếu thị lòng biết ơn của người được nhận hành vi giúp đỡ. 


- chủ ngữ là người nhận 

Ví dụ: 





Tôi được cô Suzuki dạy cho tiêng Nhật. 




(D ẹin 'M 'MtiX 

Tôi được anh Tanaka dân đến bệnh viện. 



ìitbT troT í>Ệ)V'tLfco 
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DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division 


4. 


VT<tlầt 


(cách nói ai đó làm gì cho mình) 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


* Ý nghĩa: ai làm cho cái gì 

* Cách dùng: - giống với~"Tt)?bV''ì£'ỷ\ ~ "T <c tk ầ 't' cũng nói lên sự cảm tạ của người nhận 

hành vi giúp đỡ. 

- khác với chủ ngữ là người nhận, còn trong câu ~ X tl ầ 'Ỳ' 

chủ ngữ là người thực hiện hành động. 

- người nhận thường là người nói nên )-L[G (chỉ người nhận) thường được lược bỏ. 


Ví dụ: 

® (íu® ¥ĩẤ(DỆ l ẳ& ầoT <íiầifc 0 

Vợ tôi gửi ảnh mấv đứa con (cho tôi). 

© Mẩề/vl-Ằ ( íu® ẳSềr ttì LT < tLík LtCo 

Bạn Kato đã nộp bài tập (giúp tôi ) 
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25É 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


1» /V • À 1» Ạ 

. Biêu hiện điêu kiện 


(cách nói giả định, giả sử 

loại 2: dùng cho hầu hết các tình huống ) 



Động từ 


v/d 

Tính từ đuôi i 



Tính từ đuôi na 


Danh từ 




o 




* Ý nghĩa: nếu..., giả sử... 

* Cách dùng: - thêm chữ b ở thế quá khứ thông thuờng của động từ, tính từ. . . thì sẽ biến mệnh đề 

đứng truớc nó thành mệnh đề biếu hiện điều kiện. 

- có thế dùng khi nguời nói muốn bày tỏ lập truờng, ý kiến, yêu cầu, lời mời. . . của 
mình trong điều kiện đó. 

Ví dụ: 

© ỉ? dd lì '' o /í: íò , MÍT Lỉỷo Nếu có tiền tôỉ sẽ đi du lịch. 


(D 

(3) 


mm M tz. b , T 1/ tdềr T ÌỄT Á/o Nếu không có thời gian tôi sẽ không xem ti vỉ. 

tc b s al/ịr M V ©c V Nếu rẻ tôi muốn mua 1 cái máy tính cá nhân. 


ữ-4 X oti 

@ Bíl/do fc b „ oT <s /í è V \ Neu roi thì giúp tôi một tay nhé. 


TẢ/# è ^ ư 

© V T tc. d, N nd /£ L 'ẳ 11' À/ /j y Nếu thời tiết đẹp thì bạn có đi bộ cùng tôi không? 


(ý nghĩa thứ 2 của mẫu câu ~/d ồ ; /r/7Ậ sau khi ) 

* Ý nghĩa: khi, sau khi 

* Cách dùng: ngoài cách dùng thế hiện điều kiện, mẫu câu còn đuợc dùng để thể hiện 1 

hành động sẽ đuợc thực hiện, hoặc 1 tình huống sẽ xẩy ra khi 1 sự việc nào đó mà đuợc cho là chắc 
chắn sẽ xảy ra trong tuông lai đuợc hoàn thành hoặc đạt đuợc. Thì của mệnh đề chính luôn ở thời 
hiện tại 


\itb. 
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Ví dụ: 

® 1 L i 5o 

(D j 'Ỳ c ISỮtỶo 

Ả/ c V' 

(3) {Rjỉỉệr'ò Ữề3m\ 

...Er'té®£ i~c frềầ®o 


Chúng ta sẽ đi ra ngoài khỉ nào 10 giờ 
về nhà là tôi đi tắm ngay 
Khoảng mấy giờ thì đi tham quan? 

Sau khi ăn cơm trưa xong là đi ngay. 


3. Biểu hiện về giả thuyết tưong phản 


VT 

V ' — Adj —*■ 

ft-Adj \Ỉ£Í -*-c 
NT 







(cách nói mệnh đề ngược nghĩa ) 


* Ý nghĩa: dù. . . , mặc dù. . . , cho dù. . . 

* Cách dùng: - thêm t) sau X là có được một từ chỉ điều kiện nghịch. 

- ngược với mẫu câu ~ fz è> , mẫu câu ~ X ii dùng trong tình huống hy vọng một 
việc gì đó đưong nhiên sẽ xảy ra trong điều kiện cho trước nhưng lại không xảy ra, 
hoặc kết quả xảy ra trái ngược với những gì đã kỳ vọng. 

Ví dụ: 

® XX XịiXb, ẳỉSỉồS 

Dù đã bật công tắc nhưng máy vân không chạy. 

Mặc dù đắt nhưng tôi vân muốn mua cái radio-cassette này. 

(3) m>Xb, XỀt^tXo 

Mặc dù yên tĩnh nhưng cũng không ngủ được. 

® nmấxb, \Ễầ* uto 

Mặc dù là chủ nhật nhưng vân làm việc. 
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4 tu & b 

* Cách dùng: 

-tu được sử dụng trong mẫu câu ~fcU bao hàm ý nhấn mạnh về giả thuyết của người nói. 
- u <( u được sử dụng trong mẫu câu ~x t (~"C 5 1 ) , nhấn mạnh về mức độ điều kiện. 

Ví dụ: 

® tu líÍRfeo/cU, ỉítTUfev^-e-fo 

Giả sử, nếu có 100 triệu yên tôi muốn đi du lịch thật nhiều nước. 

(D VKU ỆxXb, 

Mạc dừ có ,S'«V nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chang hiếu được. 
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Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 





v 1 

"ì 


A V' 1 

"1 

” Thể thường 

>- ẢyV-t 

A tỉ: 

- Thể thường 


N 

-ỳ í J 



* Ý nghĩa: (nhấn mạnh ý muốn nói, muốn hỏi; dùng trong văn nói nhiều) 

* Cách cấu tạo: 


|=> 


* Cách sử dụng: 

(1). Trong các câu hỏi: r~/ ư 'T s 'ỷ'/Ò\ ) J 

a) Dùng trong trường hợp xác nhận lại thông tin xem có đúng như cái mà mình đang nhìn thấy hoặc 
đang suy đoán không. 

Ví dụ: 

ÍSìaèẢyỉỉ 

Anh watanabe thỉnh thoảng dùng tiếng Osaka nhỉ. Anh đã sống ở Oscika à? 

ề V ' lo* è -t 

■•■Ẩ.Ẩ., 1 5iẳT* fìẢyT'V^LfCo 

Vâng, tôi đã sống ở Osaka đến năm 15 tuối. 

b) Khi người nói hỏi về thông tin mà anh ấy nghe hoặc nhìn thấy. 

Ví dụ: 

/Ồ* 

V A V A ỷj / 7 o ỉf Mo ti^ o Chiếc máy ảnh đẹp quá. Anh mua ở đâu vậy? 

• • • 0 MDầ L tz.o Tôi mua ở Nhật Bản. 

c) Khi người nói muốn nghe giải thích nguyên nhân, lý do của sự việc mà anh ấy nghe hoặc nhìn thấy. 
Ví dụ: 

*>•< 

y õ LT 'ẫẾÌkfZ- /u~V~Ỳ Tai sao anh lại đến muộn thế? 


Động từ dạng ngắn 
Tính từ đuôi i 
Tính từ đuôi na 
Danh từ 


V s-v 


o N7'-f 0 
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* Chú ý; Đôi khi . ~Ảy'"C s -ỷ~/Ồ i biểu thị sự ngạc nhiên, mối nghi ngờ hay sự tò mò sâu sắc. Tuy nhiên, 

nếu không dùng đúng thì có thế làm tổn thương người nghe. Vì thế nên cấn thận khi dùng. 

ì. ò 

X li H: „ jflj b V Anh không về sao, giám đốc? 

( -ỳ Biếu hiện này có hàm ý trách móc, dê dân đến thất lê) 

o li Ẵ > 'Jặ V 'È.ÃtÁv/Ồ\ Anh không về sao, giám đốc? 

(2) Trong câu trần thuật: r~/ ư 'C*f _ o J 

Biêu hiện này thường dùng trong những trường hợp sau: 

a) Khi trả lời câu hỏi tại sao giống như ý c ở phần trên, (phía sau không còn /ồ J 6 nữa ) 

Ví dụ: 

* 5 < 

<t" h LT tb tz. /u~ch~f) V , Tai sao anh lại đến muộn? 

tỉ. 1 ) ' o fc lyTAỲ_v, Tai vì xe buýt không đến. 

b) Khi người nói trình bày thêm nguyên nhân, lý do. (phía sau không còn /ỏ^ 6 nữa ) 

Ví dụ: 

íặậik ỆrHẽ ỈT R)ễ‘fy''È.'Ỳ'ử\ Hàng sáng anh có đọc báo không? 

c Ả/ 

• • • V ^ V ^ Ằ.O /rì ?£. V '' Av~C'~f~ o Không. Vì tôi không có thời gian. 

* Chú ý: Không được dùng ^/vTỶ để diễn tả sự thật đoư thuần như ví dụ sau đây: 

o ^Ẳịỉ. ỉ. 7 — 'Crìv TôilàMiler 

X %\ì. % ỹ — ừÁvT:"t 0 




Ảy'C'rì _ /'rì thường dùng đế giới thiệu một chủ đề, giới hạn lại câu chuyện muốn nói. Theo sau nó 
thường là một yêu cầu, một lời mời hay xin lời khuyên. [/rì] trong trường hợp này được dùng để nối 
các vế câu 1 cách tự nhiên va biểu thị sự ngập ngừng do dự từ phía người nói chữ không mang nghĩa là 
“nhưng”. Ớ bài này /ưTt /rì được dùng trong 2 mẫu câu sau: 

(cách yêu cầu, đề nghị ai làm gì giúp 
mình 1 cách lịch sự ) 

* Ý nghĩa: mong (ai đó) làm gì giúp được không? 

* Cách dùng: dùng để yêu cầu, nhờ ai đó làm gì giúp mình nhưng có ý nghĩa yêu cầu, nhờ vả lịch 
sự hơn V T <s fi è V ^ rất nhiều. 

* Chú ý: chứ không phải là ÌẾdẩr/ư/rìo 


2 . 1 . 


'À/T*-f;rì, Y X\'tz.tiú^^à:/v'h\ 
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Ví dụ: 

í\sXcÁvX"tl)\ kx 

Tôi đã viết 1 bức thư bằng tiếng Nhật, anh/chị xem giúp tôi được không ạ? 

nt°Hẳ<© |tx.T \'tz.tz.ứ'ầ^ằ:/vh\ 

Tôi không biết cách sử dụng máy photo, anh/chị chỉ giúp tôi được không ạ? 


(cách hỏi cách làm xin lời khuyên, 
sự chỉ dẫn ) 

* Ý nghĩa: làm thế nào ... thì được nhỉ?; nên làm thế nào nhỉ?... 

* Cách dùng: dùng khi muốn được người nghe cho lời khuyên hoặc hướng dẫn phải làm gì 
Ví dụ: 

(1) lầ ẳỉ ỉ£?Ltcb V 

Tôi muốn học tiếng Nhật, vậy thì nên làm thế nào nhỉ? 

• • vPTỈkỆx ÌÊỈi Ltcb V ' V 'b ỉgv ' ầ -to 

Tôi nghĩ anh nên học tiếng Nhật ở Đại học FPT. 

( 2 ) ằa V fcl'ÁvXÌ-à\ TctllG 

Tôi muốn biết kế hoạch thi, vậy tôi nên hỏi ai bây giờ? 

Nga ềAyịG <fcềi\ 

Anh/chị hãy hỏi chị Nga phòng khảo thí. 


2.2 


'AvX"ỲtA' V tcb\/^^X"Ỳh\ 
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27É 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


I. Động từ thể khả năng. ( ũĩẼẫM) 

1. Cách chia 

*Nhóm I: Là các động từ có vần [ i ] đứng trước ầ 'Ỳo Đe chuyến sang động từ thể khả năng chỉ cần 
chuyên [ i ] thành [ e ]. 


~ ầ-r 

ŨĨẺỀM- (/ồ s <£> 5 tỷ 1') 

ỈỎẰỂ' 'È-X 

íoÌ(f t.-Ỳ 



'È.i' 


ỈỈLÌ9 t.i~ 

ỈỈLÍL 

5/LV^ 'È.i' 

5 tzx. 'È.i' 


i>x t.'Ỳ 




*Nhóm II: Bỏ thêm btlìtỶ' 


t.1- 

t.1- 

đo ỉĩ' Ằ. ầ "Ỷ* 

đo ỉĩ' X. ịv li; -ỷ" 

tcx ẳ-r 

fc Xbti t.i' 


*Nhóm III: 

-> Xề^T 

Chú ý; tất cả các động từ sau khi chuyến sang thể khả năng đều trở thảnh động từ nhóm II 


2. Ý nghĩa: thế hiện khả năng, năng lực làm việc gì đó (Những động từ khi được biến đối sang thể 
khả năng sẽ mất đi nghĩa gốc của nó, thay vào đó là từ “có thể”) 

* Chú ý: Trong câu, trợ từ [ẵr] được chuyến thành [/)''], Các trợ từ khác vẫn giữ nguyên. 


Ví dụ: 


1. 0*4 

t>fcL 

% ỉỉ 


tít£ 

& tĩ L ^ "t~ Q Tôi nói tiếng Nhật 
0 *f p m§~tỂr -f~ 0 Tôi có thế nói tiếng Nhật 
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x> t <0 ưx 5 I/' 

2. “Àt* 'JfTj ỸT cf ÍZ'Ỳj)\ Bạn đi một mình đến bệnh viên à? 


V- k V ơi 5v'/V V' 

— "AT? Is lĩỉtt ỷ^ o 5ựn có t/ỉ<? đi một mình đến bệnh viện không? 


3. Cách dùng: Giống như cách dùng của rv <5 G t ầAl học ở bài 18. 

a) Dùng để chỉ khả năng của ai đó có thể làm được gì. 

Ví dụ: 


t>fz L à' Au c 

% ỉi 




Tôi có thế đọc được chữ Hán. 


t>tc L à* h e Ỷ =fc 


b) Dùng để chỉ tính khả thi. Ở đâu đó có thể xảy ra việc gì đó. 

Ví dụ: ỀRỸT ~c A A in (btTÌẾAo Có thể đôi tiền ở ngân hàng. 


(phân biệt 2 động từ rất dễ nhầm lẫn) 

b- ,ề , ề 

£Ằ.ầỶ (nhìn thấy) và HH 21 X. ẳ A (nghe thấy) là 2 động từ đặc biệt của Mu ỏ và <( . 

Hai động từ này chỉ khả năng của mắt, tai một cách tự nhiên. Được dùng khi hình ảnh hay âm thanh 
đập vào mắt, tai một cách tự nhiên, không liên quan đến khả năng của con người. Tân ngừ của chúng 
cũng đi với trợ từ [/)-']. 

Ví dụ: 

1 ) 2 IAA b I ỉ I A MụỀL-ỂCỲ o Từ tầng 2 có thể nhìn thấy núi. 

2) T TA b '$? (D R 1 ÍT 21 X. ì£ 'Ỳ o Từ đây có thể nghe thấy tiếng sóng biển. 

*Chú ý: Phân biệt với Mubtlỉ.Ỹ' và íj"ẳ ■ỷ' 

Hai động từ này mới chính là thể khả năng (theo đúng quy tắc và ý nghĩa) của Mu ò và HB . Thế hiện 

về khả năng, năng lực thực hiện hành động. 

Ví dụ: 

1) tt TkkA Mubti^Ảv o 

Vì bận nên tôi không thê xem được tivi. 

2) ỹi/2rỉh h 0 ầ-iỂTẢyAG, ISBítlỉdẩr/ưo 

Vì không có đài nên không thê nghe được nhạc. 




ề 

II. 

~á 5 M.Ằ.'Ề’ỷ' và 
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Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


III 


'%tz. rykhảnăng] ~'ẳtẩr/ư 


(cách nói chưa thể làm được gì) 

* Ý nghĩa: Chưa thể (làm gì) 

* Cách dùng: thế hiện 1 việc trong thời điểm nói thì chưa thế làm được nhưng sẽ cố gắng đế sau 


Ví dụ: 


này có thể thực hiện được 

c lĩ h 5 & 5 fc 

I j ơ) 3^ i ) s ~Ề.fc ®CẰ.'ẳ'lẩr Avo Tôi chưa thể hát được bài hát Nhật 

t ỉĩ A/ ; c 1 51* ìỉite 

0 Ạhu / t' ầ tc Jr. T-ÍL lỄiỂT ầ iỂT Avo Tôi chưa thế nói giỏi tiếng Nhật được. 


IV. 


L/ò* ~ẳiẩr/ư 


* Ý nghĩa: Chỉ 

* Cách dùng: thế hiện sự giới hạn trong thực hiện hành động. Động từ đi sau L 1 ) ' luôn chia ở 

dạng phủ định. Loại câu này thuộc hình thức phủ định nhưng luôn mang nghĩa 
khẳng định (người Nhật dùng với ý khiêm tốn). 

* Chú ý: trước đây chúng ta đã học [tỉ lỷ ] với ý nghĩa là “chỉ”. Sự khác nhau co bản ở đây là: 

I tỉ. í t ] đi vói câu dạng khắng định 
[ Ltp ] đi với câu dạng phủ định 

Ngoài ra, [ L/Ồ* ] có thế thay thế cho các trợ từ như [t)\ &] 

Ví dụ: t>tc Lỉỉ ỊKt ^-ỷC 

1 1 Tôi chỉ có thể viết được chữ Hiragana. 

t>tc Lỉỉ lr ơ 

ÍJè ỉỉ fn L t) ^ t) s 0 ẳ iỂT Ảy o Anh ấy chỉ biết tiếng Anh thôi. 


(cách nói 2 điều trái ngược nhau với 
2 vế khác nhau ) 

* Ý nghĩa: NI thì nhưng N2 thì ~ 

* Cách dùng: dùng đế thế hiện 2 điều trái ngược hoan toàn, thường là về khả năng với ý nghĩa “cái 

này thì làm được, còn cái kia thì không làm được”. Khi đó, trợ từ được dùng ở đây là 
[ ít I thay cho [tồ]; còn trợ từ [tồ] ở giữa là để nối 2 vế với nghĩa là “nhưng” 

Ví dụ: 

t bhintiỵt ỵẬịt ỉỉtẳiẩTẢ/o 

Chữ Hỉragana thì tôi có thế viết nhưng chữ Hán thì không thế 

'VỀt.ìtAso 

Tenỉs thì tôi chơi được nhưng trượt tuyết thì không 


N2ỈS' 
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VI. 


Nl \z. N2 & Ttẳ-r 


* Ý nghĩa: Ở NI có N2 được hoàn thành 

* Cách dùng: dùng để thể hiện sự hoàn thành của sự vật. 

Chú ý: Trợ từ cho danh từ chỉ nơi chốn trong mẫu câu này là [ỈC] 

à-Ề ìi ìòiò 

Vídụ: IR0MỈ- T?ặầl/fco 


Trước cửa nhà ga, một siêu thị lớn đã được xây xong. 

&fcỄ> <5i5 

§T LI' o 

o Osaka một sân bay mới đã hoàn thành. 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 
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28 É 


(cách diễn đạt 2 hành động xảy ra 
đồng thời) 

* Ý nghĩa: vừa (làm 1) vừa (làm 2) 

* Cách dùng: dùng đế diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời vào cùng một thời điếm. Trong đó, 

hành động thứ 2 là hành động chính, được nhấn mạnh hon. 

Ví dụ: 

CD Cki&ki X 

íUả UM — 

Hàng sáng tôi vừa uống cà phê vừa đọc báo. 

Anh ấy đang vừa ăn cơm vừa xem tivi. 


1. 


V1JH^ + ừ&b, V 2 


*Chú ý: Mầu câu này không chỉ diễn tả 2 hành động xảy ra trong 1 thời gian ngắn mà còn diễn tả 
2 hành động xảy ra đồng thời, liên tục trong 1 thời gian dài. 

Ví dụ: 

7/W<4 h £ b *kỉx* mẳ Lầ L/Co 

Hoi học sinh, tôi vừa làm thêm vừa đi học. 

mt 'MỀtỀ&tb 

Anh ấy vừa đi làm vừa đi học đại học. 

(động từ dạng tiếp diễn diễn tả 1 thói quen, 

1 hành động thường lặp đi lặp lại nhiêu fân) 

Mau câu này chúng ta đã làm quen ở bài 14 với ý nghĩa hành động đang diễn ra tại thòi điếm nói. 

V 'ẳ Tỷ. 

Ví dụ: u ~T ư ETl/^t o Bây giờ tôi đang xem tỉvỉ. 

Hoặc hành động diễn ra liên tục trong 1 thòi gian dài như công việc, học tâp. 

Ví dụ: FPTÀ' i /’-~Ư' M L X V ^ ÌÉ. ~Ỳ o Tôi đang học tại đại học FPT. 

Ở bài 15 với ý nghĩa diễn tả trạng thái, kết quả của hành động 

Ví dụ: fp|Ịf LTỈ/^ỷ ọ Tôi đã kết hôn rồi. 

Ở bài này, gần giống như ý nghĩa trên, r V X V ^ dùng đế diễn tả 1 thói quen, 1 hành động có 

tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. 


2 . 


VTV'f=-ỷ- 0 
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Ví dụ: 

x> 

\Ặ/yơ) p ỉ ỉ tA — y A ĩ gày nghỉ tôi hay /thường choi thể thao. 

£5 e lĩ h c '<h% * 5 

V ''O ị) 0 ^fp & M ỆỊịS -f~ o Buổi tối tôi hay /thường học tiếng Nhật. 

tề tbti% ttữ IĨẢ, £ 

ĩ>~ầừ^ ỈCìềh ĨỈLtcV, B/vtcV LỊMt o 

Những lúc roi rãi, tỏi thường lúc thì trò chuyện với bạn bè, lúc thì đọc sách. 

Chú ý: Hành động mang tính chất thói quen trong quá khứ thì được biếu thị bởi V T V ^ Ẽ. L/cJ 
Ví dụ: 

ÍỆẸỊỀ 80\FỈ£ V b/2 o Hồi còn bé tối nào tôi cũng vào lúc 8 giờ. 


3 . 


Thể thường Thể thường 


* Ỷ nghĩa: vừa thế này, lại thế kia nữa; vì thế này, và vì thế này nên. . . 

* Cách dùng: 



L được dùng để liệt kê các nội dung khác nhau của một đề tài hoặc trình bày nhiều hon một 
nguyên nhân, lý do (có thế nhiều hơn 2, nhưng thường chỉ liệt kê 2) 

Chú ý: trong mẫu câu này, ta dùng trơ từ r b> J để thay thế cho trợ từ r hay Ny J với hàm ý 
nhấn mạnh vào các lý do đưa ra 


a) 


u ~u ('ttlliG) 


vừa ...vừa... hơn nữa 

Có thế dùng mẫu câu này đế miêu tả những nội dung khác nhau của một đề tài. 

Ví dụ: 

(1) ^ỹ-èẢrìi iỉS/ỉiU Ỷtuc o 

Anh Mỉller vừa tốt bụng, vừa thông minh, hơn nữa lại đẹp trai. 

(2) 5; 7-èẢrìỉ ^t)t'ỀSU ^ÌIÍG ỉ 

Anh Miller vừa chơi được piano, vừa có thê khiêu vũ, hơn nữa cũng có thề hát. 


ỉẳẴ.lỀÌ-0 


b) 


u ~u (^tlV) 


Vì... và vì... nên... 


Cấu trúc này cũng được dùng khi trình bày hơn một lý do hoặc nguyên nhân. 
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Ví dụ: 

Hôm nay trời vừa mưa, hơn nữa không tiền nên tôi không đi ra ngoài. 

(2):©líỉỉ Ll^u íiẩÌxt) £i'U (ỸtbT?) A^#v^T'i"o 


Cửa hàng nàv đồ ăn, giá lại rẻ nên rất đông khách 


c) 


Ví dụ: 


Vì..., và vì... (ngoài ra còn có các nguyên nhân khác) 

Cấu trúc này dùng để trả lời cho câu hỏi tại sao. Với ngụ ý: ngoài những nguyên nhân nguời ta nêu 
ra còn có thế có nhiều nguyên nhân khác nữa. 

A5LT Ao/Ỉ: ATrỷAv 


Tại sao bạn lại vào công ty nàv làm việc? 

i3ỉj 

Vì không phải làm thêm giờ, và tiền thưởng lại nhiều. 
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29É 


Tiếng Nhật cơ sở 3 

Giải thích văn phạm 


(ý nghĩa mới, cách dùng mới của 
động từ dạng tiếp diễn -> diễn tả trạng thái) 

Mầu câu này được dùng đế diễn tả trạng thái của sự vật diễn ra ngay trước mắt và kết quả của nó hiện 
vẫn còn như thế. Các động từ dùng trong mẫu câu này là tự động từ, tức là các động từ chỉ trạng thái 
và hầu hết là diễn tả các hành động tức thời. 

Cũng với ý nghĩa này, chúng ta đã học LT V r^po X V 

(bài 1 5) nhưng những biểu hiện này có chủ thể là con người. Bài này, chúng ta học 
cách thế hiện với chủ thể là những đồ vật mà chúng ta nhìn thấy. 

(câu thể hiện trạng thái của đồ vật) 

Thể hiện trạng thái của đồ vật sau khi xảy ra 1 việc gì đó và hiện giờ (thời điếm nói) kết quả của 
việc đó vẫn còn tồn tại và người nói nhìn thấy được. 

Ví dụ: 

ầ ỉf otklt i, Cửa sổ đóng 

ị -ỳ cửa sô đang trong trạng thái đóng, có thê là do gió hoặc ai đó làm nó đóng lại) 

z.t> 

Cái ghế bị hỏng 

(-> cái ghế đang trong trạng thái hỏng, có thế là do ai đó làm hỏng) 

Ầ* <\ ó /ỏs ĩêitkX V Cái túi bị rách 

ị -ỳ cái túi đang trong trạng thái rách, có thế là do vướng vào đâu đó hoặc ai đó làm rách) 

Sỉ? fr> Ỉb-S 

ĩễsơdýS 7 V ' 1 'C'ỷ'o Kính cửa sổ bị vỡ nên rất nguy hiểm. 

( -ỳ kính cửa sô đang trong trạng thái vỡ, có thế là do ai đó ném đá... làm vỡ) 

Chú ý: Khi diễn tả trạng thái xảy ra trong quá khứ, chúng ta dùng V TC ẳ L/c 

lỉ ỉ ạt, : 

Ví dụ: iỉĩ /j '' ^ bfe o Sảng nay đường đông nghịt. 


1.1 


N & V X 


1. 


VTV^tt 


1.2. N ỉ'ầ V *CV' v ẳ'Ỷ' (cách giới hạn chủ đê câu chuyện với trợ từ tì ) 

Khi muốn đưa 1 sự vật, sự việc nào đó làm chủ đề của câu nói thì thay trợ từ r bằng r ỉd;j . 
Với cách nói này người ta thường sử dụng các đại từ chỉ định như rr<bj r^<©j r h(D\ để 
chỉ rõ chủ thể được nhắc đến. 
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Ví dụ: 

T ơ) V {'ẳ ^tlX^^X.'Ỳ o Cái ghế này thì bị hỏng rồi 


ềb fc> 

X CDMỈỈ ‘ỆNtlX V ^ìfe~ỷ~o Cái đĩa đó thì vỡ rồi 


h(Dmt 


<fc ẩó (b 

WtbX V b ^ Ổgo T <N /í' è V V Cá/ đĩa kia thì bân quá, đem đi rửa đi. 


2 . 


* Ý nghĩa: (1) (làm gì) hết / xong rồi; (2) (làm gì) mất rồi (nuối tiếc) 

* Cách dùng: có 2 cách dùng tương ứng với 2 ý nghĩa bên trên 

(diễn tả sự hoàn thành, hoàn tất 
1 hành động) 

a) V : Đã hoàn thành; Đã xong ( 1 hành động trong quá khứ) 

Mầu câu này dùng đế nhấn mạnh sự hoàn thành thật sự của hành động. Vì vậy đứng trước nó 
thường là các trạng từ như ị) 9 , TẾ 


2 . 1 . 


Y L fc/\ TV'L ẳv^-ỷ- 


Ví dụ: 

lũ m ỉỉ X 5 X^X b/C ọ Bài tập thì tôi đã làm hết rồi. 


è (Ỷ "tìr Ả/ (T) 

ỷoìs X jjfcAy"C bì£ b/r 0 Tôi đã uống hết rượu rồi. 


b) V ~c l ^ b lĩ l ^ ~t~ : Sẽ hoàn thành, sẽ xong (1 hành động trong tương lai) 

Mầu câu này dùng đế diễn tả sự hoàn thành của hành động trong tương lai. 

Ví dụ: 

& L fc 

lỷl L I 'ẳ X'X XX — b X b Jĩ-ỷ~ o Đen ngày mai tôi sẽ viết xong báo cáo. 


(diễn tả sự nuối tiếc trước 1 hành động) 

* Ý nghĩa: (làm gì) mất rồi 

* Cách dùng: Mầu câu này được dùng đế biếu thị sự hối tiếc, tâm trạng biết lỗi của người nói 

trong một tình huống xấu. 

Ví dụ: 

ti 

/ '< X X — b X M *\ LT bfc o Tôi làm mất hộ chiếu mất rồi. 

VAjLỳ t>-ị- 

SlỆdC lì ' ỉ ỉ' /lý X XtC ọ Tôi đê quên cặp trên xe điện mất rồi. 

X ■ — /7 — X Wi(\i X h XX L fZ ọ Tôi đánh rơi ví tại siêu thị mất rồi. 


2 . 2 . 


Y TLẳV'3: L tc 
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Tcl'1 



ơ 

3 0 0^1 


(diễn tả trạng thái, kết quả hành động với 

tha động từ) 

Đe diễn tả sự tồn tại của đồ vật hay người nào đó, ta đã học cách nói với 
Đe diễn tả tình trạng, trạng thái hiện thời của đồ vật, ta có 2 cách nói: 
r~Tl'£ÌM đã học ở bài trước 
-ỳ bài này học 

* Ý nghĩa: Mầu câu r~ X ẩb ) ẳ J dùng để diễn tả trạng thái của sự vật như là kết quả của hành 

động được ai đó thực hiện trước đó với mục đích hay ý đồ gì đó. Mầu câu này thường sử 
dụng tha động từ, tức là những động từ chỉ động tác của con người. 

* Cách dùng: 


1. 


YXhVt-lr 


(diễn tả trạng thái, kết quả hành động: 

ở đâu có ... cái gì) 

Thế hiện trạng thái của đồ vật sau khi xảy ra 1 việc gì đó và hiện giờ (thời điếm nói) kết quả của 
việc đó vẫn còn tồn tại và người nói nhìn thấy được. Trong đó, đặt trọng tâm ý muốn nói ở hành 
động và mục đích thực hiện hành động đó. 

Ví dụ: 

i>*-* í> -f 

HỈỈI ÍẺEỊ/Ỏ^ íỉoTfe ) Trên tường có dán bản đồ. 


1 . 1 . 


N 1 N 2 


-ỳ (hàm ý là một ai đó đã dán bản đồ lên tường nhằm một mục đích nào đó (xem bản đồ đê 
biết đường hoặc vị trí của các thành phổ...) và kết quả là trên tường hiện có bản đồ) 

ặ) '4ị 7 k [Hv fe> ) Jĩ~ỷ~ o Trong lớp học có đặt tivi. 

-ỳ (hàm ý là một ai đó đã đế cái tivi vào trong lớp học nhằm một mục đích nào đó (học tập, 
xem thời sự...) và kết quả là trong lớp hiện có 1 cái tivi) 

fc>tc L ỐI Ằ 

Clirỉd; )í\ o Đây là quyển sách của tôi. Vì có ghi tên mà. 

-ỳ (hàm ý là tôi đã ghi tên mình vào quvến sách nhằm mục đích không lân với của người 
khác và kết quả là trong quyến sách hiện có tên của tôi) 


(diễn tả trạng thái, kết quả hành động: 

cái gì thì... ở đâu) 

về ý nghĩa thì không khác gì mẫu câu trên nhưng trọng tâm ý muốn nói trong mầu câu này là ở vị 
trí tồn tại của kết quả nói đến 


1 . 2 . 


N 2 Ỉ3 N 1 V Xh)^ir 
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Ví dụ: 

(1) A : ịf T. X~Ỳ"Ỗ\ Bản đồ ở đâu vậy? 

B : MỉIaBÍ itỉc dH o X ty 'È. 'Ỳ o Bản đồ có dán ở trên tường. 

(2) Hí lloTfc ty 

Hộ chiếu được cất ở trong ngăn kéo 

* Chú ý: Cần phân biệt sự khác nhau giữa V X ĩb ty 'È.Ỹ' vàV "CV''ẳ'ỷ' 

l"v T|) f ỶJ : Các động từ dùng trong mầu câu này là tha động từ 

r V ỶJ : Các động từ dùng trong mầu câu này là tự động từ 

Ví dụ: 

® oTỈ/^t , Cửa sô (đang) đóng. 

iir L 

© ĩckth ẸẼd)X x> ty X. ~Ỳ o Cửa sổ (đang) được đóng. 

Ớ ví dụ 1 chỉ đon thuần diễn tả trạng thái của cái cửa sổ là đóng. 

Còn ở ví dụ 2 lại ngụ ý rằng ai đó đã đóng cửa sổ với mục đích nào đó. 


y 


(1 mâu câu mới với động từ dạng -te) 

* Ý nghĩa: (1) (làm gì) trước (để chuẩn bị); 

(2) (làm gì) tiếp theo (sau 1 hành động nào đó sẽ kết thúc); 

(3) (làm gì) giữ nguyên trạng thái ban đầu 

* Cách dùng: 


2 . 1 . 


hẳitì , ~v T&tầ-ỷ' 


Diễn tả 1 hành động cần làm trước để chuẩn bị cho 1 hành động khác xảy ra 


Ví dụ: 


tít) ]' 0 ) ẳ Ẳ.ÌH ỤJ X X MoTfeỀ Ịfe~f~ o Trước khỉ đi du lịch tôi sẽ mua vé trước. 

~ ^ Ỹ5 c 

7 0 ) ẳ XX' Jt X LT Ề ì£~ỷ~ 0 Trước bước tiệc, tôi sẽ dọn dẹp phòng trước. 

/^7^0 iỉmx fẼ2lM^ìỉ5^DDT*to 

Trước bước tiệc, bạn nên chuẩn bị các món ăn trước. 


2 . 2 . 




Diễn tả 1 hành động cần thiết phải làm sau khi 1 việc nào đó kết thúc 
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Ví dụ: 

ịk M ~ỷ~ o Khi kết thúc giờ học thì sẽ tắt điện. 

te ^ 4 1 ỉi> fc <5 

4 p^liề: ttHỨX ^oỀ’ %-f~ o Khi bữa tiệc kết thúc thì sẽ dọn phòng. 

ìxhc^ò te if 5 c trố 

òi^rềr 7L(7)ffỉ- LJĩ o Ttev < ti ề V \ 

Khi buối luyện tập kết thúc thì hãy cất đồ vào chô cũ nhé!. 


2.3. 


(ỸOầẳ) ~VT ỳồỀ-ầir 


Giữ nguyên trạng thái ban đầu. 


Ví dụ: 

(1) -ầtỉ ĩoTV^I-^^, 


LtfeGT < fcềv\ 


Vì tôi còn đang dùng nên cứ đế nguyên như thế nhé! 

(2) A : T- 


Tôi tắt tỉvỉ có được không? 

B : QỉttfePT < 

Vì sắp đến giờ thời sự rồi nên cứ đê bật như thế. 


(cách diễn đạt 1 hành động vấn đang tiếp diễn 
hoặc chưa hoàn thành) 

* Ý nghĩa: vẫn đang. . . / vẫn chưa. . . 

* Cách dùng: Diễn tả hành động hay trạng thái vẫn đang tiếp diễn thì dùng câu ở dạng khẳng định; 
còn diễn đạt ý vẫn chưa hoàn thành tại thời điểm hiện tại thì dùng câu phủ định 

Ví dụ: 

'ẫé.tỉ ỊSặ o X V ^ j~ o Trời vẫn đang mưa. 

c 3ot3f 

'È.tc íH^ỉr MÀ-Xl ^Ị£~tỂr/iy 0 Tôi vẫn chưa nhớ được chữ Hán. 

frịl {ỉoưi ò 

íb ỉỉ 'ằ tỉ jfề jj| LTl/^t o Anh ấy vẫn đang phát biếu. 


HLlt V TV^-r/V TV^iỂTẢ, 


fc ttip ề 

15 è /ưỉỉ 'È.tc 7 ^~C V "'^dỂrẢyọ Anh Tanaka vẫn chưa đến. 


30 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 

FPT University 

Japanese Language Training Division 


T/UMERSIĨY^ 


DREAM OF INNOVATION 

JAPANESE ELEMENTARY IV 


U2J ỊIẨầMMMÍ FPT University 

DREAM OF INNOVATION Japanese Language Training Division 


GRAMMAR 

EXPƯ\NATION 

(Lesson 31 - Lesson 40) 


FU - 2009 


ỊỊỊỊ^gỊ FPT University 

DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division 


Tcilồ/uDkíõilo n 



3 1 m 
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ỊA 

Động từ thể ý chí 

(Dạng động từ diễn đạt ý muốn, dự định) 

1 . Cách chia động từ thể ý chí (chia từ động từ dạng từ điển): 
❖ Nhóm I: chuyển đuôi I~UJ sang õ 


Thê từ điên 

Thê ý chí 

ff< (V'<) 

ỮL 5 

ầ<" ( 1^0 

Ề"' 5 

tfcỉf (<Dtỉ) 

5 

(ctM) 

Pỹỉĩ '5 


Ịếìpò 5 

#o (lo) 

5 

# 5 (h 5 ) 

5 

Mt* Otòi") 

MỸ 5 


❖ Nhóm II: bỏ ồ thêm ct 5 


Thể từ điển 

Thế mệnh lệnh 

( 7 ^ 5 ) 

cfc 5 

01 Lồò< 5 ) 

íốỉò i 5 

(M/LMã) 

t±jzWt i 5 

Mồ (^S) 

Mi 5 


❖ Nhóm III 


Thê từ điên 

Thê ý chí 

i~ò 

Li 5 

7^0 (< Ó) 

MẰ 5 (Li 5 ) 
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2. Cách sử dụng và mẫu câu: 

2 . 1 . Về bản chất, "thể ý chí" chính là cách nói thông thường (cách nói thân thiết, suông 
sã được đề cập ở bài 20) của động từ dạng r~^ L y 5 J nên có thể dùng thay cho 
L ì. 5 J khi rủ ai đó cùng làm một việc gì hay đề nghị giúp ai đó làm gì. 

■ Ví dụ : 

(1) Nghỉ một lát không? 

... ừ, nghỉ đi! 


(2) 

(3) 


X o tỉ 

õf)\ 


Nghỉ một lát đi! 

Mình giúp một tay nhé? 


rchúvi : trong ví dụ 2 và 3 ở cuối các câu không được lược bỏ. 


2.2. Mau câu: 


V thể ý chí t 


■ Ý nghĩa: (tôi/ai đó) định làm gì / dự định sẽ làm gì 

■ Cách dùng: dùng để biểu lộ dự định, ý muốn làm một chuyện gì cho người nghe biết. 

■ Ví dụ: 

(1) ăĩíẳ ỹVv— I ' X 

Tôi dự định đi mua sắm vào cuối tuần. 

(2) frr 5 

Tôi dự định đi đến ngân hàng bây giờ. 


rchúvi : cũng được dùng để chỉ dự định của người thứ ba 

im 'm SoTV'ft 

A nh ấy có ý định làm việc ở nước ngoài. 


MÒ 1 


V&V' 

► ot)Ị) -ei~o 


■ Ý nghĩa: dự định làm, dự định không làm một việc gì đó 

■ Ví dụ: 
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ìẵmirò o ti 19 x~to 

Năm tới tôi dự định sẽ kết hôn. 

/cỉírè •ot ( 9'C'fo 

Tôi định từ ngày mai sẽ không hút thuốc. 

*> Chú ý: so với mẫu câu V thể ý chí t đo o TV ^~Ỳ, V thông thường o ị) <0 vi~ mang 
ý nghĩa quyết đoán hơn được sử dụng để chỉ mộtý hướng rõ rệt, 1 quyết định chắc chắn 
hoặc 1 dự định lớn trong cuộc sống. 


4 . 


Võ -1 

N + <D y 


■ Ý nghĩa: dự định làm gì; có kế hoạch làm gì 

■ Cách dùng : cũng diễn tả 1 dự định, kế hoạch gì đó nhưng chỉ dùng với những sự kiện 


đã được định sẵn mà không phụ thuộc vào ý chí của bản thân người nói 

■ Ví dụ: 


fc- L> *oí)ỉ 5 iĩt' 


Tôi có kế hoạch đi Đức công tác vào cuối tháng 7. 


1 1Ỉ> 5 A'ẢJ ỉĩl' 

1 ÌS C^v^co 


Chuyến du lịch được dự định kéo dài 1 tuần. 


5 . 


'ầtc Vxi^-tìr/ư 
Ý nghĩa: chưa làm ~ 

Cách dùng : biểu thị một việc gì đó chưa diễn ra hoặc chưa làm 

Ví dụ: 


miit ~ầfc Ề^TV^-ìár/ưo 


Ngân hàng vẫn chưa mở. 

ị> 5 Hặẳ L/c^o 

Anh đã viết xong bản báo cáo chưa? 

...l^ổu ~ầtc ỈV^TV^-tỂrẢ^o 

...Chưa, tôi chưa viết xong. 
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Ý nghĩa: nhấn mạnh 
Cách dùng: thay cho trợ từ ềr 

Ví dụ: 

ĩ>ò { ỈAv tc 

bỏ 

Anh đã cơm trưa rồi à? 

Srisiỉ bo Ằ^b fcà\ 

Cơm trưa thì anh đã ăn rồi. 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 
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3 2K 


V&I' 1 + ^5^ V'V'-e* *ỷ- 


( Cách diễn đạt lời khuyên) 


■ Ý nghĩa: nên làm gì / không nên làm gì 

■ Cách dùng: dùng để khuyên ai đó làm gì / không làm gì thì tốt cho họ 

■ Ví dụ : 



Hàng ngày nên vận động. 




Tôi bị sốt 

vậy thì, không nên tắm. 

rchủvi : trợ từ ct thường được thêm vào ở cuối câu. Tùy từng tình huống mẫu câu 
này nghe có vẻ như bạn đang áp đặt ý kiến của bạn cho người nghe, vì vậy, cần xem xét 
văn cảnh trước khi sử dụng. 

* Sự khác nhau giữa ỉĩ 5 á 5 IH' và b VH' : 

(r. lĩ h b- 

o 

Tôi muốn đi thăm chùa của Nhật. 

Jầk^ ÍTo/ct 

vậy thì đi Kyoto được đấy. 

Ví dụ (3) diễn tả tình huống mà là một lời gợi ý đơn giản được đưa ra. Trong những 
trường hợp này, được sử dụng. ỉẫ 5 t '>!/'' chỉ so sánh và lựa 

chọn 2 vật. 
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( Cách diễn đạt sự suy đoán, 
phỏng đoán (1)) 


■ Ý nghĩa: có lẽ là... 

■ Cách dùng: biểu thị suy luận của người nói căn cứ vào một số thông tin nào đó. Nó 
thường được sử dụng chung với phó từ như tcTAh (có lẽ) hay ềoi (nhất định). Khi 
sử dụng câu hỏi, người nói muốn biết suy luận của người nghe. 

■ Ví dụ : 

h L. ft Ầ, 

có lẽ ngày mai trời sẽ mưa. 

Trời mưa to nên có lẽ anh Tavvapon sẽ không tới 

ĩi-h L fc'V'D 

J:< tc&Ảv L i 5 o 

Anh ấy biết đường rất rõ nên có lẽ sẽ ổn thôi. 

hà ềtỉ 

hLfc(D ệlỉỉ 

Sáng mai có lẽ sẽ lạnh 




( Cách diễn đạt sự suy đoán, 
phỏng đoán (2)) 


■ Ý nghĩa: có lẽ là... cũng không biết chừng 

■ Cách dùng: cũng biểu thị sự phỏng đoán của người nói nhưng khả năng xảy ra thấp hơn. 
Nếu T' L i 5 diễn đạt sự việc có thể xảy ra ở mức 70 - 80% thì mẫu câu này chỉ áp dụng 
cho những hành động mà khả năng xảy ra tương đối thấp, chỉ khoảng 50%. 
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■ Ví dụ: 

8^ lió LtnẾ&Ávo 
Tuyết có thể sẽ rơi vào buổi chiều cũng nên. 

Chúng ta có lẽ sẽ không kịp giờ hẹn cũng không biết chừng. 

ĩuèề/ưìt 'ầtc ỂTV^-ìỂ:Ảyfeo M '4 Lịlẳ-tìr/ưo 

Anh Yamada vẫn chưa đến nhỉ. có lẽ là ốm cũng nên 



■ Cách dùng: V được thêm sau số từ để chỉ giới hạn giá / thời gian / số lượng... cần thiết 
cho một tình huống, hành động hay sự kiện được tiến hành. 

■ Ví dụ : 

IRầ-e 3 

có thể đi đến nhà ga trong vòng 30 phút không? 

3OTỈ-e ầPLlcth\ 

3 vạn yên có thể mua đầu vi deo không ? 
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TLl/^cSA/ Li0C>cE/u tỳ 



3 3 ũS 


Tiếng Niật cớ sở 4 
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tôtmmL _Bhj L 

Động từ dạng mệnh lệnh và cấm đoán 

(Dạng động từ diễn đạt sự sai khiến, cấm đoán) 

1. Cách chia động từ thể mệnh lệnh. 

❖ Nhóm I: chuyển đuôi I~UJ sang e 

(động từ dạng -masu thì bỏ -masu và đổi đuôi -i thành -e) 


Thể từ điển 

Thể ý chí 

ầC (V'ỸO 

#.íf (V'Ỹỉf) 

(ơ)tĩ) 

tfcỉỏ (0ỒÒ) 

ff< (t^O 

ÍTỈt (wt) 

(ềỗ) 

(ềtl) 

fẤ 5 ( 5 tz 5 ) 

W\Ẵ- (5/cẰ.) 

íặo (t>o) 

wx (tx) 

E-r (ỉầỉẫi") 

ĩâiẩ: (fr*5iẩr) 


❖ Nhóm II: bỏ ồ thêm 6 
(động từ dạng -masu thì bỏ -masu và thêm -ro) 


Thể từ điển 

Thê mệnh lệnh 


(fc^ó) 

ỄẼỈ # <5 (áo# Ố) 

|5#ó (áo# 5) 

Eò (^õ) 

(^5) 


❖ Nhóm III 


Thể từ điển 

Thể mệnh lệnh 

i~ò 

Ló 

Mò (< ò) 

(LVL 
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2. Cách chia động từ thể cấm đoán (ẳế-ìtM) 


Động từ thể từ điển + & 


(động từ dạng -masu thì phải chuyển về dạng từ điển và thêm -na) 


Ví dụ: 


ÍT< 

ừ 

o< 19 ¥© 


0 < 5 

ừ 



(Dtĩ 

ừ 



ỉo 

ừ 

ể© ¥© 


Ẫi9 ò 

ừ 




ừ 

Lẳ-r 


i~ò 

ừ 

Èt.-? 


( ò 

ừ 

0 T. A/ 

íý 0 ¥ 

hj~Ỳ Ò 


3. Cách dùng thể mệnh lệnh và cấm đoán: 

1. Thể mệnh lệnh được dùng để sai khiến, ép buộc ai đó làm một việc gì đó và ngược lại, 
thể cấm đoán được dùng để cấm ai đó không làm gì. cả hai thể này đều mang nghĩa 
ép buộc, là kiểu câu mệnh lệnh dạng ngắn nên phạm vi sử dụng khá hẹp, do đó nên 
hạn chế dùng chúng một mình ở cuối câu. Thông thường, nam giới hay sử dụng hơn. 

2. Thể mệnh lệnh và cấm đoán được dùng một mình hoặc được dùng ở cuối câu trong 
những trường hợp sau: 

a) Người nhiều tuổi nói với người ít tuổi hơn hoặc người địa vị cao nói với người có 

địa vị thấp hơn; bố mẹ nói với con cái... 

Ví dụ: 

© ¥< iỗ= Hãy ngủ sớm. 

(D ¥ o t iấ 3Ề L 5o Phải học nhiều hơn. 

(3) ilTi ó 4'c Không được đến muộn. 

b) Giữa bạn bè thân thiết với nhau. Trong trường hợp này, cT được thêm vào cuối 

câu để làm mềm âm điệu. 

Ví dụ: 


10 


ỊỊỊỊ^gỊ FPT University Tiếng Miệt cơ sở 4 

DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm 

© ¥ 1 1 ô h ' [.£] o Ngày mai anh hãy đến nhà tôi nhé. 

© hầ ự )ỷỷ(tĩừ [,£] o Anh đừng uống nhiều nhé. 

c) Trong những trường hợp khẩn cấp, khi không có đủ thời gian để nói những lời 
lịch sự... Trong trường hợp này, người nói cũng là người có địa vị, tuổi tác cao. 

Ví dụ: 

© Ềtưòo Chạy đi. 

© 7* H y © Ề tio Tắt công tắc điện đi. 

© rc w<— y — A\jĩ 5 4\ ; Không được dùng cầu thang máy. 

d) Khi cổ vũ ở các sự kiện thể thao. ( trường hợp này, phái nữ cũng có thể dùng). 

Ví dụ: 

ữ h B 

© 

© ik ỉ t 6 ừo Không được thua. 

e) Trong những khẩu hiệu, biển báo mang tính súc tích, có tính tuyên truyền cao. 

Ví dụ: 

b 

© Ất 8 ìio Dừng lại. 

© Aòừc Cấm vào. 

3. Trong thể văn mệnh lệnh, ngoài cách dùng thể mệnh lệnh, thì" V-ẳ-©+^è v^'cũng 
được dùng. Nó được dùng trong trường hợp bố mẹ nói với con cái, thầy cô giáo với 
học sinh. Tuy nhiên sắc thái của nó nhẹ nhàng hơn thể mệnh lệnh, vì vậy, phụ nữ 
thường dùng mẫu câu này thay thế cho thể mệnh lệnh. ...Tuy nhiên, ta không sử dụng 
mẫu câu này với bề trên. 

Ví dụ: 

© 8 8 L ừ: è V \ Hãy học đi. 

© ¥ < 8 4' ế l Hãy ngủ sớm đi. 


Cô' lên. 
Chạy đi. 
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4 . 


VTKtl 

Ý nghĩa: hãy / xin hãy (làm gì / đừng làm gì) 

Cách dùng: < ti là thể thông thường của < tcề l\ mẫu câu biểu hiện sự 


nhờ cậy, yêu cầu lịch sự. Mầu câu này thể hiện ý mệnh lệnh, cấm đoán nhưng nhẹ 
nhàng hơn nhiều và không bao hàm ý áp đặt, ép buộc. 

■ Chú ý: chỉ có nam giới sử dụng (nữ giới tuyệt đối không sử dụng) và không dùng 
với người lớn tuổi hơn hay cấp trên 

Ví dụ: 


© ©íso X < ịlo 


Hãy giúp tôi một chút. 


(D ằcx 0 


Cho tôi mượn cái kéo một chút. 


Đọc là.... 

II — D Viết là.... 

Ví dụ: 

/ư c tĩ.hv 

© Btĩ/vX"tfr o 

Chữ Hán kia đọc là gì? 

© t iv^Tẩb Ỵ) 

Ở đằng kia có viết là "dừng lại". 

(~ t trong 2 ví dụ trên có nghĩa giống ~ t trong mẫu ~ t ở bài 21) 


5 . 



Cách diễn đạt ý nghĩa của 1 từ, 
cụm từ, blêh báo... 

■ Ý nghĩa: X có nghĩa là Y 

■ Cách dùng: Mau câu này được dùng để định nghĩa từ được biểu diễn bởi "X" 
(t V' 5 bắt nguồn từ t 

© "fo Ị 0&bb" ỉi "Cám ơn" t V© iỉtto 

"Arigatou"có nghĩa là "Cám ơn". 


6 . 


Xtt Yì V'5 Ẳ5feT?To 
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ỊỊỊỊ^gỊ FPT University 

DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division 


(2) A : fc<©||ẬỉÌ ềỉkxiri!)\ 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


(Chữ Hán kia có nghĩa là gì?) 


•O/ò* V' 

B : {Ì 9 4' h '9 (NÓ CÓ nghĩa là "không được dùng".) 


7 . 


"Câu văn" 
(Thể thường) 




■ Ý nghĩa: (ai đó) đã nói là / rằng ... 

■ Cách dùng: dùng để truyền đạt, thông báo, trích dẫn lại 1 câu nói, 1 lời nhắn của 
ai đó cho người thứ 3. 

ít **» c K/uL,* Ề 

© mmx) * è h : 1 0 Mx<tzề\,\ 

ẾặèẢAỉ 1 oề\G ầx<n t |oti©Lfc„ 

A nh Tanaka nói là: hãy đến trụ sở công ty lúc 10 giờ 


fc ừtì' !hL it -w 

(D : m 0 


- fz ti h L fc V' 

n= !> É 0 ítei: 


Anh Tanaka nói là ngày mai anh ấy nghỉ. 

■ Phân biệt: r~ L/cj và 

ổ/ỡ/7^;cùng dùng để truyền đạt lại 1 câu nói, lời nhắn của ai đó 
Khác: r~ L/cj đặt trọng tâm vào việc ai nói, vào chủ thể của câu nói đó. 

Trong khi đó, L/cj đặt trọng tâm vào việc truyền đạt lại nội 

dung câu nói. 
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1E\j\ 



3 4É 


1 . 


V 1 thể -ft 

N <D 


bteVht., V 2 


■ Ý nghĩa: theo như..., theo đúng như... 

■ Cách dùng: dùng để diễn đạt ý nói làm gì đó ( V2) theo như hoặc giống y như những 
gì mà mình nghe thấy, nhìn thấy, đọc đươc....(Vl) hoặc theo như hướng dẫn trong 1 
cuốn sách, 1 sự chỉ dẫn nào đó... (N) 

Ví dụ: 

© © o tc b ỉỏ V „ ©o"C < Hãy làm giống hệt tôi làm. 

(D MHS fo tz. b <9 liG' Hãy viết theo đúng những gì tôi nói. 

(D tc b ỉò V iG „ BỄ L T < tỉ. ế V \ Hãy kể đúng những gì anh thấy. 

(ỉ) b Ỉ3 V ịc, & Sũ o T < tỉ ế V \ Hãy cắt giấy theo đường. 

(D t&Klr© b tă ỵ ) hbSyỈLXX ©o Lắp ráp theo như sách hướng dẫn. 


2. 

Mltc 



Nơ) 

h txx V 2 


Số từ 



■ Ý nghĩa: sau khi... 

■ Cách dùng: dùng để diễn tả tuần tự của các hành động. Tùy từng loại từ mà cách kết 
hợp sẽ khác nhau: (+) với động từ thì chia ở dạng -ta ; (+) với danh từ thì có Ợ)] (+) 
với số từ thì ghép trực tiếp 

■ Ví dụ: 

© ÌrLt^ẫr m^fchbX\ 

Sau khi mua đồng hồ mới, tôi đã tìm thấy chiếc đồng hồ cũ. 

© ị±iơ)hbx\ ỹềtXỀÁvhy 

Sau khi làm việc xong, mình đi uôhg cà phê nhé. 
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L •<&ÒÌÌ*ẢJ < Ỉ31 

(3) 2 mmht X\ j§ V Íí-to 


Tiếng Niật cớ sờ 4 

Giải thích văn phạm 


2 tuần sau, tôi sẽ về nước 

■ Chú ý: 

1. Với mẫu câu này, ở vế r —tihb X\ động tư luôn chia ở thể ~/ỉi, không bị ảnh 
hưởng của thời điểm diễn ra 

• ẩbb fc Mầ^tx btx. ÍTỀẳAo 

• ề<D 5 ẺẾML 'JthtX\ %M\Z. ữề^LtCo 


2. Tổng hợp các cách kết hợp của „ r , r^Êjj 





Vdict 'ầẴ-K 

V tcbhx 

XWL%'k'<tz.hbX\ 

V 




N ©ầit 

N (Dhtx 

XM(Dhtx\ 

N 

Số từ ầ 

1 

Số từ ẻr -e 

1 

Số từ 


3. Phân biệt sự khác nhau giữa và r~XXí>j 



~TAfb 

^tchtx 

Diên tả ý làm 
hành động A 
xong, tiếp ngay 
sau đó là hành 
động B 

OVT£/ LXXb. UMXAÒ 

(sau khi gõ cửa, t 

X K7 ềr / y 2 ưtchbX\ 

ôi bước vào phòng) 

Khi muốn nhấn mạnh vào tuần tự hành 
đông thì có thể dùng đươc 

OHiỉcAỖ t ề XXX/ ư 2 Ltcht 
T*AoT< ti ể V ' 

(khi vào phòng thì nhất định gõ cửa 
xong hãy vào) 

Diên tả tuần tự 
các hành động: 

A được làm trước 
và B được làm 
sau 

oSuồ^, iêSậỉrèo^o 

(sau khi cưới, tôi đã 

ÓỀmLXhbX\ ỀịầMịỉrầ^tc „ 

lấy được bằng lái xe) 

Diên tả thời gian 

(sau khi sang Nhật 

X Ẹ 0 

đã được 3 năm rồi) 
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3. 


V 1 T 

V 1 &IVC 

L htx\ V 2 

■ ^ ^ . ng thái) VI 

■ Cách dùng: Động từ dạng ~T hoặc có thể được dùng để diễn tả trạng thái, 

tình huống làm nền để 1 hành động khác xảy ra 

è> CD A ỉ± Ẻot, Người kia đang đứng nói chuyện 

(đang nói chuyện trong trạng thái đứng) 

t>fz LM ẵoTl'tto Ỹlt, llbTV^®0 

■=> Ì9® Lỉ± Ềoĩ, Tôi đang ngồi nói chuyện. 

(đang nói chuyện trong trạng thái ngồi) 

5 / h ềr /j o T „ ỈSIs lẳto Đội mũ /ái xe (trong trạng thái đội mũ) 
xưtitt 1 ) ' í t T „ X Đeo kính đọc sách (trong trạng thái đeo kính) 

: t) ' ỉ t 4' V ^ T\ ®ềr XíX ầ Xo Đọc sách mà không đeo kính 

T — T /ư ẳr ừ: V ^ T\ UM ềr lầto 7773Ơ /7?Ịk mà không đọc sách hướng dẫn 



4. 


V 1 &V'-C\ V 2 (CHỌN 1 TRONG 2) 

■ Ý nghĩa: làm V2 mà không làm VI (chọn 1 trong 2 hành động) 

■ Cách dùng: Mau câu này được dùng khi người nói chỉ một hành động không diễn ra 
như dự đoán mà được thay thế bởi một hành động khác. 

■ Ví dụ: 


®0®0 ÍTỀẳÌỂTẢyo 

®+(2)n=> 0 BU 0 mx < <0 íẬẠ-ầ-to 

Chủ nhật tôi sẽ nghi thong thả ở nhà mà không đi đâu cả. 


®®BjÈ MVlt-ĩtÁvo 

®+(2)B=> 

Tối nay tôi không về nhà ị mà ở lại nhà bạn 
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/cO /u C/KI)C> tỳ 



3 5 ũS 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


r ầímj 

Động từ thể điêu kiện 

(Dạng động từ điều kiện loại 3) 

1. Cách chia: 

a) Thể khẳng định: 

* Động từ: 

*> Nhóm I: Chuyển đuôi r u J sang r ej + -ba 

(động từ dạng -masu thì bỏ -masu và đổi đuôi -i thành -e + ba) 


Thê từ điên 

Thê điều kiện 

ff< (V'<) 


Ề<" (i'ỸC) 


Mtĩ (tz.(Dtĩ) 

tcơhìòư 



ẩb <5 

ẩbtuí 

Mô (fa5) 


#o (lo) 

'ầXìit 

aễi~ Gtừ-t) 



❖ Nhóm II: bỏ r ruj + -reba 
(động từ dạng -masu thì bỏ -masu và thêm -reba) 


Thê từ điên 

Thể mệnh lệnh 


L 

$ễ.Ẵ-Ò (frẴ-Ò) 


Eó (^õ) 


l ' 1 <5 



❖ Nhóm III: 


(< ò) 

< tuí 

i~ĩ> 
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* Tính từ đuôi i: Bỏ v^thêm ítTUT. 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 




T) V ^ è V ' 

L V ^ è ứ ỉí 

*V'V' 

* <£ ỉttLỈÍ 


* Tính từ đuôi na và danh từ: 

+ Tính từ đuôi na bỏ ừ thêm ừ: b 
+ Danh từ thêm ?£ b 

(cũng có ừ: b ỉá nhưng b được dùng nhiều hơn) 


tehtch (ừ) 


Ll*^ (ừ) 

Li* b 

Ư y 5 ề 

ữ± ) ềừb 

~ồ'ì < iirV'' 

& < L 


b) Thể phủ định: 

* Động từ: Chuyển từ động từ thể -nai và chia như 1 tính từ đuôi -i 

* Tính từ đuôi i: Chuyển sang thể phủ định (~ < và chia như 1 tính từ đuôi -i 

* Tính từ đuôi na+ danh từ: Chuyển sang thể phủ định L^^v^) 

và chia như 1 tính từ đuôi -i 

2. Ý nghĩa chung: nếu..., nếu như... (giống ~ t N b) 

3. Cách sử dụng: 

3.1. Diễn đạt điều kiện (hành động, trạng thái ở vế điều kiện) để dẫn đến 1 hành 
động, trạng thái ở vế sau (vế kết quả) 

■ Ví dụ: 

1) LC 7) mm* Ằìòã, ĩív^ ibMẳ-ro 

Nếu đọc sách hướng dẫn này sẽ hiểu được cách sử dụng. 

Nếu không xem cuốn catalogue thì không biết được giá. 

3) Nơ) Ềv^i-o 

Nếu rẻ sẽ mua chiếc ô tô này. 

4) 'ỉĩmẩư ĩ> 'ĩíừb. ĩêầ^ ŨỀ^-Ỳo 
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Nếu chủ nhật rỗi, tôi sẽ đi Hiroshima. 

5) mtebs oh-tĩ Ỉầto 

Nếu trời mưa sẽ ở nhà xem tivi. 

■ Chú ý: khác với r~ t J , vế sau của thể điều kiện loại này có thể là những mẫu 
câu diễn đạt ý chí, mong muốn như: r~ VT < tcề „ rvầLj;5j , r V fz 

(1) ẩbtuí, lot <fd'ểv\ 

Nếu có ý kiến gì, xin hãy phát biểu. 

(2 ) &>(ỏỉẫ(0 Sơtbỉí, 5o 

Nếu tivi của cửa hàng kia rẻ thì mua thôi 

(3) H V ^ fc V ^ "C"ỷ~o 

Nếu tiếng động của cái máy giặt này êm thì tôi muốn mua. 

3.2. Với b J thì có thêm cách sử dụng nữa, với ý: giới hạn đề tài, câu chuyện 
được đề cập đến (chỉ trong phạm vi nội dung được nói đến thôi) 

■ Ví dụ: 

(1) A: ỉỉLt^-ư-r^ ỈT r <£> ỉĩ 5 a* J 

B: ry — y°uf£ ÌO' V'V'-ei"o J 

A : Tôi muốn có 1 cái máy soạn văn bản I, đồ của hãng nào thì tốt nhỉ? 

B: Nếu là máy soạn văn bản thì (hàng của) cty điện lực Tokyo tốt đấy 
( azz> không phải là sản phẩm điện tử nào khác mà nếu là máy soạn văn bản thì...) 

(2) A: r^7 yỹtn J 

bề ti txt> -S»K 

A : TÔI muốn mua 1 cái máy ảnh, bạn có biết cửa hàng nào tốt ko? 

B: Nếu là máy ảnh thì (hàng của) cửa hàng Fujiya ở Akihabara hay lắm đấy. 
( nz=> không phải là sản phẩm điện tử nào khác mà nếu là máy ảnh thì...) 

(3) A: ĩhừtclt J 

B: J 

A : Bạn có biết tiếng Pháp không? 

B: Không, tôi ko biết. Nếu là tìêhg Anh thì tôi biết) 

( n — 0 không phải là sản thứ tiếng nào khác mà nếu là tlêhg Anh thì...) 
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3 6 ũS 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


Vó Ị 

<T 5 ỈT, ~o 

V J 



* Ý nghĩa: để~ 

* Cách dùng: khi biểu hiện một hành động nào đó có mục đích ta dùng cfc 5 \G. Mệnh 
đề 1 chỉ mục đích, mệnh đề 2 chỉ hành động có chủ ý để đạt được mục đích ở mệnh đề 1 đưa ra. 

Ví dụ: 

IĩMổ 5 ìÉỉòó 5 ÌỂỂẳr Mỉẩ Ltto Để đọc được báo, tôi học chữ Hán. 
%-Ávừử'ì cT 5 ÍT, ừ mV Để mọi người nghe rõ, tôi nói to. 

Mềr ĩ>/ò i frv , ‘ ct 5 ỈT, ir — ỹ — ẫr âíẳiho Để không bị cảm cúm, tôi mặc áo len. 
Chú ý: Động từ V ò đứng trước cT 5 (T trong mẫu câu này là động từ không bao hàm chủ 
ý mà là động từ thể khả năng, và những động từ như "Cậ <5, ừò 


2 . 


V ồ ± 5 K ừvt. Lfc ữ 


* Cách dùng: biểu hiện sự biến đổi trạng thái, từ không thể được thành có thể được. 

Ví dụ: 

Tôi đã có thể nói được tiếng Nhật. 

2 ) UZìòn lí&Wắ;ồ5 '4n ỉf-et 

Lúc đầu tôi không thể ăn được đồ Nhật nhiều lắm nhưng bây giờ có thể ăn được 
mọi thứ. 

Chú ý: 

• Động từ V ò đứng trước <T 5 (T trong mẫu câu này là động từ thể khả năng và những 

động từ như T?# ós tciiỗ, ừò... 

• Trong câu nghi vấn V ó cT 5 ỈT ừ v ) ẳ L/c/ò^ nếu trả lời bằng V^V^Ằ. thì sẽ như sau: 
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Irtt <5 cd 5 (c tỉ D ẳ Lfzh\ Bạn đã viết được chữ Hán chưa? 

'ầti Chưa, tôi vẫn chưa viết được. 



* Ý nghĩa: hãy làm thế nào để~ 

* Cách dùng: yêu cầu, nhờ vả ai đó làm gì, làm đi làm lại nhiều lần, có tính chất liên 
tục lâu dài 

Ví dụ: 

1 ) *Ẽ-r Urấtt LT </dểi\ 

Hãy làm thế nào để chắc chắn giữ được thời gian. 

2) TsHvH-Xc !ể!fe LT </dểl\ 

Hãy làm thế nào để tuyệt đối không chạm vào công tắc này. 

4 . tề ti 

ýlề ừ và ý;ề v\ /hè l£ và /hè V' nghĩa giống nhau. Tuy nhiên hơi khác một chút là 

sau /hề& bắt buộc phải là một danh từ. 

Ví dụ: 

h(D (O) Chiếc cặp kia to. 

h(D /hỉí/vrê: (X) 


5 . 'O : 

* Ý nghĩa: khá, khá là 

* Cách dùng: chỉ một sự việc nào đó "vượt quá sự kỳ vọng thông thường", biểu hiện 

một sự phán đoán khách quan. 

Ví dụ: 

^Ạơ) iiỉi hHyV) Mùa hè năm nay khá nóng nhỉ. 
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7cl/^/uDtí>Õ&& n 



3 7i 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


Động từ thể Ukemi (ầiS) ' 


I. Cách chia: 

• Nhóm I: Chuyển [ i ] thành [ are ]. 



íS# ( 5 ỉt#0 





ỉầrưtt 



t 






• Nhóm II: Thêm bti. 


tc^ir 


ỉẵồò^-r 

ỈSèò 


‘H- 


• Nhóm III: 


ềtilr 


Lẳi" 



II. Thể Ukemi trong bài này sử dụng chủ yếu trong câu bị động: 

1. Mau 1: 

Nl(người) ịi N2(người)^+ Ukemi 

* Ý nghĩa: bị~, được~ 

* Cách dùng: khi danh từ 2 làm hành động nào đó đối với danh từ 1, danh từ 1 là 

phía nhận hành động đó. 
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a) Nghĩa tích cực: Được 


Ví dụ: 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


Chủ động: õistí Giám đốc khen tôi. 

s ^ 


X 

4^ s 


Bị động: fÁtí õISL Iãtô6tíl!£ U/Co Tôi đươc giám đốc khen. 

b) Nghĩa tiêu cực: Bị 


Ví dụ: 


Chủ động: 
Bị động: 


u 



ÍAB 


Giám đốc mắng tôi. 

U/Co Tôi bị giám đốc mắng. 


Chú ý: Trong câu chủ động danh từ 1 là người nhận hành động, được biểu thị bằng trợ 
từ IE, nhưng trong câu bị động trợ từ lĩ thay bằng trợ từ tí để biểu thị chủ từ, danh từ 2 là 
người làm hành động biểu thị bằng trợ từ c. 

2. Mầu 2: 

Nl(người)tí N2(người) tí N3(vật) ; ẳr+ Ukemio 

* Ý nghĩa: bị~ 

* Cách dùng: khi danh từ 2 làm một hành động nào đó đối với danh từ 3 là vật sở 
hữu của danh từ 1 và danh từ 1 cảm thấy hành động đó là quấy rầy hay làm phiền 
mình. 


Ví dụ: 

Chủ động: tí 5 lẩõ tí (VTõivC 0) I^^ltíĩo Kẻ trộm lấy tiền của tôi. 

Bị động: íAtí tí5ỉẩõtí 5õ'âz;§ị Tôi bị kẻ trộm lấy tiền. 


Chú ý: Trong mẫu câu này, người làm hành động biểu thị bằng trợ từ c, người nhận sự 
quấy rầy hay làm phiền bởi hành động đó biểu thị bằng trợ từ tí , vật nhận hành 
động biểu thị bằng trợ từ ?E. 

3. Mẩu 3: N tí+ Ukemic 


* Ý nghĩa: được~ 

* Cách dùng: khi một hành động nào đó được thực hiện và người làm hành động 
đó không được đặc biệt chú ý đến, khi đó sự vật sẽ trở thành chủ từ. 
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Ví dụ: 

&(D £'-;btí 30 

Tòa nhà kia được xây dựng 30 năm trước đây. 

Chú ý: Khi sự vật không được đặc biệt nhấn mạnh như chủ đề của câu thì tí được thay 
bằng tý. 

CCTr —tý cTõtẺOcStl^^o Thân xe được hàn ở đây. 

III. TrỢtừ IC biểu hiện tỷ lệ: 

Ví dụ: 

-B£ 1,500 o smmtý 

(1500 chiếc xe được sản xuất trong một ngày. ) 

— Àtí — Àtí ÍTcẼ^ìTo 

(Cứ hai người thì một người học lên đại học. ) 
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tỳ 



3 8 II 


Tiếng Niật cớ sở 4 

Giải thích văn phạm 


DANH TỪ HÓA ĐỘNG TỪ BẰNG TRỢ TỪ <n 


• Cách dùng: Thêm trợ từ 0 sau động từ ở thể thông thường thì có thể danh từ hóa câu 
hay nhóm từ có chứa động từ đó. câu hay nhóm từ được danh từ hóa có thể làm chủ ngữ 
hoặc tân ngữ. 


1. 


VÕ+ <D\t + A X"to 


(Câu tính từ với trợ từ lì) 


Đã học (ở bài 8) 

-tỷ y ýj ỉ ỉ A ị) L Av^AAo Bóng đá thì thú vị. 

Bài này học cách nói cụ thể là "xem bóng đá thì thú vị" hay "chơi bóng đá thì thú vị" 

-tỷ y ýj — A ~tò(D ỉỉ A t) L 6 V ^ “Ci"o Chơi bóng đá thì thú vị. 

-ỶyTì — tt (LC<D ịi ỷă b Xem bóng đá thì thú vị. 

Các tính từ thường được sử dụng trong mẫu câu này gồm: tcơ) Ll\ LÓV\ 
U\ fè-f/ồ s Ll\ VH\ ềứ/v [&] , AV'^/L [&] ... 


2 . 


VÕ+ <D& + A xir o 


(Câu tính từ với trợ từ /j) 


Ví dụ: 

(1) AAt AA líỀTto Tôi thích hoa. (Đã học) 

(10 uc± Xltíix Ò(DX Xề X"Ỳo Tôi thích việc trồng hoa. 

(2) ẩb©AỈỈ 9XƯỈP Người đó đánh máy nhanh 

(2') h ơ) A ỉ± c X AA ALA A't= Người đó làm việc đánh máy thì nhanh. 

Các tính từ thường được sử dụng trong mẫu câu này gồm: A# [&] „ [A] „ 

Ci [&] > ^A [&] , *5ỸV\.. 


3 . 


V <5 + 


động từ) 


Ví dụ: 


(1 ) ]Ê]É^Ế3lẬ ẼTtầ L Ao 
(10 ®IỄAA1ỈA_^_A ẼTLầ LA 


Tôi đã quên số điện thoại 

Tôi đã quên mất việc gọi điện thoại. 
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(2 ) hơhẠơh Í 1 & Ẽtiầ LtCo Tôi đã quên mất tên của người kia. 

(2') I/ăK 0 — Hc 49 [ìííềr /j ^ < (ĩ) ềr ầ L/Co Tôi đã quên viết tên vào bản báo cáo. 
Ý nghĩa: câu (10 mang hàm ý là "đáng lý ra phải gọi điện nhưng lại quên mất việc đó", câu 
(20 mang hàm ý "đáng lý ra phải viết tên vào bản báo cáo vậy mà quên mất không viết cứ thế 
mà nộp". 


4 . 

V 1 

► Thể thông thường 



A v , J 

Thể thông thường 

> +(D& 




_N_J 

~fc -> ừ 



Ví dụ: 

FPT (£> flH5#7§- £r 

(N) 

Bạn có biết số điện thoại của trường đại học FPT không? 

ir — ỹ — <£>3£< V (D& £RoTl^-f 

(thể thông thường) 

Bạn có biết đã xảy ra đám cháy ở gần Trung tâm không ? 

Ví dụ trên là câu hỏi người nghe có biết chuyện có đám cháy xảy ra không. 

* Lưu ý: Trong mẫu câu này, trợ từ ỉi đi với chủ ngữ trong mệnh đề phụ được đổi thành 

Ví dụ: 

ot® ế Ávỉt Ệnỷệ L Ẽ L/to Tuần trước chị Kimura đã kết hôn. 

Bạn có biết việc tuần trước chị Kimura đã kết hôn không ? 

Chú ý . Phân biệt L <9 ẳiár/ư và L <9 ẳf/utl/fco 

Ví dụ: 

(1) Q: FPT 9rPoTV^-ỷ^o 

A: LOầiỂrẢy o 

Bạn có biết số điện thoại của trường đại học FPT không ? 

... Không, tôi không biết. 

(2) Q: 5feS fâịỆLfzơ)& £RoTl^1~;ò\ 

A : L ®9 ẳ-Ổr/ưT? L/Co 

Bạn có biết việc tuần trước cô Kimura đã kết hôn không? 

... Không, tôi đã không biết. 
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Ví dụ (1) sử dụng L V 'ầ-ìẾr/ư vì người nghe chưa biết thông tin, và không nhận được 
thông tin gì từ câu hỏi. còn ở ví dụ (2) sử dụng L y ìkTtÁvV Lfc vì trong trường hợp này 
người nghe đã nhận được thông tin từ câu hỏi. 


V 1 

'l 


► Thể thông thường 


A v , J 

Thể thông thường 

ị +0IỈ N tto 

A* 


_N_J 

-> ừ 



íầít ItìềìầCD Lfz.o 

Con gái tôi được sinh ra tại một thành phố nhỏ ở Hokkai do. 

itMĩấcD 

Nơi con gái tôi được sinh ra là một thành phố nhỏ ở Hokkaido. 

12 iụx* — # ttbv^-c-To 

Tháng 12 là tháng bận nhất trong một năm. 

&L — # 'Itbl^ kt 12 R XÌTo 

Thời gian bận nhất trong một năm là tháng 12. 

Mầu câu này dung khi ta muốn thay thế danh từ chỉ người, vật, nơi chốn... bằng trợ từ, 
sau đó đưa nó làm chủ để của câu. Như ta thấy trong ví dụ (1), (2), "nơi mà con gái tôi đã được 
sinh ra" và "tháng bận rộn nhất trong một năm" được đưa lên làm chủ đề, sau đó người nói đưa 
ra thông tin lien quan ở vế sau. 


6 . 


<r> và r. t 


Giống nhưtrỢ từ co, trợ từ b t mà chúng ta đã học ở bài 18, 19 cũng được sử dụng như 
là một cách để danh từ hóa động từ. Chú ý nhiều mẫu câu trong đó d t được sử dụng nhưng 
co thì không. 

Ví dụ: 

(1) y — ề /ly ỉ± p bbuềr ni T rf'b t IT Tặtto ( o ) Anh Lee nói được tiếng Nhật 

y — ể/uít 0®!^ Vềt-t ( X ) 

(2) ỊTƠ) L yplpịt PẨ [Ẻị ềr TLò T t ~Ci~c ( o ) sở thích của tôi là xem phim. 

Ễồrotto ( X ) 

(3) 1 1 Ậc'ặ\-ĩT3o b t IT ( o ) TÔI đã từng ăn món ăn Nhật. 

'k'<tz.<D'fc èíltto 
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7 . 


V ' Ề và Ằ_ V 


Thể 'ẳ-ỷ' của một số động từ có thể được sử dụng làm danh từ. 

(Ì)ÍTỀỈỈ LtctiK ‘BV té i-v^Tv^i-o 

Lúc đi thì đường đông nhưng lúc về thì vắng. 

(2 )£%t<Dm ì Q\z. MV^ỈC ữềlLt 

Trên đường từ công ty về nhà tôi đã đi mua đồ. 

Khi thể 'ẳ-ỷ' của động từ được sử dụng làm danh từ thì nó không biểu thị hành động của 
nó, và V trong ví dụ (1) chỉ có ý là "lúc đi", "lúc về", <0 trong ví dụ (2) có ý là trên 
đường về. 
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/c(/^ểE^L> KDOcỉKDO tỳ 



9 s 


V T 


V ừy<^> ừ < T 


A < X 

\ 

A J£->X' J 



(Câu chỉ nguyên nhân, lý do) 


Những thể văn ở trên được sử dụng để chỉ nguyên nhân, lý do. Trong mẫu câu này, mệnh đề 
trước của câu chỉ nguyên nhân và mệnh đề sau chỉ kết quả xảy ra bởi nguyên nhân đó. Khác 

với mà chúng ta đã học ở bài 9, mẫu câu này có nhiều hạn chế. 

1.1 Mệnh đề sau thường là những từ không bao hàm ý chí, cụ thể: 

• Tính từ, động từ biểu hiện cảm xúc: ữo < <0 ‘ỷcXirT), 15^ èƯLV\ ĨỀiẾtstỉ... 

CCO-—7 ơo < ^ Lầ LtCo Tôi đã ngạc nhiên khi nghe tin. 

'Ểr < X , s b ti X tỉ h X: L X o Không thế ngủ được vì trời nóng. 

• và thể phủ định của động từ khả năng: wt&v\ v\ 

±Bi 0 ỉi 'Ế- < X , V ưt ẳ iỂ: k/ 0 Tôi không thể đi được vì thứ 7 bận rồi. 

h ẳ h t) lì ' ụ ) XX XX L/Co Tôi không hiểu lắm vì câu chuyện phức tạp. 

• Tình huống trong quá khứ: 

\x T th XTsX ÌỄTiT Ltio Vỉ có tai nạn nên xe buýt đã đến muộn. 

\XXX'XỀXiX s 'XX'X L Xo Vì đến muộn giờ học nên tôi bị thầy giáo mắng. 


1.2 Ở mẫu câu này, mệnh đề sau không thể là sự biểu hiện hàm chứa chủ ý (ý hướng, 
mệnh lệnh, rủ rê, yêu cầu). Khi mệnh đề sau có nội dung bao hàm chủ ý thì mệnh đề trước 
không sử dụng thể T, thay vào đó dùng thể văn Xb. 

vì nguy hiểm, xin đừng sờ vào máy. 

hSừ< T, ềhxxc <fcếv\ ( X ) 


1.3 Trong mẫu câu này, mệnh đề trước và mệnh đề sau của câu có sự liên hệ trước sau về 
mặt thời gian. Nghĩa là sự việc của mệnh đề trước có trước, sự việc của mệnh đề sau có sau: 

ẩbb X fr9£iẩ:Ả/ 0 (o) 

Vì ngày mai có cuộc họp nên hôm nay phải chuẩn bị. 

hLX ẩboT, ^0 2p{f <0 XXXo (x) 


29 


ỊỊỊỊ^gỊ FPT University Tiếng Miệt cơ sở 4 

DREAM 0F INNOVATION Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm 


2 . 


N 


2.1 TrỢtừ 'V nhiều khi chỉ nguyên nhân, trong trường hợp này danh từ được sử dụng 
thường là các từ có đủ sức gây nên một kết quả nào đó như: cr.(tai nạn), c LA/ (động 
đất), /ò*c (hỏa hoạn)... 

Ví dụ: 

z T. T' t ầ ự ) ầ LỶCo Tai nạn khiến xe điện ngừng chạy. 

<4> ề V irậtắặá'' iữi-tiẳ LtCo Tuyết rơi khiến tàu Shinkansen bị trễ. 

2.2. Không sử dụng khi phần mệnh đề sau có hàm chứa chủ ý: 

muv WR ếítẳr o ( X ) 

vì bị ốm nên ngày mai tôi muốn nghi làm. 


3 . 




3.2 Ý nghĩa: 

- Giống như ~ mà chúng ta đã học ở bài số 9, chỉ nguyên nhân, lý do. 

b nhấn mạnh nguyên nhân, lý do một cách chủ quan, trong khi ~C'C là cách biểu hiện trình 
bày một cách khách quan về liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả theo diễn biến tự nhiên. 

- Sử dụng để làm cho sự chủ quan của người nói nhẹ nhàng đi khiến người nghe 

không có cảm tưởng bị ép buộc, nó cũng thường được sử dụng để trình bày một cách nhẹ nhàng 
về lý do khi xin phép. 

jflr o T 

Vì trong người cảm thấy khó chịu nên tôi có thể về trước được không ạ? 

Vỉ xe buýt mãi không đến nên tôi bị đi học muộn. 

- Vì là sự biểu hiện nhẹ nhàng, mang tính khách quan nên không sử dụng thể mệnh lệnh, 
thể cấm đoán ở mệnh đề sau. 

^ ơ)fỉĩ#jỉ± ư ^ 'ẳ tỉ. 0 ) ư , frtzư5Úhòo ( X ) Vì cái hành lý này vướng quá, dọn đi thôi. 


3.3. Cách dùng: ~<£>"C đi tiếp ngay sau danh từ, động từ, tính ở chia ở thể thường 


V 1 



► Thê thông thường 


A v , J 
A*i 

N 

Thể thông thường 

~ tí — > tỉ. 

► +(DT\ ~ 
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3.4 đi theo thể thông thường như đã trình bày ở trên, khi muốn biểu hiện một cách 

lịch sự, lễ phép hơn thì đặt nó đứng sau thể lịch sự: 

Ví dụ: 

rì ỈỈ4K !l§Ị9ẳÌ~o 

Vì phải viết báo cáo \ nên hôm nay tôi sẽ về sớm 


3 . 4 . Phân biệt iẳỉệh và 

Các biểu hiện này có ý nghĩa khác nhau, vì vậy hãy chú ý trong cách sử dụng. 


Mỉt^v^được sử dụng khi người nói 

đượcsử dụng khi người nói 

cảm thấy thoải mái, sảng khoái do sự kích 

cảm thấy thoải mái, sảng khoái từ nội tâm 

thích ngoại cảnh. 

phát ra như sảng khoái về tâm lý, sinh lý. 

Ví dụ: 

Ví dự. 


m&T&^tccDX\ 

Hôm nay trời đẹp khiến tôi cảm thấy sảng 


khoái. 

Uống thuốc vào, cơn sốt giảm xuống khiến 


tôi cảm thấy khỏe. 
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4 om 


1. 



TrỢ từ nghi vấn 


1.1 TrỢ từ ~/ỈF> là trợ từ nghi vấn đã học thường được đặt cuối câu nghi vấn: 

A : ỐSt ỉỉ {SÍH^ÍI ^ 'Ỳt^o Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc 

B : Tìty^) ầ-tìr/u, Tôi không biết. 

Bài này học: 

(1) A+B = + frfrỵ)t.T£Avo 

Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc ? + không biết 

-> èiiỉỉ MMỊC o 

Không biết mấy giờ thì cuộc họp kết thúc. 

(2) Utb </cếV\, 

Nên làm thế nào thì tốt? + hãy suy nghĩ 

-4 2 lcỉk V^V^\ #Ằ.T </cếl\ 

/y<§y 5ơỵ nghĩ xem nên làm thế nào thì tốt. 

(3) #m ^/ư^ ETTC-r^^ + L^ẳÌỂrẢy 0 

Kobe là thành phố như thế nào ? + không biết 

-4 LOầiỂrẢyo 

Không biết Ko be là thành phố như thế nào. 

Các ví dụ trên là câu hỏi với từ để hỏi được sử dụng như một thành phần trong câu. 


1.2 Cách dùng: 


V 1 

'Ị 


► Thể thông thường 


A ^ „ 

■N 

Thể thông thường 

ị + /ồ\ ~ 

A 


N 

z x J 



1.3 Chú ý sự khác nhau giữa tỉ. ịc. t)ì trong ví dụ (1), (10 và 2? £ trong ví dụ (2), 
(2') sau: 

(1) </ỉíểl\ 

Hãy kiểm tra xem trong hộp có cái gì. 

(10 ừ &ífrfĩiĩt'V'tỉao 

Vì khát nước nên muốn uống cái gì đó quá nhỉ. 
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(2)&TfokV'fô: 

Không biết nhà vệ sinh ở đâu. 

(20 A0A Kchl 

Hôm nay trời đẹp quá. Bạn có đi đâu đó không ? 


V 1 

► Thể thông thường 


A n , 

Thể thông thường 

► + 0 t\ ~ 

A ỷ £ 

N 

V 

V. 



(Có rơ hay không) 


* Ý nghĩa: ~/ò* ỉf 5 đượcsử dụng khi một câu văn nghi vấn không có từ nghi vấn 
trong thành phần câu. 

* Cách dùng: Giống như trường hợp của ~/ò\ mệnhđềtrưóc &Ỉ? 5 


Ví dụ: 


(1) AẳAA + AA 0 ìLiỂrAo 

Ông Lee có đến không ? + không biết 


-> )—ếÁ vli Mòh^ỉT 5 /õ\ ((hì) ầ-tir/uo 

Không biết ông Lee có đến không. 

(2) “1; T) V Ề> ) 'ẳiỂTẢyA + c b ^■'X <\ fc è V \ 

CÓ lỗi sai không ? + hãy kiểm tra 


/■/<§/ kiểm tra xem có lỗi sai không. 

A A 5 có nghĩa là "là A, hay không phải là A". ví dụ (1) có nghĩa là "ông Lee 
có thể đến và có thể không" 

* Lựu ý: Trong ví du 2, người ta không dùng 5 A" màdùng " 

vì người nói hy vọng rằng không có sự nhầm lẫn nào. 


3 . 


V X Ậẳt o 


(Thử làm việc gì đó) 


* Ý nghĩa: Mầu câu diễn đạt ai đó muốn thử làm việc gì để xem kết quả thế nào. 

* Cách dùng: Trong mẫu câu này động từ đứng trước AẳA chia ở thể X. vì AẳA 
nguyên thủy là một động từ nên cũng chia như các động từ khác. 

Ví dụ: 

0 AV) Aitì ềr 0V k/ A A i~o Tôi muốn uống thửrưỢu của Nhật 
b J; o r. coĩ^ịG A o T A ,;t 9 0 Chúng ta hãy thử vào quán này một chút đi. 

AoTAT ị) Ao Tôi có thể mặc thử chiếc quần này không ? 
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4 . 


A V'' -> A è 


Ta có thể biến một tính từ đuôi l' sang danh từ trừu tượng miêu tả tính chất, trạng thái 
bằng cách đổi đuôi V' thành ề. 

Ví dụ: 

rwĩ V ^ (cao) -» M ể (độ cao) * Đặc biệt V'V '(tốt) -> cT ế (cái tốt) 

ffLV' (mới) -» §T bè (sự mới, cái mới) 

pL|b»i^èỉÌ 

Bạn có biết làm thế nào để đo được độ cao của núi không? 
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tcl\ ừ 

É41É 

Ở bài 7 và bài 24, chúng ta đã học vê các biểu hiện cho và nhận đô vật hay một hành động 
qua việc sử dụng 3 động từ r&>lf£ è ố l . Bài này chúng ta sẽ học 

thêm vê các biểu hiện cho — nhận phản ánh môi quan hệ Trên - Dưới (địa vị, tuổi tác) , 
quan hệ Trong — Ngoài, quan hệ thân thuộc giữa người cho và người nhận (bao hàm cả 
sắc thái tâm lý, tình cảm...). 


* Quan hệ Trong - Ngoài (y b) 


Trong 

Ngoài (y b) 

Những người trong gia đình mình 

Những người ngoài gia đình mình 

Những người trong công ty, trường học 
hay trong nhóm của mình 

- Những người ngoài công ty, trường học 
hay ngoài nhóm của mình. 

- Người không quen biết 

Những người trong nước mình 

Những người nước ngoài 


(Cách thể hiện hành động nhận từ ai cái gì 
giống - ị) b V ^ ầ ly nhưng mang hàm ý 
khiêm nhường của người nói) 

* Ý nghĩa: (mình) nhận (từ ai đó) cái gì 

* Cách dùng: là khiêm nhường ngữ được dùng thay cho với 

hàm ý thể hiện sự khiêm tốn, nhún nhường của người nhận đối với người cho khi người nói 
nhận gì đó từ người có tuổi tác, địa vị xã hội cao hơn mình (trừ người trong gia đình), người 
không thân quen lắm hoặc khi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với người cho mình. 

* Chú ý: chủ thể của động từ này luôn luôn là r jpfc Lj (tôi) 



Ví dụ: 

Lỉỉ ti 

Tôi nhận được cái đồng hồ từ giám đốc. 


1 . 




2 


fpt University Tiếng Nhật cơ sở 5 

DREAM 0F INNOVATION J a p anese La ng uage Tra i ni ng Division Giải thích văn phạm 

ìptc Lỉỉ Wấ\c 

Tôi đã nhận được một món quà từ thầy/cô giáo. 

Tôi nhận được tiền từ bố. 

Trong trường hợp này, mặc dù 6ỈI (bố) là người trên, người lớn tuổi hơn mình nhưng vì là người nhà 
iử^(T>A) nên không dùng động từ mà dùng 

tóUỈ XlT b I N > 

Tôi nhận được tiền từ bố. 


ĐỦNG 


SAI 


(Cách thể hiện hành động ai đó cho, tặng 
mình cái gì giống r < ịi T ] nhưng hàm 
ý tôn kính hơn) 

* Ý nghĩa: (ai đó) cho mình cái gì 

* Cách dùng: r < /dể là tôn kính ngữ được dùng thay cho r< với hàm ý thể 

hiện sự tôn trọng của người nhận khi người cho là người có tuổi tác, địa vị xã hội cao hơn 
mình (trừ người trong gia đình), hay người không thân quen lắm.. 

* Chú ý: 

- Chủ thể của động từ này luôn là đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 hoặc ngôi thứ 3, không 
bao giờ là Ttotc L J (tôi) 

- Thể từ điển của r < dd ế là r < fc ề ò J , và chuyển sang thể -TE là 

r< /dèoTj . 


2 . 


'ĩt m N ẳr 



ví dụ: 

M ỉ± t ứ V ' ỉr < /d ề V ' 3= 'Ỳo Giám đốc cho tôi cái đồng hồ. 

ìpfz.c\z. tp — < /d è V ' 3 = 'Ỳo Cổ giáo cho tôi cái bút bi. 
tòu: </dèi'£-r o 

Mẹ tặng tôi hoa. 


SAI 
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Trong trường hợp này, ữ (mẹ) mặc dù là người trên, lớn tuổi hơn mình nhưng vì là người trong gia 
đình nên không dùng động từ mà dùng động từ < Trầih 

mt fr>fcUz <tiS.1r 0 I ^ 

Mẹ tặng tôi hoa. 


ĐỦNG 


*Chúý: r< và cũng được dùng khi người nhận là người trong gia 

đình hay người có quan hệ "Trong" vói người nói. 

&ĨÒ xỏ 5 £ 

UMlt L/ỉio 

Trưởng phòng đã cho em gái tôi quà. 


(Cách thể hiện hành động cho ai đó cái gì 
giống r h ự ^ nhưng chỉ giới hạn dùng 

với em trai, em gái, con cái, động thực vật ) 

* Ý nghĩa: (mình) cho ai đó cái gì 

* Cách dùng: r4> lọ 'Ẻ.'Ỳi được dùng thay cho r trong trường hợp đối tượng nhận 
hành động có địa vị thấp hơn, ít tuổi hơn (em trai, em gái, con cái trong gia đình), động vật, 
thực vật ... 



3 . 




Ví dụ: 

tức Ll± ề V ^ ỉr 4* 0 ẳ-f~o Tôi cho em trai cái ví. 

ầĩỉ£ ể -4 *9 'ằir Tôi cho mèo ăn cá 

t>tc Lí ỉ ÍÈÍT /k ềr 4* 'O ẳ i~o Tôi tưới nước cho hoa. 

* Chú ý: 

Cùng là hành động cho, tặng nhưng trong trường hợp người nói muốn thể hiện sự thái độ tôn kính 
với người nhận là người có địa vị, tuổi tác cao hơn thì dùng r ề LhưÈ.~ti 

ịoTcUt 

Tôi biếu ông giám đốc chiếc cà vạt. 
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4. BIỂU HIỆN CỦA HÀNH ĐỘNG CHO VÀ NHẬN 




V X 



^•9 ÍTt 


Giống , cả \'tz.tz.%'È.'Ỳ^ </cèV^-f"và ^ <0 i~ đều kết 

hợp với động từ dạng -TE để thể hiện hành động cho, tặng, biếu, nhận nào đó nhưng với sắc thái 
tình cảm theo ý nghĩa vốn có của từ mà ta đã tìm hiểu ở trên. 


4.1 


V X 


(cách nói được ai đó làm cho việc gì ) 


* Ý nghĩa: nhận (việc gì) từ ai; được ai đó làm gì cho 


* Cách dùng: - cũng biểu thị lòng biết ơn của người được nhận hành vi giúp đỡ nhưng hàm ý lịch 


sự, khiêm nhường hơn so với 
- chủ ngữ của câu luôn là r jpfc Lj (tôi) 



TUỈ KềẢ/ỉ: ‘ẳ¥ếềr tiT V 'milt 
Tôi được cô Suzuki dạy cho tiếng Nhật. 
íitt Kỉ''- ìgịTT ÍToT o 

Tôi được anh Nakamura dẫn đến trụ sở công ty. 


4.2. 


(tfS) V X 


(cách nói ai đó làm việc gì cho mình) 


* Ý nghĩa: ai làm cho việc gì 

* Cách dùng: - giống với ~TV 'tctiiÈ 'È.'Ỳ , cũng nói lên sự cảm tạ của người nhận hành vi 

giúp đỡ. 

- khác với ~TV chủ ngữ là người nhận, còn trong câu ~T < tỉ 

chủ ngữ là người thực hiện hành động. 
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ỈKợẨế/Ui CỈUG) ‘pẰMẳr #oT 

l/ự 0/5 trưởng phòng đã nấu (cho tôi ăn), món ăn Nhật 

ỂA±TAfỉ (Ềỉ-) |ÍCẰT< Ad' è V > ^ L/tn 


Người trong công ty đã dạy (cho tôi) cách sử dụng của chiếc máy này. 


4.3 


y T ^«9^1" 


(C 5 C /7 / 7 Ớ/ làm việc gì cho ai) 


* Ý nghĩa: làm việc gì (cho ai) 

* Cách dùng: ý nghĩa thiện chí, lòng tốt khi làm cho ai việc gì (chỉ giới hạn dùng với em trai, em 
gái, con cái trong gia đình hay với động, thực vật) con gái 



ỳíkK T ị) ~b T A Ltc 0 Tôi mua đồ chơi cho con gái. 

ỉỏtòtK «Lt ^ Ị 0'ầLfc 

Tôi đã chuẩn bị cho em trai bữa tiệc sinh nhật. 
t)fc Lưt A A ĩéh\G ẳti T froT A <0 ẳlr Tôi dắt chó đi dạo. 


Chú ý: - Cũng giống như rv Tfetfẳi~J đã giải thích ở bài 24, nếu sử dụng rv Tè LẩbơAAj 
với ý làm gì đó cho người trên sẽ dễ gây cảm giác ép buộc, không tự nhiên, vì thế, trong trường hợp 
này người ta thường không dùng cách nói này, mà sẽ dùng cách nói khiêm nhường sẽ học ở bài 50 


6 


fpt University Tiếng Nhật cơ sở 5 

DREAM 0F INNOVATION J a p anese La ng uage Tra i ni ng Division Giải thích văn phạm 


Ví dụ 1: 

t>fz. Ui ítẴK. 


MT (ếL) hư~ầLfc 0 


KHÔNG DỪNG 


Tôi đã cho ông giám đốc xem ảnh. 

£>fzLỈZ Ỉ±MỈG ^Mỉr &MLX LXo 


ĐỦNG 


- Trường hợp câu hỏi : 

Ví dụ 2: 

ịò 7- ề /ly \c ỉ? ỉ. Ỉ-3NNƯ& j|0-I C_fejf^Ỷ^ o Anh sẽ mua quà gì cho con anh thế? 

ỉtv^* ỹị/ýj ir£r Tôi muôh mua đồng hồ hay đài casset cho nó. 

Trường hợp này ĩỉsX-ềÁv] (con của người khác) nên người hỏi cũng phải dùng cách nói lịch 
sự là r~v xhư chứ không dùng r~v T -^ 3 o 


(cách yêu cầu ', đề nghị ai làm gì giúp mình 
1 cách lịch sự ) 

* Ý nghĩa: mong (ai đó) làm gì giúp được không? 

* Cách dùng: Là biểu hiện nhờ vả lịch sự nhất với những người có địa vị, tuổi tác cao hơn 

mình hay người không quen biết, lịch sự hơn V T< fỉ ể . 


5 . 




* Chú ý: r~Tl^c/d'itẳiỄ:Ả^\l chứ không phải là r~TV > 'fc.fd'ề.'ẳiá:/ư^o J 

Ví dụ: 

Xin lỗi, anh có thể giải thích thêm một íân nữa giúp tôi được không ạ? 

V ẸíỀơ:) Ềềýj& Xx^hêlẴ-X 


Tôi không biết cách viết thư, anh/chị chỉ giúp tôi được không ạ? 

Bảng tổng kết các biểu hiện nhờ vả theo mức độ lịch sự tăng dần từ trên xuống dưới. 


Thể khắng định 


V X 

< tlo 

(Bài 

33) 

V To 


(Bài 

20) 

VT 

<Nềi\ 

(Bài 

14) 

VT 


(Bài 

26) 

V T 

t^ÌỄTẢy^o 

(Bài 

41) 

xV X 


o 



Thể phủ định 

VftV'-C <tTo (Bài 33) 

VtN^Xo (Bài 20) 

VftV'-C < /dèv\ (Bài 14) 

V&V'-e < /dèV^iỂTÂy^o (Bài 26) 
\lừ^'X tẳ-ìỂTẢ^o (Bài 41) 

xVftl^T' l^/d/dặẳlỂrẢ^o 
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1 . 




(cách thể hiện mục đích) 


* Ý nghĩa: Đê 

* Cách dùng: Đây là mẫu câu biểu hiện mục đích. Mệnh đề trước đi với là mệnh đề 

biểu hiện mục đích, mệnh đề sau biểu hiện hành vi có ý chí để thực hiện mục đích ấy. 

Có 2 cách sử dụng: vói động từ và vối danh từ như sau: 


1.1 


Vi òtcmC' v 2 


(Để thực hiện VI thì I /2) 


Động từ đi trước r tcỉòhT J là động từ thể từ điển và là những động từ mang tính ý chí thể hiện 1 
mục đích nào đó. 

Ví dụ: 

Bây giờ tôi đang tiết kiệm tiền để năm sau đi du lịch. 

'ấỉ% ềầ% Ềv^L fc 0 


Tôi đã mua từ điển để học chữ Hán. 

Chủ v: 

1/ Phân biệt r~j:5(z:j (bài 36) vói 

* Sự giông nhau: 

- Mệnh đề trước là mục đích của mệnh đề sau, mệnh đề sau là hành vi đế đạt được mục đích ấy. 

- Động từ được sử dụng ở mệnh đề trước là động từ có tính ý chí. còn ở mệnh đề sau, cả động 
tư có tính ý chí và động từ không có tính ý chí đều sử dụng được. 

-Cả r ~ ,t '3 và r~7b ồò đều đi với động từ ở thể từ điển. (Người ta không hay dùng 

dạng r M ) 0 

* Sự khác nhau: 

Ở mệnh đề trước - mệnh đề thể hiện mục đích của mẫu câu r~ £ 5 có thể sử dụng cả 

động từ không có tính ý chí. 

2/ Đông từ có tính V chí và đông từ không có tính V chí : 

- Động từ có tính ý chí là động từ thể hiện những động tác ■ hành động mà ý chí của con người 
có thể điều khiển được.. VD: fc'<C(ăn), ơ)tĩ (uống), t ' < (đi), o < 6 (tạo ra), (lò (ngủ).... 
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- Động từ không có tính ý chí là động từ thể hiện những động tác ) hành động mà ý chí của 
con người không thể điều khiển được, bao gồm: 

+ Sự vận động, trạng thái của những vật vô tri, vô giác: h ò (có), iỊầễti ó (bị vỡ), M th |>ậ ó 
(mưa rơi), Má'© < (gió thổi), iKỉh Í±J ồ (nước chảy)... 

+ Các hiện tượng sinh lý của con người :TT\ ỈP ( đau), fĩ (bị ốm), TT\''?ò(già) , írM 
ò (trẻ lại), g <5 (tỉnh dậy)... 

+ Các hiện tượng tâm lý của con người : Mò (khó khăn) ,ÍỀỀÒ (mệt mỏi), T'ềồ (có 
thể)... và các động từ ở thể khả năng. 

Tuy nhiên, ngoài các ví dụ trên, có nhiều trường hợp cùng là 1 từ nhưng tùy vào văn cảnh và 
cách sử dụng khác nhau mà động từ đó có thể lúc là có tính ý chí, lúc là không có tính ý chí. 

Ví dụ: Động từ r Ị±i ã J (Ra) 

- % M u ±4 ó o Rã khỏi nhà -> Động từ có tính ý chí 

- /RMMóo Nước chảy ra -> Động từ không có tính ý chí 

* Kiến thức nâng cao, mở rộng: Trong mẫu câu , nếu mệnh đề trước là động từ 

không có tính ý chí hay là các hiện tượng tự nhiên thì mệnh đề đó không phải chỉ mục đích mà sẽ trở 
thành mệnh đề chỉ nguyên nhân, lý do: 


Ví dụ: 

ỉê p ìầìưtc Q cây cầu bị hỏng do ngày nào trời cũng mưa. 


1 . 2 . 


N c ĩ)tz.wc N V 


Khi kết hợp với danh từ, mệnh đề ri\|ự)/iồò^j mang 2 ý nghĩa: 

© • Nếu là những danh từ chỉ sự việc, thì mệnh đề này cũng thể hiện mục đích (giống với 


mẫu cầu với động từ rv ■óMồòMi ) 






© èộ fc 0 TÔI bỏ thuốc lá (để) cho khỏe. 


ú M Ợ) Ặ {§ ơ) tc #> ịz „ fjj 'O "ầ L/M Tôi đã mượn sách để chuẩn bị phát biểu 

• Nếu là những danh từ chỉ thiên tai... thì mệnh đề này thường thể hiện nguyên nhân, lý do 

MMMMcỉòỉM MM \%ịifz. 0 cây đổ tại (vì) bão. 

(D Nếu là danh từ chỉ người... thì mệnh đề sau là hành vi được thực hiện vì lợi ích của đối 
tượng đó 

WM(Dtzứb\z.' — - M:(fĩ íè ) ©©/Vo Tôi phả! cố làm việc hết sức vì gia đình. 


áo < ìhtc © 

k)(T>tzJỈ)\z.^ §f d 5 o b Tôi định mua 1 chiếc xe máy mới vì/cho vợ. 
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(1 cách sử dụng nữa của trợ từ ỈG: 
thể hiện mục đích) 

* Ý nghĩa: (sử dụng) vào việc gì / (có lợi) cho việc gì / (cần thiết) cho cái gì 

-> có ý nghĩa na ná như các mẫu câu ĩ kề} (bài 23) hay (bài 45) 

* Cách dùng: trợ từ r có thêm ý nghĩa thể hiện mục đích. Nếu kết hợp với danh từ thì 

dùng , nếu kết hợp với động từ thì dùng phương pháp "danh từ hóa động từ" ( r ưh 

ƯÒ(DK J ) 

* Lưu ý . riêng với các động từ nhóm III có dạng Tn Lầi - ] thì khi kết hợp, không kết hợp theo 

kiểu rNTh<5<©ỈTj mà ghép thẳng thành . 

VD: • ỄMt 

• íềmiG 

về ý nghĩa thể hiện mục đích, mẫu câu này khá giống với r (60) tcìbịC] nhưng không mạnh 
mẽ bằng và mệnh đề sau của mẫu câu này thường chỉ giới hạn ở 1 số động từ, tính từ mang 
tính trạng thái như: 

• r~ (cách sử dụng) 

• r~ V'V'-Ct\ (đánh giá) 

• r~ (0#p|, áoẩ) (tính toán)... 

Ví dụ: 

a) ( NJjO V : Cách sử dụng 

© O 60 ỉ± ề ỉỉ ậRỊt ty ò ơ) \c Cái kéo này dùng để cắt giấy. 

(2) G (ĩ) í ỉỉ tyc ở Cái máy trộn này dùng để làm gì thế?. 

...I ậị& ầ i? ố ơ) \ c ÍÍL I ' ẳ 'Ỳo Dùng để trộn nguyên liệu. 

b) ( N ị~±) V ÒCOiG : đánh giá 

o 60ÍT#Í± íỀẬ\ 'XkỲo Cuôh từ điển này rất tiện cho việc tra chữ Hán. 

c 60 ©ỉỉ IJ©V)0 k ềr);lióV)(T jẾ\GỈL'b~ầ'Ỳ o Quyển sách này có ích cho việc tìm hiểu NB. 

c) ( NJjO joi£) in h^'0'ề.'Ỳ : tính toán 

0.60B#tf õt ịẼL-ỲCDịc 1 ii fíĩ] hdn 0 Ẽiy Cái đồng hồ này phải mất 1 tuần để sửa. 



10 


fpt University Tiếng Nhật cơ sở 5 

DREAM 0F INNOVATION J a p anese La ng uage Tra i ni ng Division Giải thích văn phạm 

THAM KHẢO : 

1/ Chúng ta đã từng gặp trợ từ r thể hiện mục đích trong những bài trước như: 

(D (Bài 13) 

Đi để mua sách. 

(D (Bài 32) 

Tốt/không tốt cho sức khỏe 

(D <DầM& IIWbẳ-r (Bài 36) 

Ở bài này, chúng ta lại học thêm 2 cách thể hiện mục đích nữa của trợ từ r là 

ĩ^tcìòK] và r~ (co) . 


2/ So sánh các mẫu câu thể hiện mục đích r~ỉz:j r~/c#)k:j r~ (ơ)) 


Mầu câu 

* 

' n< 

Mò (Bài 13) 

» Mỏ 

«t 0 ỈC 

(Bài 36) 

(Bài 42) 

(<£>)£ 

(Bài 42) 


5 

V òtcỉbK 

V Ò(D\G 

Cách 

dùng 

ịft< 

Động từ có , ^ 1 Yfz; X 
tính ý chí * ^ 1 'S) 

[ Mò 

(Câu đou) 

Mệnh đề 
trước 

Mệnh 
đề sau 

Mệnh đề 
trước 

Mệnh đề 
sau 

Mệnh đề 
trước 

Mệnh đề 
sau 

- Động từ không 
có tính ý chí 

- Động từ thể khả 
năng 

Động từ 
có tính ý 
chí 

Động từ 
có tính ý 
chí 

- Động từ 
có tính ý 
chí 

- Động từ 
trạng thái 

Động từ 
có tính ý 
chí 

Av, 

A ti 

Động từ 
trạng thái 

Ý nghĩa 

Đi (đến, trở về) một 
nơi nào đó để làm việc 
gì (động từ có tính ý 
chí ở đây là mục đích) 

ớ mệnh đề trước, sự việc trở 
thành có khả năng là mục 
đích, mệnh đề sau thể hiện 
sự nỗ lực để tiến đến khả 
năng ấy. (Trường hỢp chủ 
ngữ 2 mệnh đề là khác nhau 
thì có thể sử dụng động từ 
có ý chí) 

Nhấn mạnh vào ý mục 
đích của mệnh đề trước 

So với rfcfeỉTj thì 
tính mục đích yếu 
hơn. Mệnh đề sau thể 
hiện trạng thái 

Ví dụ 

• #E 
ŨỀÌ 

Đi Ka 


• «£ 5 tec 

• iíềrlÉTS/ỉiìơlT, 


í-to 

nda để mua sách 

£0 8® LSI-. 

Tôi luyện tập hàng nqàv để 
đoc đươc chữ Hán. 

( • ^ 5 <fc 5 

l^N R L 0 \F §T ỉr li OỶC.) 
Tôi đã mua đồng hồ báo 
thức để bon trẻ dâv sớm. 

ị 0 

Tiết kiệm tiền/ cần tiền 
để xâv nhà. 

ìẾTi£;ồWJT?-f 0 

Đi Shiniuku thì tàu 
điện ngầm là tiện 
nhất. 
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tt\j\ 



n 

4 3É 


Tiếng Nhật cơ sở 5 

Giải thích văn phạm 


1. 


( Diễn đạt sự suy đoán vê tình trạng ngay 
trước khi có sự thay đối) 


Cách dùng: dùng để diễn đạt tình trạng, trái thái đang hiện hữu bề ngoài, nói lên 1 ấn 
tượng có được từ 1 hiện tượng mà mình nhìn thấy tận mắt hay giải thích về tình trạng sự 
vật, sự việc ngay trước khi nó thay đổi. 

Cách chia: 


V Ỹ 5 'C't' 


Ý nghĩa: sắp 


V^ậ-+Ỹ 5 xir/tl 


■ ví dụ : 

pặ í) Ỹ 9 tto Bầu trời nhiều mây quá. Trời Sắp mưa. 

b 5 'Ỳ <" ềé /T u)c ềx ỷ ưiy Hoa sakura sắp nở. 


ềti 

‘ÍỆ < 4' lọ ư 9 T'-fo Trời sắp lạnh. 


t) ửỂ & Hành lý sắp rơi. 


-ỷ"< (i ỉ 

® ÍP 7 > 4' < 4' X) ầ L/Co ^clĩ-ỉỉ 5 tto Khói ít đi rồi. cơn hỏa hoạn sắp tắt. 


A/N a Ỹ 5 X"t 

■ Ý nghĩa: có vẻ 

■ Cách dùng: dùng để diễn đạt những phán đoán, suy xét một cách trực tiếp khi nhìn thấy 
sự vật, sự việc nào đó. có thể hiểu nôm na mẫu câu này là "nhìn và nghĩ là, cho là nó như 
thế". 


■ Cách chia: 


aKỹ 5 xir/tc 

N a xi~ -> N a Ỹ 5 X"Ỳ/tl 

Trường hợp đặc biệt: -> cỉ: èỸ 5 X"Ỳ/fỉ 

-ỳừiị b xir/tỉ. 
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■ Ví dụ : 

r.(7) ễ&lỉ £ 3 V ^ L Ỹ 5 Món ăn này có vẻ ngon. 

a ỉ± 'lt LỸ 9 t'to CỔ á/ có vẻ bận. 

\Ỷi íỉ HSỸ 5 Anh ấy có vẻ rảnh rỗi. 

ỷ) co (r — =v- ỉ± V ^ L < ề Ỹ 5 t'to Cái bánh kia có vẻ không ngon. 

rchúvỉ : 

• không áp dụng cách nói này đối với những tính từ thể hiện trạng thái quá rõ ràng, nhìn thấy 
ngay bên ngoài..., ví dụ như: r^FV\ ặtil\ 

X ^ỳvto 

Quả táo này có vẻ đỏ. (sai vì bề ngoài là màu đỏ) 

Quả dưa hấu này bên trong có vẻ đỏ. 

(đúng vì từ bên ngoài không biết được, chỉ phán đoán) 

• Đối với các tính từ thể hiện tình cảm hoặc cảm giác của con người như r 5 ti LV\ ếƯU\ 

ýpty LV\ V'7ti\ , vì chúng ta không thể diễn đạt, miêu tả một 

cách trực tiếp cảm giác, tình cảm, tâm trạng của người khác mà chỉ có thể suy đoán nên phải 
dùng r 5 ”Ci~j 

Ví dụ: với tính từ chỉ cảm xúc r 5 ti LV ^ (vui) 
o t>tz. Líi X t>tz Lỉỉ ôti ) Tto 

o hừtctâ 5 5 Ti" X hừtcit 

o otiL^tbVto X frcoZyị~Ầ 5 

• Mau câu r~Ỹ5T-ỷ\i này không kết hợp với danh từ 
Tham khảo — Mò rông : 

Sự khác nhau giữa r~TL-J:5j và r 5 Ti“j : 

r~T L i 5 J biểu thị suy luận của người nói căn cứ vào một số thông tin nào đó còn 

r~Ỹ 5 Ti~j biểu thị suy luận của người nói theo điều mà người nói quan sát được. 

4-ẸỊỀ pặ <5 T L i 5 o Cớ lẽ tối nay trời mưa. 

(Người nói có thể nghe thông tin qua đài, báo., rồi nói) 

4iift p|f 7J '' pặ V Ỹ 5 tto Cớ 1 /ẻ tối nay trời mưa. 

(Người nói quan sát thấy trời âm u rồi nói) 
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( Cách diễn đạt đi đâu đó, làm gì đó rồi 
quay lại) 

■ Ý nghĩa: làm gì đó (rồi sẽ trở lại) 

■ Cách dùng: biểu thị hành động đi đâu đó làm gì rồi sau đó quay lại. Điều cần chú ý ở mẫu 

câu này là với 1 câu nhưng bao hàm 3 hành động 
(1) đi đâu đó -> (2) làm gì đó -> (3) quay trở lại 

■ Ví dụ : 

tioỉ; tc ịĩ c Ịt MoTiầto Tôi đi mua thuốc lá một chút (rồi về). 

Ví dụ trên hàm ý 3 hành động: 

(1) đi đến điểm bán thuốc lá -> (2) mua thuốc lá ở đó, và -> (3) quay trở lại. 

tioỉ; #oTV't 

vì tôi đi gọi điện một chút nên hãy chờ tôi ở đây. 

7ẳtlfc(DX\ 

Vì quên đồng hồ ở lớp học nên tôi sẽ đi lấy. 

Chú ý: Địa điểm đi đến và thực hiện hành động ở đó được thể hiện bằng trợ từ r "Cj . Tuy 
nhiên, khi địa điểm đó là nơi lấy đi (hoặc di chuyển) một vật thì ta dùng trợ từ J . 

Ạ 9 ?Lẫr SoTíẳto Tôi đi đến mua sữa ở siêu thị. 

-R ỳf <ò rJ V y°Ịt Tí o T M ẳ i~o Tôi đi lấy cốc từ nhà bếp. 

So sánh - Mở rông: 


Sự khác nhau giữa T (ị§FẤ) ^ VỈG(r< J T (Mpjf) VVTTtĩỏ J 



h<DỊ£X MoT^tto 

(D ỉb(7)Jã^ fĩ< 

(D ff< 

(2) $><DỈẼr* Mõo 

0 &<DJ£V Mb 

Chỉ bao hàm 2 hành đông 

(3) $><DJgfaỀ> Tkò 

Bao hàm 3 hành động 


vTíkầ-t 
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Tiếng Nhật cơ sở 5 

Giải thích văn phạm 


Td\j\ 


ừ 

44É 


Cách tạo từ mới có nghĩa rộng hơn so với nghĩa của từ gốc 



Ý nghĩa: (cái gì đó) quá 

Cách dùng: dùng để diễn đạt ý vượt quá 1 mức độ nào đó của động tác, tác dụng, trạng 
thái, tình trạng. Do đó, mẫu câu này thường được dùng trong những trường hợp có ý xấu, 
nằm ngoài mong đợi của người nói. 

Cách ghép: 


Vlt 

-> 

vM 

r 

AV'-ei“ 

-> 



N a t 5 'f 

-> 

N a 

s. 


■ Ví dụ : 


Hí - ủ ơ) ínỳtì Tối qua, tôi đã uống quá nhiều rượu. 

M V c? ẳ L tz.o Tôi đã mua quá nhiều quà lưu niệm. 


■t L 


TĩT\ư L/Co Tôi đã ăn quá nhiều Sushi. 

r. ơ) i/ -y V {3; Cái áo sơ mi này quá to. 

c ơ)Ậtị± Ặìật ầ Cuốn sách này quá phức tạp. 

Chú ý : là động từ nhóm II -> r-ỷ-ậr'/5, i~ặ*Tj 

ết, ỉiừtìơh ỉls V ^ T'i _ o Vì tôi ăn nhiều quá nên bị đau bụng. 

WầỲìẾX' <0 ẳ-tirẢyt 5 Lite Bài thi khó quá nên chả hiểu gì cả. 

V'< ík^-t€òt, 

Dù có thích rượu mấy đi chăng nữa nhưng nếu uống nhiều quá cũng có hại cho sức khỏe. 
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DREAM 0F INNOVATION j a p a nese La ng uage Tra i ni ng Di Vision For Evaluation Only. Giải thích văn phạm 


2 . 



Ý nghĩa: dễ (làm gì)...., khó (làm gì).... 

Cách dùng: ghép 2 tính từ với động từ (động từ ý chí) để thể hiện mức độ khó hay dễ khi 
thực hiện hành động nào đó 

Cách chia: 

Vẳt -> y^ệ- + 

Vẳt -ỳ yặậ- + 


ví dụ : 

r 0 Ể té 


Thuốc này dễ uống. 


r (!) n y fc° — y — Máy tính này dê sử dụng. 

Ẽ V ' N y ỉỉ ' Tto Áo sơ mi trắng dễ bị bẩn. 


À M. te < I ' “Ci“o Tokyo khó sông. 


fc> 

c y°ỉi iRltUc < 1^'to Cốc này khó bị võ. 


rchủvi : sau khi ghép, cả cụm từ đó mang tính chất của 1 tính từ đuôi -i. vì thế, nó tuân 
thủ toàn bộ các quy tắc, mẫu câu đã học đối với tính từ đuôi -i. 

ỵẻ^Atiòt. ỉì!5tt« 

Nêu cho đường vào thì thuốc này sẽ (trở nên) dễ uống hơn. 

t> ibA/SAi 

T(7)=ỉ yơlì < T, icíẾTlh Xo 

Cái cốc này khó vỡ nên an toàn đấy. 


16 


fpt University Tiếng Nhật cơ sở 5 

DREAM 0F INNOVATION J a p anese La ng uage Tra i ni ng Division Giải thích văn phạm 

3 . 


■ Cách dùng: trong bài 19, chúng ta đã học cách tạo phó từ với động từ r ) 'ầ-Ỳi với ý 
nghĩa "một cái gì đó chuyển sang trạng thái khác (trở nên, trở thành 1 cách tự nhiên)", còn 
trong bài này, chúng ta học cách tạo phó từ với động từ r~ LẳiM với ý nghĩa "làm thay 
đổi một cái gì đó sang một trạng thái khác (làm cho ~ trở thanh hoàn toàn do ý chí)". 

■ Ví dụ : 

Uầto Tôi vặn tiếng to hơn (làm cho to hơn) 

II Ir s < Ltto Tôi sẽ cắt tóc. (làm cho tóc ngắn) 

ề tulT Lầto TÔI dọn cho phòng sạch hơn (làm cho phòng sạch) 

ÊíOỄỲ T-IH7 Lầ L/Co Tôi đã giảm một nửa lượng muối (làm cho còn 1 nửa) 


w 

t 

X 

< 

+ 

N a — ► ỉc 

► 

N + ỉ 31 



Ý nghĩa: làm cho ~ trở thành 


4 . 


Nín L £1“ 


■ Ý nghĩa: chọn, quyết định (làm) 

■ Cách dùng: biểu thị quyết định và lựa chọn có ý chí của con người 

■ Ví dụ : 

êH ỉỉ Ij| 1 1 Ltto Để đến mai họp (quyết định dời buổi học sang ngày ma!) 

Hít T."f® ỉ± 0T]ìiC ttto Bữa tối tôi chọn sushí (chọn món sushi để ăn) 


/h-TV t' - K Lẳt/j\ Bạn chọn khách sạn nào? 

... ưư Uầto Tôi chọn khách sạn Hà nội. 
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TcA 



45 É 


( Cách diễn đạt giả định) 


■ Ý nghĩa: Trong trường hợp..., Nếu... 

■ Cách dùng: dùng để diễn đạt ý giả định về một tình huống nào đó (ý nghĩa gần giống với 

mẫu câu ) nhưng thường chỉ dùng trong những tình huống không hay, không 

mong đợi hoặc những điều hiếm khi xảy ra. Hành động ở vế sau thể hiện điều cần phải làm 

trong trường hợp đó hoặc kết quả do tình huống đó đem lại. Bản thân là một danh 

từ nên nó kết hợp với các loại từ khác (động từ, tính từ, danh từ) theo đúng các quy tắc đã 
học. 

■ Ví dụ : 

Với đông từ: 

c ja< lí M' ỉiỉLo lilí' 

AtrẳlỄrẢA, 

Trong trường hợp đến muộn giờ thì sẽ không vào lớp học được. 

-Ẩ> ỉí M' -^1“ 

Tôi sẽ nghỉ học nếu trời mưa. 

ề' * Sb tx n/vb< 

ềềtâ, ìll&LT< 

Trong trường hộp không kịp giờ họp, hãy Hên lạc nhé! 

ề/v h' ỉí ẩbV' t>it L V' 

mũvềừi' Mửit. fot <fcềi\ 

Trường hợp không thể tham gia, hãy nói với tôi. 

Chú v: trên thực tế, cũng có mẫu câu r vdict. lllrẾiT: I nhưng tính giả định của mẫu câu này 
không mạnh bằng rvAilniỉl và trong giáo trình này chỉ dùng mẫu câu 
Với tính từ: 

L Ầoỏ (i 

77'AT® ii AA HKHA ỉ? 5 

Tôi nên làm thế nào trong trường hợp máy fax gặp trục trặc ? 




vtc 



li h V' 

A1A 

>■ + ~ 

A ừ 


Nơ) J 
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í>oJ; 5 lí fc V' 

À?*/#— bá* HHHả, fcềc\ 

Anh hãy nói với anh ý trong trường hộp cần hộ chiếu. 

Với danh từ: 

ềề^ mầơ) ẳk-ii, íỉt>ừ^v<fcềc\ 

Trong trường hộp xảy ra động đất và hỏa hoạn >, không được dùng cầu thang máy. 


Chú ý : 

■ Khi muốn nhấn mạnh, có thể thêm cụm từ tjj —j hoặc rjj/k^j ( vạn nhất) vào phía đầu của 
vế có 

• Giáo trình này không đề cập đến cách kết hợp với các dạng: quá khứ phủ định của động từ, quá 
khứ hay phủ định của tính từ, danh từ. 


2 . 



(Cách diễn đạt nghịch !ý) 


■ Ý nghĩa: ...thế mà, vậy mà... 

■ Cách dùng: dùng khi muốn diễn đạt việc không đạt được kết quả như mong đợi trong 1 
tình huống nào đó. Điểm khác biệt cần lưu ý ở mẫu câu này (so với cách nói cùng ý nghĩa 
như r~^)ỉj hay r~T )là nó bao hàm những tình cảm, cảm giác mạnh mẽ của người 
nói như sự bất mãn, không ngờ... 

■ Ví dụ : 

MT Tôi đã ăn kiêng thế mà vẫn bị béo. 

L/rCDtT, (ẻtkli T^ẳiỄrẢyT' LỶCo Hẹn rồi vậy mà cô ấy không đến. 

L kcolíT s =1 kề ẳiỂr/uo Tôi đã ấn nút rồi thế mà vẫn không thể copy. 
rV < T , ' ơ) \z. „ kn ịi IĨ7Ỉ t ' tto Nhà vừa cố lại hẹp thế mà tiền nhà lại đắt đỏ. 

k u ỉ ± u B8 [ị k_T)tiT s f®j 1 ) ' 4' í ỳ ti ỉ í k V ầ Tỉ* k o Hôm nay là chủ nhật mà tôi vẫn phải làm việc, 
y (ĩ) V X h 7 ừ co ỉc , đo V ' L < k V ' k"Ỳo Nhà hàng này nối tlêhg thế mà chẳng ngon. 

r chủ V I : 
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• Sự khác nhau giữa và 

® ẳ©ÃỈỈỈ (81) 

Phòng của tôi hẹp nhưng mà đẹp. 

(2) m 0 w Ềotí), (2 510 

Ngày mai, dù trời có mưa chăng nữa, tôi vẫn đi ra ngoài. 

(3) tc(D\G' ỈT5LT 

Đã hứa rồi mà sao bạn lại không đến vậy? 

- ví dụ ®: chỉ đơn thuần có ý gắn nối 2 sự đánh giá có tính đối lập, không bao hàm ý 
chỉ kết quả nằm ngoài mong đợi. 

- ví dụ (D: chỉ dùng để giả định về 1 việc chưa xảy ra trong hiện thực 

- ví dụ®\ mang ý ngược nghĩa, nghịch lý giữa 2 vế nhưng có bao hàm cảm giác thất 
vọng, bất mãn hay không ngờ trong câu nói 

• r~ 0 ỉdj có ý nghĩa hoàn toàn ngược với r~c0T'j 
— M3ỀL fc<DX\ ìootó 

— fẾfáLfc<DịZ' 5 0âl^ 

• Chú ý phân biệt giữa mẫu câu chỉ mục đích r~ (<©) \Zj (bài 42) và mẫu câu diễn đạt 

nghịch lý của bài này. 
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/clA 



46É 


1. 




(cách mẫu câu với cụm từ t G. 


Trước đây, ở bài 8 ta đã học từ r t T. -5j với ý nghĩa là nơi, chỗ (chỉ vị trí, địa điểm). Đến bài này 
r t G. ÓJ sẽ được mở rộng hơn với 1 ý nghĩa khác: "thể hiện thời điểm" với mẫu câu 

V irỗ-ct 

Ý nghĩa chỉ thời điểm của r t ti 6j sẽ thay đổi tùy theo thời của động từ đi trước nó. 

(vì r t G. 6j là 1 danh từ nên động từ kết hợp với nó tất cả đều là dạng ngắn) 

Cụ thể gồm 3 trường hợp sau: 


1 . 1 . 


y dict. 


(hành động chuẩn bị xẩy ra) 


* Ý nghĩa: sắp sửa (làm ~), chuẩn bị (làm ~) 

* Cách dùng: Dùng để diễn tả ý nói một hành động sắp sửa, chuẩn bị diễn ra và nhấn 

mạnh vào thời điểm trước khi diễn ra hành động đó. Mau câu này thường đi kèm với các 
cụm từ chỉ thời điểm như: N í (tjj; 9 Ìf) 


Ví dụ: 

(1) A: ị> ỳ Bạn đã ăn trưa rồi à? 

B: ...Chưa, tôi chuẩn bị ăn bây giờ. 


(2) A: ỐbÌỈỈ t) 5 V ầ L fch\ Cuộc họp đã bắt đầu rồi à? 

B: íốlồicỗtto ...Chưa, sắp sửa bắt đầu. 

(3) lòX0Ỉf tÍPtrỗ-eto V^oLỉỉ: 

Đúng lúc tôi chuẩn bị uôhg trà. Bạn uống cùng tôi nhé! 


1 . 2 . 




(hành động đang diễn ra) 


* Ý nghĩa: đang (làm ~), đang trong lúc (làm ~) 

* Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm nào đó, nhấn mạnh 

vào thời điểm hành động đang xẩy ra (mạnh hơn V Mau câu này thường đi 

kèm với trạng từ chỉ thời gian r^j 
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Ví dụ: 

A: L ầkt/uhr, cậu có chơi bóng bàn không ? 

B: ^ t htx 

Vì bây giờ tôi đang học bài, nên tôi sẽ đi sau. 

A: ị) 5 Tài liệu buổi họp đã chuẩn bị xong chưa? 

B: ^^ẳiỂr/uo 'n b õ'jn, #oT 

Xin lỗi. Vì bây giờ đang phôtô nên hãy chờ thêm chút nữa. 


(hành động vừa diễn ra, vừa kết thúc) 

(làm ~) xong 

* Cách dùng: Dùng để diễn tả 1 hành động vừa mới kết thúc trong và nhấn mạnh vào thời 
điểm ngay sau khi hành động hoàn thành. Mẩu câu này chỉ đi được với trạng từ chỉ thời 
gian r/-~o 7 h^j 

Ví dụ: 

A: 8 \\tĩơ)/<-7, ịi ị } ỷ ầ Lfch\ Chuyến xe 8 giờ đã đi rồi à? 

B: ỉỉt\ (CtchCPiXXo Vâng, vừa mới đi. 

Ốữ^è/VỈT: tcotc.^ 5 j§o/c t c X X"Ỳ 0 Yoshiko vừa trở về nhà. 

A: ứ ề ịc )Ệ\/'fcẢvX"Ỳh\ Bạn đã đến Hà Nội sáng nay à? 

B: (ỈV \ tr o fr ỵ y 3|fi 'tz t c. 5 tCo vâng, tôi vừa đến. 

Chú ý: 

• Tất cả các mẫu câu ~ t tlòX"Ỳ đều mang ý tả lại trạng thái tại 1 thời điểm 1 cách đơn thuần. 
Ví dụ: ^ FPT Ư/VX ílV^Tl^ t c. ÒVi~o 

Anh Tanaka bây giờ đang làm việc ở tòa nhà FPT 
(Anh ta hiện đang ở tòa nhà FPT và đang làm việc ) 

FPT ữVKt 5 ỄV^TV^ỶO 
Anh Tanaka đang làm việc ở tòa nhà FPT 

(Anh ta thường làm việc ở tòa nhà FPT nhưng bây giờ anh ta có ở tòa nhà FPT hay không thì 
không biết ) 

• Không sử dụng khi chủ ngữ không phải là sinh vật như mưa, gió, tuyết.... 

Ví dụ: ( X ) M^pặoTt^-fo ( o ) 

• Không sử dụng với các động từ chỉ trạng thái kết quả như ln#if LTV'^ ^PoTV^õ... 


Y tc irỗtt 
* Ý nghĩa: vừa mới 
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❖ Tống kết: 



(3) Ề^fc^ỗ-ưto 


2. 


y tc ỈÍJÒ> 19 'Ti - 


(cách thể hiện ý nói: hành động vừa xẩy ra) 


* Ý nghĩa: mới / vừa mới (làm ~) 

* Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động vừa mới hoàn thành, vừa mới kết thúc nhưng 
chưa lâu lắm. Thời điểm xẩy ra chưa lâu đó hoàn toàn là do phán đoán chủ quan của 
người nói (có thể là mới đây hoặc cũng có thể là đã lâu rồi) 


Ví dụ: 

ềAvt Y) *c*f o 


Cô Yamada và anh Yamamoto vừa kết hôn 3 tháng trước. 

%,f£fêit*ỵ)'ĩĩiro 

Anh Tanaka vừa đến Việt Nam 3 tuần trước. 

T.(DdJ3vị'i ề(Dỏ KoThíí/ồ* V vi~ 0 
Cái máy ảnh này hôm qua tôi vừa mua. 


❖ Mở rộng: 

> Thể hiện quan hệ nhân quả với T^ỉdtử* h vi' 7?^ 6 , ~v , h Yyơ) V\ ~7 

èoỀ t.ti v'ofê:V-ei~ c 

Bởi VÌ vừa ăn nên tôi vẫn còn no. 

iloTUÍM fj:<DX\ M b &V' i 5 (- LT < l\ 

Vì vừa mới sơn xong nên đừng động 1 vào 

> Thế hiện quan hệ nghịch lý, không ngờ với T —ỉdtdP tọ ~7 

r(7)0#ff(ỉ Mo/UÍM t£<D\Z.' b bMtlX L/Co 

cái đồng hồ này vừa mới mua vậy mà đã hỏng mất rồi. 
ềơ)õ b Ctcỉ)\ 

Vừa mới dạy ngày hôm qua vậy mà đã quên rồi sau? 
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❖ Tham khảo: Phân biệt cách dùng 

TVfcỉ:Zòj & TVfcđ^Vj 



rv Tctâh* <0 J 

Chỉ nhấn mạnh vào thời điểm ngay sau khi hành 
động kết thúc, không bao gồm cảm giác, tình 
cảm tâm lý của người nói. 

Diễn tả hành động vừa xẩy ra nhưng có bao gồm 
cảm giác, tình cảm, tâm lý của người nói (rằng 
việc đó chỉ mới xẩy ra cách đây không lâu) 

Không dùng với các phó từ chỉ thời gian trong 
quá khứ nào khác ngoài 

Dùng được với các phó từ chỉ thời gian trong quá 

khứ như r d (5D rm J ... 

Dùng để trả lời hay giải thích hay nêu lý do cho 1 
câu hỏi hay 1 sự bắt đầu câu chuyện của 1 ai đó. 
Không dùng để bắt đầu câu chuyện. 

Có thể dùng để bắt đầu câu chuyện. 

V D : 

V D : 

Mữllỉi tò L 

(máy bay đến lúc 8h30', bây giờ là 8h40') 

ĨẮỈt 3 fr M từ L fc ư.t' 'O T'1~o 


->v ttktti* 'o cũng được coi như 1 danh từ 
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1. 


Thể thông thường + Ỹ 0 "Ci“o 


(cách diễn đạt khi muốn truyền đạt thông tin 

-> nghe nói) 


* Ý nghĩa: (tôi) nghe nói là ~ 

* Cách dùng: Dùng để truyền đạt những thông tin mà mình nghe thấy ở đâu đó đến người thứ 

3 và không có nhận định của bạn. Để nhấn mạnh thêm sự chắc chắn của thông tin, có thể 
dẫn thêm nguồn gốc của thông tin đó với cụm từ 6 tj 

* Cách kết hỢp: 


Động từ 



V õ-VftV'-Vfd 

Tính từ đuôi i 


dạng 


Tính từ đuôi na 


ngắn ì 

~tz • 

Danh từ 





o 


Ỹ5 x*-t 


Ví dụ: 

CĐ x^mTẰòb, hLfz.it ỈỈỄỈỈÌCỈO 

Theo như dự báo thời tiết thì nghe nói ngày mai thời tiết sẽ trở nên đẹp. 

© ^0 1 2i^|C 

(Tôi) nghe nói là anh Tanaka sẽ đến Việt Nam vào tháng 12 năm nay. 

( 3 ) MĩKlt bxị> %ỈI\/ 2 xjr 0 
(Tôi) nghe nói là Tokyo rất đẹp. 

© b, ìÉUrn 9 Xjr Q 

Theo như câu chuyện của cô giáo thì nghe nói cô ấy không thích hát trước mọi người. 
© b, 7 V ẻhlt ft< LTLẺofc iitì „ 

Theo như cuộc điện thoại của Rao thì Ari nghe nói đã làm mất hộ chiếu rồi. 


❖ Chú ý: 

(1) Mẩu câu này khác cả về ý nghĩa và cách kết hợp so với mẫu câu 5 7?®] học ở bài 43 
Xem ví dụ sau: 

® pậ >9 5 Có vẻ như trời sắp mưa. 

© ri©-' pặòkr 5 -c ®0 Tôi nghe nói là trời sẽ mưa. 

Ở câu © nói về dự đoán, phán đoán dựa vào sự quan sát của của bản thân, còn câu thứ © 
đơn thuần chỉ là truyền đạt, kể lại sự việc, thông tin mình đã nghe được ở đâu đó và không có 
nhận định của bản thân. 
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(2) Mầu câu này không kết hợp với các cách nói sau: thể ý chí (LTÔ) , cấm đoán (i~óử) , 
mệnh lệnh (Ló) , suy đoán (~tóVLj: ỹ) , nhờ vả (LX<fLểt\ LTl'V<fTểtL . 

Ngoài ra, các mẫu câu khác đều có thể kết hợp được với mẫu câu này. 

( X ) Iii^ề/vỉỉ Ty 'Ci"o 

( o ) pLi^èẢXỉ Tyyýj^ 'ũ<^>b'0tc. : t ỉ !)T"Ỳo 

(3) Khi muốn thể hiện ý phủ định hay quá khứ với mẫu câu này, phần r Ỹ 5 VỲi không thay 
đổi, chỉ thay đổi thời của các động từ, danh từ, tính từ đi trước nó mà thôi. 

( X ) y^-èẢXLt ‘Jfij ò 't 5 c 4 1 ẩb y ầ iỂTÀyo 

( o ) y — èÀXỉ 'j§p J ftv'Ỹ5"c , fo 

(4) sự khác nhau giữa r 5 "CÌM và 

L/cj chỉ dùng khi truyền đạt những thông tin mà mình trực tiếp nghe được 
từ người nói đó, còn r~Ỹ 5 T"Ỳi có thể dùng với trường hợp nghe từ những nguồn khác 
(không nhất thiết phải đúng là người đó nói) 
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2. 

"Sentence" 



Dang thông thường 

* =fc ò T'Ì“o 





(cách thể hiện sự phán đoán, suy đoán 
theo trực giác và không chắc chắn lắm) 


* Ý nghĩa: Hình như là ~ 

* Cách dùng: Dùng để diễn đạt những suy luận, phán đoán 1 cách trực quan, hoàn toàn dựa 
trên những cảm giác, cảm nhận (5 giác quan) của bản thân, vì thế, những suy đoán đó có thể 
không chính xác. 

* Cách kết hỢp: 


Động từ 



Y 5-V&V'-V fc 

Tính từ đuôi i 

<=> 

dạng 


Tính từ đuôi na 


ngắn 

• -CỉtóV'-" 

Danh từ 



—<£> • -Cỉtóv'-" 



Ví dụ: 

® í&ỉỉ Ề X 5 iTt) 5 -C'fo 

Hôm nay hình như anh ấy rất bận rộn. 

© ậ© 5 Z(DÌ ầx £òWì&;ồS 

Hôm qua hình như đã xẩy ra tại nạn trên đường này. 
(3) 5 'VÌTo 

Hình như trộm đã vào phòng. 

© txt o 

Hỉnh như anh Tanaka ốm nặng. 

© ôT;"f 0 

Hôm nay hình như thầy giáo rảnh. 
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It\j\ tt 

É 48 É 


u Z.CẼIÌÂ/\I 

niíi&d 

Thể sai khiên 

(Dạng động từ diễn đạt mệnh lệnh, yêu cầu) 

1. Cách chia động từ thể sai khiến (chia từ động từ dạng từ điển): 

❖ Nhóm I: chuyển đuôi I~UJ sang a +ttò 


Thể từ điển 

Thể sai khiến 

*< (a><) 


(V'Ỹ <") 


Iktĩ (<£>ỈP) 


pỹ-ẵ* (ctẨ*) 

PMiárS 

tò (o< Ò) 

tbdtò 

3NS5 (To/c 5 ) 


íặo (t>o) 


Mt (ừ&t) 

mềtò 


❖ Nhóm //: bỏ ó thêm èiỂrã 


Thể từ điển 

Thể sai khiến 





Mtò (&ỈỈẦ.Ò) 

ỉò (ẩ Ẳ. ế t Ò 


❖ Nhóm III 


Thể từ điển 

Thể sai khiến 

tò 

èiỄTÕ 

tò (< ố) 

ỈỆrè-tìrố (Clè-iỂrõ) 
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2. Cách sử dụng và mẫu câu: 

2.1. Động từ thể sai khiến biểu hiện ý cho phép (cho làm gì) hay mệnh lệnh, yêu cầu, cưỡng 
chế (bắt làm gì...). Do đây là mẫu câu thể hiện ý sai khiến, mệnh lệnh rất mạnh của người 
trên yêu cầu người dưới làm gì đó và người dưới phải làm theo, vì thế, không sử dụng mẫu 
này đối với những quan hệ ngang bằng hay đối với người trên, thay vào đó sẽ dùng các 
mẫu đã học về quan hệ cho nhận như: rvtlV'/ỉ< (41il)j, rv"Tt)fe5 (2 
4 Si) J (tuy nhiên những động từ mang ý diễn đạt tâm lý, tình cảm như r LXkíVih ó, 
ơo < <0 'Ỳò, thì vẫn có thể dùng với người trên với ý: làm cho lo lắng, làm cho 

ngạc nhiên, làm cho khó khăn...) 

2.2. Mau câu: 

2.2.1. Trường hợp #1: đối vói “tự động từ" ( ê ÌỪM) 

V (ế) iẵrã 

■ Ý nghĩa: cho (ai đó) làm bắt (ai đó) làm ~ 

■ Cách dùng: biến đổi tự động từ sang thể r {Ễíx (Liặ) J để tạo ra 1 động từ mới 

mang nghĩa sai khiến, mệnh lệnh yêu cầu ai đó làm gì. Trong phạm vi bài này dùng chủ yếu 

các tự động từ sau: ũ < „ ầò, ‘Mòs ìi 5 N (ùỉáiròs ìẫUp. Trong kiểu câu 

này, người thực hiện hành động, động tác sẽ đi với trợ từ r§r J 0 

-> kiểu câu này còn được gọi tên là kiểu câu T. ềc-ÍẺkx Ấ' ] (câu sai khiến với trợ từ ềr) 

■ Ví dụ: 

( 1 ) pTMỉỉ ỈJũMềẢy%: ttí èiẩrẳ^o Trưởng phòng sai anh Kato đi công tấc 

Osaka. 

(Trưởng phòng là chủ thể của câu nhưng người thực hiện hành động đi công tác Osaka là anh 
Kato) 

( 2 ) (L ỉ± tầ £ Ẽ í ỉíiẩrẳ Tôi để cho con gái chơi tự do. 

(Tôi là chủ thể của câu nhưng đối tượng thực hiện hành động chơi là con gái tôi) 

2.2.2. Trường hdp #1: đối vói "tha động từ" (ỀMM) 

mE V (ế) iẵrò 

■ Ý nghĩa: cho (ai đó) làm bắt (ai đó) làm ~ 
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■ Cách dùng: biến đổi tha động từ sang thể ( LẰ.#) J để tạo ra 1 động từ mới 

mang nghĩa sai khiến, mệnh lệnh yêu cầu ai đó làm gì. Trong kiểu câu này, người thực hiện 
hành động, động tác sẽ đi với trợ từ r \Gj , còn tân ngữ (đối tượng tác động của động từ) 
vẫn được xác định bởi trợ từ r^rj . 

-> kiểu câu này còn được gọi tên là kiểu câu r ị ịc-iẺkx Ấ' ] (câu sai khiến với trợ từ ỈG) 

■ Ví dụ: 

(5) ẳ Ểkt ểiầrẳ LỶC.O Giáo viên sai (bảo) sinh viên mở cửa số. 

(6) Stt '|'L ĩỉlc mỉ* 

Vì buổi sáng bận nên tôi bắt con gái cùng phụ chuẩn bị bữa sáng. 


Tham khảo - Mởrôna: 1 số trường hdp đặc biệt dùng vói r J và r \Gj 

1. Trường hởp vói chủ thể hành động của tha động từ + l~£r J 

Những động từ như r#o N M'ỈỀ'Ỳò_i là tha động từ nhưng cũng có khi đi với trợ từ rệrj 
ịt>tz Uả IRT? 

pfcLn 3£<£>!Ỉ§Ị9£r #/ỈHỂr/Cc 

ịịutcLa mp TtyýĩX ±tc a 

\fotcUi m_G t°T/ẳr fầfâềlttz o 

2. Trường hợp với chủ thể hành động của tự động từ + r ịz.j 

2.1. Trường hợp 1: 

Những động từ như rff<> Mòs !ỉ§£k ^<J là tự động từ nhưng cũng có khi đi với trợ từ 
để tránh lặp trợ từ r§rj 

bUìlếr m^tCo 

2.2. Trường hợp 2: 

Những động từ như ^ là những tự 

động từ thực hiện hành vi có hướng đến 1 đối tượng nào đó nhưng có nhiều khi dùng trợ từ 
thay cho trợ từ r ỉrj 
•m_± mỉtề&tco 

• pu pEỊ <( ávỉịG Jf ;biỂT Jc 5 o 
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2 . 2 . 3 . 


V (è) iỉrT 


(Cách nói xin phép làm 
gì một cách lịch sự) 


■ Ý nghĩa: cho phép tôi (làm gì), hãy để tôi (làm gì) được không? 

■ Cách dùng : dùng để xin phép, nhờ vả, yêu cầu người nghe xác nhận và cho phép mình 

được thực hiện 1 hành động nào đó 


Cấu trúc mẫu câu: 


■ Ví dụ: 


Động từíỂỈc chia dạng X 





(X V 




Xin lỗi cho phép tô! về sớm được không ạ? 

^t ũ Hằ£r ỄbiỂrT 


Cho phép tôi sử dụng máy photo được không ạ? 

WỀ^ ÌbX:X 

Xin lỗi, cho phép tôi chụp ảnh được không ạ? 


■ Mở rộng: 

• Ngoài cách nói trên, còn có thể dùng các cách nói dưới đây để xin phép làm gì đó 

rv (è) iíT J 

rv (è) -tìrT < 

• Phân biệt chủ thể hành động của 2 mẫu câu yêu cầu, nhờ vả: 


Trường hợp yêu cầu, mong muốn 
ai đó làm qì 

Trường hợp yêu cầu, mong muốn để 
mình đươc làm qì 

ị V X < 

< ti 1 

1 

< tỉ ề V ' 1 

ị) b Ằ.ầTỉrẢy/ồ* Ị 

< /cểv^iỄTẢy^ Ị 

I V (è) -Brr h 

( <ti 1 

1 

< tỉ ề V ' 1 

b b Ị 

< Ị 

V ▼ 


(*) Mũi tên thể hiện mức độ lịch sự tăng dần 
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KHAI QUATVE 



Kí NH NGỮ TRONG TI ẼNG NHÃT 


1. Kính ngữ: 

Kính ngữ gồm 1 hệ thống các từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, trợ từ...), mẫu câu dùng để thể 
hiện sự tôn trọng, kính trọng của người nói với người nghe hoặc người ở ngôi thứ ba (người được 
nhắc tới trong hội thoại giữa người nói và người nghe), về cơ bản, trong tiếng Nhật có nhiều 
trường hợp dùng kính ngữ khác nhau và người nói thường bày tỏ sự kính trọng của mình với 
người nghe (hoặc người được nhắc tới) tùy theo mối quan hệ giữa người nói với những người này. 
Có ba mối quan hệ chính khi sử dụng kính ngữ: 

- Người nói là người ít tuổi hơn, cấp dưới hoặc là người có địa vị xã hội thấp hơn. Khi đó sẽ 
sử dụng kính ngữ với với những người nhiều tuổi hơn, với cấp trên hoặc với người có địa vị 
xã hội cao hơn mình. 

- Người nói không có quan hệ thân thiết với người nghe (ví dụ trong lần đầu tiên gặp gỡ). 

- Căn cứ vào mối quan hệ "trong" và "ngoài": theo mối quan hệ này, người "trong" được 
quan niệm là gồm những người cùng một gia đình, cùng công ty... còn người "ngoài" là 
những người không cùng nhóm nêu trên. Khi người nói nhắc đến một người trong nhóm 
của mình với một người ngoài nhóm thì người được nói tới đó cũng được coi như ngang 
hàng với chính người nói dù người này có địa vị xã hội cao hơn hay nhiều tuổi hơn. vì thế, 
trong trường hợp này người nói không cần dùng kính ngữ. 

2. Các loại kính ngữ: Có 3 loại chính: 

- Tôn kính ngữ r]^iítfg J : thể hiện sự tôn trọng, tôn kính, đề cao hành vi, 

hành động của người nói (A) đối với người nghe (B) hoặc người được đề cập đến (C). 

Tuyệt đối không sử dụng cho bản thân (A) hoặc người "trong" của (A) trong trường hợp 
(B) là người "ngoài". 

- Khiêm nhường ngữ riiitlc: Ot/vC i 5 O J : thể hiện sự nhún nhường, khiêm tốn, hạ 
thấp bản thân của (A) nhằm thể hiện sự kính trọng đối với (B) hoặc (C). Tuyệt đối không 
sử dụng cho (B) hoặc (C) (trừ trường hợp đối với người "trong" như người trong gia 
đình...) 

- Thể lịch sự Tt^bỖ (TV^t/^TT) J : thể hiện sự lịch sự, lễ phép nên phạm vi sử dụng 
khá rộng, có thể sử dụng với hầu hết các đối tượng 
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riilễj 

(TÔN KÍNH NGỮ) 

Có nhiều cách để tạo TÔN KÍ NH NGỮ: 

1. Dùng tiền tố T4oj và r ( viết chữ Hán đều là ỈỆ (NGỰ)) 

Tiền tố ĩỉỏi và r r.''j được sử dụng rất nhiều trong câu kính ngữ. Chữ w (NGỰ)) với tư cách là 
tiền tố được thêm vào phía trước các loại từ (danh từ, tính từ, phó từ ) và có 2 cách đọc, lúc là 
r^3j , lúc là r r'j tùy theo loại từ nó ghép là từ thuần Nhật (Hòa ngữ - Tntĩl) hay là từ gốc Hán 
(Hán ngữ - ìMu). 

Hòa ngữ (hay còn gọi là từ Nhật chế) là những từ gốc Nhật, từ vốn có của tiếng Nhật từ xưa, còn 
Hán ngữ là những từđược lưu truyền từ Trung Quốc. (Thông thường cách nhận biết là Nhật ngữ là 
những từ 1 chữ Hán, Hấn ngữ là những từ gồm 2 chữ Hấn) 



V 

N 

A, Na 

fc> TT 




Từ thuần Nhật (TrIp) 

w 5 


íỉ LV' 1 

hj T2 

L<4> õ 'o X õ 

ề®ĩ> ItV' 

LA/iiro 

Hán ngữ (ìHf£) 


iẬầ 

UWx 


Về nguyên tắc, Táoj sẽ đi với những từ thuần Nhật và r^'j sẽ ghép với những từ gốc Hán. Tuy 
nhiên trong tiếng Nhật hàng ngày vẫn có những từ là gốc Hán nhưng vẫn đi với tiền tố Ỉ~£ 3 J .ví dụ 

như: tòì ỉ )uM'Ỳ 'ấ N ồ > tòMWLỲ Tì . 

Ví dụ: 

Danh từ: 3o|IL TlM-Ms -KPaL 

Tính từ: áo'|tbV\ 

Phó từ: TT4>o< s íVoLiK, 
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2. Sử dụng động từ THỂ BỊ ĐỘNG: 

I V (b) 

■ Ý nghĩa: thể hiện sự kính trọng 

■ Cách dùng: về hình thức, động từ thể hiện kính ngữ kiểu này có cách chia giống hệt động 
từ dạng bị động. Hầu hết tất cả các động từ đều có thể áp dụng được trừ động từ dạng 
khả năng (õTtẼJ^) và một số động từ như: 

Cả nam và nữ đều sử dụng được nhưng nam giới thường sử dụng nhiều hơn. Ngoài ra, 
kiểu thể hiện này cũng hay được dùng trong văn viết. 

■ Ví dụ : 

|± n ị± ếoề tB/iVt Itiẳ Gtic Giám đốc đã đi ra ngoài lúc nãy rồi ạ. 

?jịifc/uX ^ hy Anh đã bỏ rượu rồi ạ? 

V ĩkhtiầ Ngài đến Việt Nam lúc nào thế ạ? 

ê M ỉí £ T / V tJ £ ètiTt v ẳ'f'c Chủ tịch đang đi công tác Mỹ 

* Chú ý: Tôn kính ngữ không sử dụng khi nói về hành động của người nói nên đối với câu hỏi 
sử dụng tôn kính ngữ thì khi trả lời không sử dụng tôn kính ngữ với hành động của mình. 

A: Khi nào bạn về nước? 

B: èếot j§ h 1 'Ỳo Ngày kia tôi về. 

( MCìiXTo (X) ) 

3. Biến đổi động từ dạng -MASU 

I te và# ~~| 

■ Ý nghĩa: thể hiện sự tôn kính, kính trọng (mức độ cao nhất) 

■ Cách dùng: - Đây là cách thể hiện rất mềm dẻo, có mức độ tôn kính cao hơn cả trường hợp 

sử dụng động từ dạng bị động, cả nam và nữ đều dùng được nhưng nữ giới 
thường sử dụng nhiều hơn. 

- Không áp dụng với động từ nhóm 3 và động từ 1 âm tiết như: 


Tiếng Nhật cơ sở 5 

Giải thích văn phạm 
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■ Ví dụ : 

|± M íỉ V 4 4 4 L fZo Giám đốc đã về rồi ạ. 

§f|ifi 4 44:44 4' 19 ;444c Ngài/ Bạn có đọc báo không ạ? 

r|3 M 4 í nìl ề 4 4 đo RỹĩT'4 4 ^ ẳ L fz o Trưởng phòng đã gọi chị Kato 

* Chú ý: Tôn kính ngữ không sử dụng khi nói về hành động của người nói nên đối với câu hỏi 
sử dụng tôn kính ngữ thì khi trả lời không sử dụng tôn kính ngữ với hành động của mình. 

A: 4R4 íVb#4 |I|44 44 4Ể4 '4 4 ự ) ẳ44o TÔI nay mấy giờ ngài sẽ gặp chị Yamamoto? 

B: 6 B# 1 5 ;4ìỗtí4 Ố44Ì4 Tôi sẽ gặp lúc 6 giờ 15 

( 6TỆ1 53 /ìãử/T 4-^444 vt-to (X) ) 
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4. Tôn kính ngữ đặc biệt: 

Bảng Kí NH NGỮ ĐẶC BI ỆT của động từ 

(Tôn kính ngữ và Khiêm nhường ngữ) 



Tôn kính ngữ 

Khiêm nhường ngữ 

(VTO^T) 

►*35'(/H?l;i UQtt 
, *Ớ^Ẳã£ìf (tôn kính ngữ của 3 <:ề£ìI) 
(VIl;15oI\b|;^ì) 

Ị ^«9ãrr 

3õ'D^^ 

(VT33D^) 

ĩõ^-ặ 

(Dch-cp-ặ 

tibu&ưvtt 


Clỉotòl/)) 

C' ctíDtôO)) 

(,1/cUề:^ 

C' CtíDtôO)) OVcUãrr/ 
=Bõua5ơ^ 


35' D 

lõUẵl 


c?/v DI!^ 

^DT3õ'D^^ 

— £35' =60 ^3" 


Dễkìl 




Iãõl5/v Uề£ìI 


õửơi^-r 

Na/N TT^ 

Na/NIt\5oU\blì^ 



*35'tó)UCSíO^ 





(VI) cn^ir 

(VI) <7cồl/l^ 


(VI) 35 


* (VI) ỒlSƯẩl" 

(VI) 


OVcTcễãrr 
^õTcìXUyề:^ 
(VI) [/VcLlcŨtt 

350^^ 


35'tôlCÚ'Ư^-r 

35'tôíIỪỪD^^ 


* Trong giáo trình này không đề cập đến nhưng được sử dụng nhiều 
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5. Tôn kính ngữ của Danh từ & Tính từ: 

5.1. Tôn kính ngữ của Danh từ: 

Ở cấp độ đơn vị danh từ, ngoài những kính ngữ đặc biệt đã liệt kê ở trên, có thể dung tiếp đầu ngữ 
và r r'j để tạo thành kính ngữ. Tuy nhiên, cũng có danh từ không thể ghép J hay 
rr'j .ví dụ: 


lA 



5ị 



ễưõ/cD 

DểưõTcD 

7575 


25IC 

33IC0^£A (~ £30 

Iđtì 

A'ft N 3õếA (~ £30 

25tè 

3õ';fàÃ£A (~£30 

Dkd da 

c_ Dt$> DA 

3õ'Aõ<D 

A'ADA£A (~£30 

A&D 

A'<£A (~ £30 

DDDA 

DDo<D£A (~£30 

Oc ÍĨD 

A'C£A (~£30 

CCDƯA 

lLCDỬĨõ 

crrc 

OTCếA/lẩoA^A 
(CcỉíD.CO 132500 

2 *A& 

ớ^£ĩ:£A ( (~£ã 0 


OTtô£A/A'D,£õ£A 

(~£ẽ£) 


ửlDDvưDỬTc 


Giải thích: 


1. Một số danh từ chỉ chức danh như dCM, íts...bản thân nó đã bao hàm ý tôn kính nên 

không cần thêm I“cSAj XỹũiẾcSA (khác với tiếng Hàn Quốc) 

2. Với những danh từ chưa bao hàm ý kính trọng thì có thể thêm r cSA (ế!£) J để tăng thêm 

ý lịch sự 

(ỂãO “A^fò“A£/i/ (ỒềO 

(Ổ30 (33) mm&tv 

3. Điều đặc biệt cần chú ý đó là các trường hợp nói chuyện về người trên thuộc quan hệ trong với 

người thuộc quan hệ ngoài. Nếu chỉ suy xét về quan hệ trên dưới thì tương đối dễ vì chỉ việc 
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dùng các từ kính ngữ đối với người trên nhưng trong đó nếu xem xét thêm về mối quan hệ 
trong/ngoài thì sẽ khó hơn. ví dụ trường hợp người A nói chuyện với người B về người c là 
người trên thuộc quan hệ trong của người A sẽ như sau: 

(1 ) Trường hợp B (Giám đốc) là người ngoài: 

o A: ODTcUĐ) ỌẵB XGSA (5011) 

X A: OdTcUĐ) ỌẵB XGSA 

(2) Trường hợp B (anh trai của A) là người trong: 

o A:3353ế/utì mB XB5A o ) 

X A:^H BâB XB&A o (50110 

5.2. Tôn kính ngữ của Tính từ: 

Cũng giống như Danh từ, có thể thêm tiền tố r^ 3 j và r 2'j để tạo thành kính ngữ. Tuy nhiên, 
cũng có trường hợp không dùng được. Vd: Xáưáưv^bv^ 


A-^/A-S 

§Ịjoõ] (Phó từ) 


- 

33ÍD*m 

t>tỳ< — 

33ÍDÔ'< 

l/l^Uì 

-> 


l/l^u< -* 

330V£ƠIX 

(&) 

-> 

(fè) 

Dckõ^lo -* 

330^0^12 

dVuễ (&) 

- 

33ơ/uễ (&) 

TOVteOMC — 

CCOVteOMC 

(&) 

-> 

33Ư3: (&) 

/5\DC -»• 

C'/S\DC (5 011) 

Touaoi (fè) 

-> 

CTOUaiO (&) 

- 

CÌ0o<O 

u/ưtío (&) 

- 

cro/ưtỉo (&) 
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PĩĩỉMẦMuy FPT University 

Õ R Ẽ AM of INNOVÁTÌÒN Japanese Language Training Division 

Tham khảo - Mở rộng: 


( 1 ) 


joVtt 


Ví dụ: 


Tiếng Nhật cơ sở 5 

Giải thích văn phạm 






33!)S«OTrcÌ; 


( 2 ) 


joVằf< 


Cách nói lịch sự của r~T<fđểV > 'j 


Ví dụ: 

•ítoTC/cỔ^ = 33íf5<7cổ(/ > i 


•ẢoK/cỒH = 


33 À«Q<£Ồ(^ 


■ioi<rd'ồ^ = 


33 ^< 7 c£(^ 
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Giải thích văn phạm 

rd\j\ ử ' 

Ì 50 É 


PĨMMíắM FPT University 

õ ã Ẽ AM of INNOVÁT Ì ÒN Japanese Language Training Division 


(ư/vD cfcO <J' 

r Itl dS ẵn j 

(KHIÊM NHƯỜNG NGỮ) 

Khiêm nhường ngữ là cách nói khiêm tốn, nhún nhường dùng cho những hành động, hành vi của 
người nói A hay những người thuộc quan hệ trong của A đối với người nghe B hay người được nói tới 
c. Chính vì vậy, cách nói này tuyệt đối không được sử dụng đối với những hành vi của người thuộc 
quan hệ ngoài, với người B hay c. 


1 . 


ÍỈVltt 


khiêm nhường ngữ của động từ 


■ Ý nghĩa: thể hiện sự nhún nhường, hạ mình của người nói 

■ Cách cấu tạo: V 

■ Ví dụ: 

Nhóm I: 

Nhóm II: 

Nhóm III : Lẳih 

D ^ * 

HLIt 

■ Chú ý: 

X Mau câu này được sử dụng khi người nói thực hiện hành động gì đó cho người nghe 
hay người được nhắc tới nên sẽ không dùng với trường hợp mà hành động của người 
nói không liên quan đến người nghe, người được nhắc tới. (quy tắc này giống với 
trường hợp các mẫu câu về quan hệ cho nhận học ở bài 24 và 41) 

ịotc. L ck ck 

(1) % íi mn (X) 

(2) A:l'o /(£ 0 

B: <0 'ầT n (X) 

Hàng ngày tôi đọc báo. 

X Không dùng trong trường hợp người được nhắc tới trong câu chuyện là người thuộc 
nhóm mình kể cả người bề trên 


ỉăầh Lẳ-ỷ - 

inhti. I ' 
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5 ^ ÌRầT &E19 Lầ L/ỉio (x) 

*>*> ề,ề ás< 

lRầ"C (O) 

X Không sử dụng những động từ có 1 âm tiết ví dụ như: àầtx 




>9 tí-t 



ocỉvưtẢy Lẳi" 

v^-ỷ* -> 


Oáb' <0 


Khiêm nhường ngữ của 
danh động từ 

■ Cách ghép: Cách danh động từ (động từ nhóm 3 có dạng Í~N Lẳihj thường là những từ 

gốc Hán nên sẽ ghép ĩTt} và tạo thành ^'N . (nhưng không áp dụng với các 

động từ như r^ỀL^-ỷ\ ) 

Chú ý: một số trường hợp đặc biệt 

iềbẳ-r ^ ỉỏmầLtíi- lm Lẳ-r ỉỏĩm bầ-r 

■ ví dụ: 

ttPÌoKĩ- r**L*f. 

Tôi xin hướng dẫn tới Nhà bảo tàng Edo Tokyo. 

ị i ỉ iĩl' iỉ:ofeV' 

ệ0® r't£K L^i-O 

Tôi xin giải thích về dự định của ngày hôm nay. 

3. Động từ khiêm nhường ngữ đặc biệt: (xem BẢNG KÍ NH NGỮ ĐẶC BI ỆT của động từ) 


N 
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4. Thể lịch sự 

■ Cách dùng: sử dụng khi người nói muốn bày tỏ sự kính trọng với người nghe. 

■ Các thể lịch sự hay dùng: 

T? h t> ì^'KAj i; 

ShỄỈỈ Ỹề&T) fâ\z. r'ế'V^-fo 

Điện thoại có ở bên cạnh cầu thang ạ. 

* ~-e rTếVầi" 

ỉiv\ IMCT' r'ể'Vẳ-ỷ~o 

Vâng, IMC xin nghe. 

..y<v -mủ(D M^Lì^-To 

Tôi là Summit người của công ty điện lực Power, tôi xin gặp anh Miler. 

* J:ò Ll^-CL i 0 h* 

ct ỗ> LV^T' L i 5 h\ 

Ngài sẽ dùng đồ uôhg gì ạ? 

••• 3 — t— ặr fclPLầto 

Cho tôi cà phê. 
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